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	BÀI 1


	TRUYỆN NGẮN VÀ TIỀU THUYẾT




A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

I. Năng lực.

1. Năng lực cốt lõi  

*ĐỌC: Đọc hiểu nội dung:
- Nêu được ấn tượng chung về các văn bản đọc hiểu.
- Nhận biết được đề tài, chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.  
Đọc hiểu hình thức:

- Nhận biết được các yếu tố hình thức (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể và sự thay đổi ngôi kể, từ ngữ địa phương, đặc sắc ngôn ngữ vùng miền…) 

Liên hệ, so sánh, kết nối:
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm văn học.
Đọc mở rộng
- Đọc tối thiểu 2- 3 văn bản văn học có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.
*VIẾT:- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; 
+ Biết viết văn bản bảo đảm các bước: Chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
+ Biết viết tóm tắt một văn bản theo yêu cầu về độ dài khác nhau, đảm bảo được nội dung chính của văn bản.
*NÓI VÀ NGHE:
Nói:
- Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống, nêu rõ ý kiến và các lí lẽ, bằng chứng thuyết phục. Biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe.
Nghe:
- Tóm tắt được các ý chính do người khác trình bày.
Nói nghe tương tác:
- Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
- Biết thảo luận trong nhóm về một vấn đề gây tranh cãi; xác định được những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách thức giải quyết nhiệm vụ học tập, tự đánh giá được quá trình và kết quả giải quyết vấn đề học tập của bản thân.

- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường sự tương tác với bạn trong tổ nhóm học tập để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch học tập của cá nhân cũng như nhóm học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập, xử lí linh hoạt sáng tạo các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. Phẩm chất

1. Yêu nước: Có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức về trách nhiệm của công dân với đất nước.
2. Nhân ái: Có tình yêu thương con người, biết chia sẻ cảm thông với người khác và những người có cảnh ngộ éo le  trong cuộc sống.

3. Chăm chỉ: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ  học tập cá nhân và nhiệm vụ của tổ nhóm học tập.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị : Máy vi tính, máy chiếu (hoặc tivi).
2. Học liệu:  Phiếu học tập, tài liệu tham khảo, phim ảnh, video bài hát.

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
C.1. HOẠT ĐỘNG ĐỌC                              

Ngày dạy: 15/9/2023
Tiết 5,6
 VĂN  BẢN 1:  

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG

(Trích tiểu thuyết Đất rừng phương Nam)

                                                                                                             Đoàn Giỏi

I. Mục tiêu 
1. Năng lực  

a. Năng lực cốt lõi: Đọc
*Đọc hiểu nội dung:
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được nội dung văn bản  
+ Nhận biết đề tài, chủ đề của văn bản. 

+ Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

+ Nhận biết ý nghĩa của văn bản.

*Đọc hiểu hình thức:
- Nhận biết được  một số yếu tố hình thức của văn bản (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể và sự thay đổi ngôi kể, ngôn ngữ vùng miền).
*Liên hệ, so sánh, kết nối:
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm văn học.

*Đọc mở rộng:
- Học sinh đọc tối thiểu 1-2 văn bản văn học (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.

b. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách giải quyết vấn đề học tập, tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giái quyết vấn đề học tập của bạn thân và các bạn.

- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm hoc tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ  học tập cá nhân và nhiệm vụ của tổ nhóm học tập.
II.Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học:
- Máy chiếu, máy tính,ti vi,

- Đoạn phim video phim “Đất rừng phương Nam", giấy A0, bút lông.
2. Học liệu: SGK, phiếu học tập, tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam".
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

 TÌM HIỂU KIẾN THỨC NGỮ VĂN
Nhiệm vụ: Tìm hiểu kiến thức ngữ văn và điền thông tin vào bảng

	Kiến thức cần tìm hiểu
	Truyện ngắn
	Tiểu thuyết

	1. Khái niệm
	...................................
	...................................



	2. Cho biết cách tác giả làm bật đặc điểm của nhân vật trong truyện ngắn và tiểu thuyết. Nêu ví dụ minh họa.
	...................................

...................................

...................................


	................................................

................................................

................................................



	3. Nêu đặc điểm bối cảnh trong truyện, tiểu thuyết. Cho ví dụ minh họa.
	...................................

...................................

...................................
	................................................

................................................

................................................


                                                          PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

Nhiệm vụ: Tìm hiểu văn bản "Người đàn ông cô độc giữa rừng" và trả lời các câu hỏi sau:
	Câu hỏi tìm hiểu văn bản
	Trả lời

	Nêu vị trí của đoạn trích trong tác phẩm. 
	….

	Nêu cách hiểu về nhan đề văn bản.
	….

	Đoạn trích có những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính? 
	….

	Ai là người kể chuyện? Người kể ở ngôi kể nào? Nêu tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể đó.
	….

	 Xác định sự kiện, bối cảnh của văn bản.
	….

	Văn bản được chia thành mấy phần? Nêu nội dung chính tương ứng với mỗi phần.
	….


                                                    PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

(1) Tên nhân vật Võ Tòng gợi cho em có suy nghĩ gì? Đặc điểm, tính cách nhân vật Võ Tòng được thể hiện trên những phương diện nào?

.........................................................................................................................................

(2) Tìm chi tiết thể hiện đặc điểm tính cách của nhân vật theo từng phương diện và rút ra nhận xét về nhân vật theo từng phương diện đó.
	Phương diện thể hiện
	Chi tiết thể hiện
	Nhận xét

	….
	.........................................
	...................................




(3) Sự thay đổi ngôi kể có tác dụng gì trong việc khắc họa nhân vật Võ Tòng?

	Sự thay đổi ngôi kể
	Tác dụng

	.....
	.......


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

TÌM HIỂU DẤU ẤN NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM

Nhiệm vụ:  Nêu ra một số yếu tố (ngôn ngữ, phong cảnh, tính cách con người, nếp sinh hoạt... trong văn bản để thấy tiểu thuyết của Đoàn Giỏi mang  đậm dấu ấn Nam Bộ.

	DẤU ẤN NAM BỘ THỂ HIỆN TRONG TÁC PHẨM

	1. Ngôn ngữ truyện
	......................................................................................

........................................................................................

	2. Phong cảnh
	......................................................................................

.......................................................................................

	3. Tính cách con người
	........................................................................................

......................................................................................

	4. Nếp sống sinh hoạt
	......................................................................................

.......................................................................................


III. Tiến trình dạy học

                                            HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (KHỞI ĐỘNG)
(Đỗ Diễm-THCS Thị trấn Quốc Oai- HN-0903231078)
a. Mục tiêu: Kết nối, tạo hứng thú cho HS, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung: HS quan sát, lắng nghe video nhạc phim và chia sẻ cảm xúc.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề gợi ra bài hát.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

- Giáo viên chiếu video phim: "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Trung Dũng trên cớ sở nhạc nền là lời bài hát "Bài ca đất phương Nam" của Đình Phước. Yêu cầu HS quan sát, lắng nghe và nêu suy nghĩ cảm xúc của bản thân.  

- Lời bài hát cùng các hình ảnh gợi cho em những cảm xúc suy nghĩ gì về mảnh đất con người phương Nam? 

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem, suy nghĩ, trả lời. 

Bước 3: Báo cáo , thảo luận

- Học sinh báo cáo chia sẻ suy nghĩ

- Học sinh khác bổ sung ý kiến. 

Bước 4: Đánh giá, kết luận

- HS đánh giá câu trả lời của bạn.
- Giáo viên đánh giá cảm nhận, suy nghĩ của học sinh.
- GV dẫn dắt kết nối vào bài:  Đoạn phim đưa ta đến với mảnh đất phương Nam tình người nơi có dòng Cửu Long giang soi hình trời xanh, mây trắng, có những rừng tràm, những rặng dừa xanh. Hơn thế nữa, tới nơi đây, ta được đến những dấu chân của người xưa mở đất. Và vẻ đẹp của vùng đất phương Nam, con người nơi đây sẽ hiện lên sinh động trong trang viết của nhà văn Đoàn Giỏi qua đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng”.
Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu kiến thức ngữ văn

a. Mục tiêu: Khơi gợi tri thức nền để HS vận dụng hiệu quả trong quá trình đọc hiểu
b. Nội dung: Qua hệ thống câu hỏi vấn đáp HS thể hiện hiểu biết cá nhân về tri thức nền về truyện ngắn, tiểu thuyết (tính cách nhân vật, bối cảnh, ngôi kể và tác dụng của việc thay đổi ngôi kể, ngôn ngữ các vùng miền..).
1. Em hiểu thế nào là truyện ngắn, tiểu thuyết? Kể tên các truyện ngắn, tiểu thuyết mà em biết.

2. Cho biết cách tác giả làm bật đặc điểm của nhân vật trong truyện ngắn và tiểu thuyết.

3. Nêu đặc điểm bối cảnh trong truyện, tiểu thuyết, cho ví dụ minh họa.

c. Sản phẩm: Câu trả lời hoàn thiện phiếu học tập của HS

	ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

 TÌM HIỂU KIẾN THỨC NGỮ VĂN

	Kiến thức cần tìm hiểu
	  Truyện ngắn
	Tiểu thuyết

	1. Khái niệm:
	- Truyện ngắn là tác phẩm văn xuôi cỡ nhỏ, ít nhân vật, ít sự việc phức tạp... Chi tiết và lời văn trong truyện ngắn rất cô đọng.

 - Ví dụ :Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh); Điều không tính trước                                    (Nguyễn Nhật Ánh); Chích Bông ơi (Cao Duy Sơn).
	- Tiểu thuyết là tác phẩm văn xuôi cỡ lớn, có nội dung phong phú, cốt truyện phức tạp, phản ánh nhiều sự kiện, cảnh ngộ, miêu tả nhiều tuyến nhân vật, nhiều quan hệ chồng chéo với những diễn biến tâm lí phức tạp, đa dạng. 

- Ví dụ : Tắt đèn (Ngô Tất Tố);
 Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi)

.  

	2. Cách tác giả làm nổi bật đặc điểm của nhân vật: 
	Hình dáng, cử chỉ, hành động, suy nghĩ của nhân vật, qua nhận xét của người kể chuyện và các nhân vật khác.



	3. Nêu đặc điểm bối cảnh trong truyện, tiểu thuyết cho ví dụ minh họa:
	+ Bối cảnh lịch sử: Hoàn cảnh xã hội của một thời kì lịch sử. 
+ Bối cảnh riêng: Thời gian và địa điểm, quang cảnh cụ thể xảy ra câu chuyện. 

Ví dụ:  

+ Bối cảnh lịch sử của câu chuyện "Buổi học cuối cùng" - là thời kì sau chiến tranh, hai vùng An-dát và Lo-ren của Pháp bị nhập vào nước Phổ. Các trường học thuộc hai vùng này bị bắt bỏ tiếng Pháp, chuyển sang học tiếng Đức. 

+ Bối cảnh riêng của câu chuyện là quang cảnh và diễn biến của buổi học tiếng Pháp cuối cùng.


d. Tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	NV1:Tìm hiểu khái niệm, cách thể hiện nhân vật bối cảnh trong truyện ngắn, tiểu thuyết.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi tìm hiểu về truyện ngắn, tiểu thuyết qua việc hoàn thành phiếu học tập số 1 trả lời các câu hỏi:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận cặp đôi nội dung câu hỏi - GV quan sát, hỗ trợ góp ý

Bước 3:  Báo cáo , thảo luận

- Đại điện các cặp đôi lần lượt trả lời các câu hỏi dựa vào phiếu học tập đã thống nhất để trả lời.
- Các cặp đôi khác bổ sung.
Bước 4:  Đánh giá, kết luận

- Học sinh đánh giá bạn theo đáp án phiếu HT 1 và tự bổ sung vào phiếu cá nhân.

- GV nhận xét  chuẩn  kiến thức qua ví dụ về tính cách nhân vật và  bối cảnh ở  một số văn bản truyện ngắn, tiểu thuyết


	I. TÌM  HIỂU  KIẾN THỨC NGỮ VĂN
1. Truyện ngắn và tiểu thuyết
*Truyện ngắn là tác phẩm văn xuôi cỡ nhỏ, ít nhân vật, ít sự việc phức tạp... Chi tiết và lời văn trong truyện ngắn rất cô đọng.

 Ví dụ :

-“Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh) 
 -“Điều không tính trước” (Nguyễn Nhật Ánh)                    

 -“Chích Bông ơi” (Cao Duy Sơn)
*Tiểu thuyết: Là tác phẩm văn xuôi cỡ lớn có nội dung phong phú, cốt truyện phức tạp, phản ánh nhiều sự kiện, cảnh ngộ, miêu tả nhiều tuyến nhân vật, nhiều quan hệ chồng chéo với những diễn biến tâm lí phức tạp, đa dạng. 

  Ví dụ:

 - "Tắt đèn" (Ngô Tất Tố)

 - "Đất rừng phương Nam " (Đoàn Giỏi)

2. Tính cách nhân vật, bối cảnh

*Tính cách nhân vật: 

Thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, suy nghĩ của nhân vật, qua nhận xét của người kể chuyện và các nhân vật khác.

*Bối cảnh  :

+ Bối cảnh lịch sử: Hoàn cảnh xã hội của một thời kì lịch sử 
+ Bối cảnh riêng: Thời gian và địa điểm, quang cảnh cụ thể xảy ra câu chuyện.


 Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn tìm hiểu tác dụng việc thay đổi ngôi kể trong truyện ngắn, tiểu thuyết.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV sử dụng kĩ thuật động não kết hợp kĩ thuật trình bày 1 phút yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

1) Trong các truyện ngắn đã học, em thấy truyện được kể theo những ngôi kể nào? Nêu yếu tố nhận diện từng ngôi kể và tác dụng của từng ngôi kể.
2) Việc thay đổi ngôi kể có tác dụng gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh suy nghĩ câu hỏi và mạnh dạn phát biểu suy nghĩ cá nhân.

- Giáo viên khích lệ học sinh bày tỏ ý nghĩ cá nhân của mình. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh bày tỏ suy nghĩ cá nhân câu trả lời. HS khác nghe bổ sung cho bạn.

- GV góp ý nếu cần.
Bước 4. Đánh giá, kết luận

- Giáo viên đánh giá câu trả lời của học sinh và chuẩn xác ý kiến và phân tích thêm cho học sinh qua ví dụ cụ thể về  ngôi kể, cách nhận diện và sự thay đổi ngôi kể trong truyện  ngắn, tiểu thuyết.

Nhiệm vụ 3: Học sinh nhận biết đặc điểm ngôn ngữ  vùng miền

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn HS tham gia trò chơi : "Nhìn hình đoán chữ"

Nhiệm vụ:

 (1) Quan sát các hình ảnh và gọi tên sự vật phát âm các từ vừa tìm được theo ngôn ngữ các miền : Bắc, Trung, Nam.

(2) Nhận xét điểm khác biệt về ngôn ngữ vùng miền.Với sự khác biệt đó khi sử dụng từ ngữ địa phương trong văn học và cuộ sống có thuận lợi và khó khăn gì?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện cá nhân yêu cầu câu hỏi

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- Học sinh bày tỏ suy nghĩ cá nhân câu trả lời. HS khác nghe bổ dung cho bạn

- GV góp ý nếu cần.
 Bước 4. Đánh giá, kết luận

- GV hướng dẫn HS đánh giá phần trả lời của bạn theo nội dung đáp án.
- Giáo viên khắc sâu cho học sinh qua một số ví dụ thơ để các em thấy được cần cân nhắc khi sử dụng từ địa phương trong nói viết. 
Cách thực hiện: GV chiếu các câu ca dao, câu chuyện vui có từ địa phương yêu cầu học sinh nêu cách hiểu. Trên cơ sở  nhận thức, câu trả lời của các em giáo viên giáo dục cho em ý thức việc sử dụng ngôn ngữ vùng miền.

a. Ca dao

- Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng

Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi! 

                                                  (Ca dao)

- Kín như bưng lại kêu là trống

Trống hổng trống hoảng lại kêu là buồng.

                                                  (Cao dao)

- Không cây, không trái, không hoa,

 Có lá ăn được đố là lá chi?

                                                   (Câu đố)

 - ngó: nhìn

- quá chừng: nhiều

- bậu: bạn

- kêu: gọi

- trống hổng trống hoảng: trống, không có gì che chắn.

- trái: quả

- chi: gì

=> Nếu lạm dụng việc dùng từ địa phương đôi khi sẽ gây khó hiểu cho người đối thoại nếu người nghe không cùng địa phương và như vậy ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp.
	3. Tác dụng của việc thay đổi ngôi kể
- Ngôi kể: 

+ Ngôi thứ nhất: Xưng tôi.
+ Ngôi 3: Người kể giấu mặt. 

- Thay đổi ngôi kể:  Để nội dung kể phong phú hơn, cách kể linh hoạt hơn.

 Ví dụ: Đoạn trích "Người đàn ông cô độc giữa rừng" trích tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam" - Đoàn Giỏi. 

Phần đầu Đoàn Giỏi, được kể theo lời cậu bé An (ngôi thứ nhất, xưng tôi) để kể lại những gì cậu bé đã chứng kiến khi gặp chú Võ Tòng ỏ căn lều giữa rừng U Minh. Nhưng khi muốn kể về cuộc đời truân chuyên của Võ Tòng thì tác giả không thể kể theo lời kể của bé An mà chuyển sang ngôi kể thứ 3 ... phần cuối đoạn trích lại về ngôi kể thứ nhất.
3. Ngôn ngữ các vùng miền

- Tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia của Việt Nam, vừa có tính thống nhất cao, vừa có tính đa dạng. Tính đa dạng của tiếng Việt thể hiện ở các mặt ngữ âm và từ vựng.

+ Về mặt ngữ âm:

 Một từ ngữ có thể được phát âm giống nhau ở các vùng  miền khác nhau:

+ Về mặt từ vựng: Các vùng miền khác nhau đều có những từ ngữ mang tính địa phương

+ Sử dụng trong văn học phản ánh cách nói của nhân vật, của người dân địa phương nhất định

+ Tạo sắc thái thân mật, gần gũi, phù hợp với bối cảnh mà tác phẩm miêu tả 

+ Lạm dụng từ địa phương sẽ gây khó khăn cho người đọc và hạn chế sự phổ biến của tác  phẩm.




HĐ 2.2. Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu : Học sinh nhận biết được những nét chung về hình thức tác phẩm ra trên cơ sở nhận biết: đề tài, chủ đề, thể loại, nhân vật, ngôi kể, bối cảnh...

b. Nội dung:  Vận dụng kĩ năng đọc, thu thập thông tin trình bày nội dung đã chuẩn bị về tác giả, tác phẩm để thực hiện mục tiêu đề ra.
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung văn bản

? Theo em nên đọc văn bản như thế nào? Hãy đọc đoạn văn bản em yêu thích.
? Em hãy chia sẻ ấn tượng ban đầu của mình về văn bản. Chia sẻ các từ mà lần đầu đọc văn bản em thấy khó hiểu và kết quả tìm hiểu của em về các từ ngữ đó.
GV yêu cầu  học sinh thảo luận theo nhóm hoàn thiện phiếu học tập 2.
c. Sản phẩm:  Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện.  

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn đọc hiểu chung tác giả, tác phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV sử dụng kĩ thuật động não yêu cầu học sinh trả lời cá nhân hiểu biết về tác giả  tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam"

HS1: Giới thiệu hiểu biết của em về nhà văn Đoàn Giỏi trên cơ sở các ý:

- Thân thế, cuộc đời.

- Sự nghiệp sáng tác.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

+ Học sinh suy nghĩ xung phong trả lời câu hỏi

+ Giáo viên khích lệ học sinh trả lời bài

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+  Học sinh trả lời câu hỏi.
+ Học sinh khác nghe, phát biểu bổ sung.
Bước 4. Đánh giá , kết luận

- GV  đánh giá phần trả lời của HS.
- Giáo viên chiếu chân dung nhà văn và một số tác phẩm chính của ông và giới thiệu thêm thông tin về tác giả và tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam"
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 Với Đoàn Giỏi một người từng đam mê hội họa nhưng không thành công nên chuyển sang theo đuổi con đường  văn chương. Với niềm tự hào về một vùng đất trù phú, giàu tình yêu thương, nỗi nhớ và có cả trong đó là những sự cảm phục với những con người chân chất thôn quê, ý chí dũng cảm là những chất men giúp nhà văn khơi nguồn được những sáng tác. Đọc văn ông, ta thấy thấm đượm hơi thở của sông nước, rừng cây, những câu chuyện từ thực tế đến huyền bí của thiên nhiên Nam Bộ hoang sơ. Nhớ đến ông là ta nhớ đến nhà văn đa tài thành công ở nhiều thể loại.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu tiểu thuyết "Đất  rừng phương Nam"

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam" được tác giả sáng tác trong thời gian nào? Nêu hiểu biết của em về tác phẩm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh suy nghĩ xung phong trả lời câu hỏi.
- Giáo viên khích lệ học sinh trả lời bài.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh trả lời câu hỏi.
-  Học sinh khác nghe, phát biểu bổ sung.
Bước 4. Đánh giá, kết luận

- GV đánh giá phần trả lời của HS, mở rộng thêm cho học sinh hiểu biết về tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam": Tác phẩm là một trong những thành công lớn của nhà văn Đoàn Giỏi khi kể về cuộc phiêu lưu của một cậu bé lang thang không cha không mẹ, đã được dựng thành phim và đã đi vào lòng người qua các thế hệ.

Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu văn bản "Người đàn ông cô độc giữa rừng".

Nhiệm vụ 3.1. Tìm hiểu cách đọc, từ ngữ khó

Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ.

Học sinh trả lời cá nhân.

? Theo em nên đọc văn bản như thế nào? Hãy đọc đoạn văn bản em yêu thích.
? Em hãy chia sẻ ấn tượng ban đầu của mình về văn bản. Chia sẻ các từ mà lần đầu đọc văn bản em thấy khó hiểu và kết quả tìm hiểu của em về các từ ngữ đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS suy nghĩ nội dung câu hỏi mạnh dạn xung phong trả lời ý kiến.
Bước 3:  Báo cáo , thảo luận
- HS báo cáo, thảo luận.
- GV  gợi ý  để học sinh hiểu về ngôn ngữ vùng miền qua các từ khó mà học sinh chia sẻ.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.

- GV và HS cùng đánh giá việc xác định cách đọc và đọc văn bản, tìm hiểu ngôn ngữ vùng miền trong văn bản

- GV cho HS nghe video đọc mẫu trên YouTube

lưu ý bổ  sung:

+ Trong  văn bản có nhiều ngôn ngữ địa phương Nam Bộ, các em cần chú ý đó là những từ dùng ở địa phương nhất định của người Nam Bộ cần hiểu cho đúng.
Nhiệm vụ 3.2  Tìm hiểu xuất xứ, hình thức văn bản .

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chiếu phiếu học tập 2, yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi hoàn thiện phiếu học tập để tìm hiểu nét chung về văn bản.

- Cách thực hiện:

+ Nhóm trưởng sử dụng phiếu của mình làm chuẩn để sửa chữa.

+ Các HS thảo luận cho ý kiến sửa chữa, nhóm trưởng sửa, bổ sung bằng bút đỏ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

GV yêu cầu  học sinh thảo luận theo nhóm hoàn thiện phiếu học tập 2

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày kết quả thảo luận nhóm, các nhóm bổ sung cho nhau.

- GV hỗ trợ HS góp ý, chuẩn xác.
Bước 4:  Đánh giá, kết luận
- HS đánh giá bạn

- Giáo viên đánh giá, nhận xét góp ý thái độ đọc tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc trả lời các câu hỏi.

- Giáo viên chuẩn kiến thức: Khi tìm hiểu văn bản thuộc thể loại tiểu thuyết: Cần nhận diện được một số yếu tố hình thức (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể, sự thay đổi ngôi kể, ngôn ngữ  vùng miền) có ân tượng ban đầu về tác phẩm và nhận biết được đề tài, chủ đề của văn bản...)
	II. Tìm hiểu chung 

1. Tác giả

a. Thân thế, cuộc đời

- Đoàn Giỏi (1925-1989) quê Tiền  Giang, sống chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Bút danh: Nguyễn Hoài, Nguyễn Phú Lễ, Huyền Tư.

b. Sự nghiệp sáng tác
- Tác phẩm của ông chủ yếu viết về mảnh đất và con người Nam Bộ.  

- Là nhà văn đa tài thành công ở nhiều thể loại: truyện ngắn, truyện dài,  truyện kí, thơ, kịch thơ, biên khảo.

- Tác phẩm chính: 

+ Tiểu thuyết: "Đất rừng phương Nam"( 1957)

Truyện ngắn: Hoa hướng dương (1960), Đồng Tháp Mười (1987), 

Truyện kí: Ngọn tầm vông (1956), Trần Văn Ơn (1955), Người thủy thủ già trên hòn đảo lưu đày...

Kịch thơ: Người Nam thà chết không hàng (1947), Chiến sĩ Tháp Mười (1949)
Thơ: Giữ vững niềm tin (1954), Bến nước mười hai, Biên khảo: Những chuyện lạ về cá (1981), Tê giác giữa ngàn xanh (1982). 
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2. Tác phẩm tiểu thuyết "Đất  rừng phương Nam".
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- "Đất rừng phương Nam"( 1957) – là phẩm nổi tiếng của nhà văn Đoàn Giỏi đã được dịch ra nhiều tiếng nước ngoài, tái bản nhiều lần, được dựng thành phim và in trong Tủ sách Vàng của nhà xuất bản Kim Đồng.

- Tác phẩm viết về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên An. Bối cảnh của tiểu thuyết là miền Tây Nam Bộ, Việt Nam vào những năm 1945, sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ.

3. Văn bản "Người đàn ông cô độc giữa rừng"

a. Đọc, tìm hiểu từ khó

-  Đọc:  

- Từ địa phương: 

+ Khám: nhà giam, nhà tù.
+ Qua: Từ mà người đàn ông lớn tuổi tự xưng một cách thân mật khi nới với người nhỏ tuổi hơn.
+ Bả: Bà ấy.
- Từ mượn: 

+ Rơ-đanh-gốt:  một kiểu áo lễ phục cài chéo.
+ Mút: Súng trường  nhẹ, ngắn.

b. Tìm hiểu chung văn bản

*Xuất xứ: Trích chương 10 tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam", NXB  Văn học Hà Nội, 2010.

*Nhân vật:
- Nhân vật: Chú Võ Tòng, bé An, tía nuôi.

- Nhân vật chính: Chú Võ Tòng (Hình dáng cử chỉ, ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ)

*Sự kiện chính và bối cảnh:
- Sự kiện : Tía nuôi dắt An đi thăm chú  Võ Tòng

-  Bối cảnh:

+ Bối cảnh chung: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

+ Bối cảnh riêng: Ban đêm ở lều của chú Võ Tòng trong rừng U Minh - nơi diễn ra cuộc trò chuyện của Ông Hai và chú Võ Tòng bàn về việc đánh giặc.

*Ngôi kể

+ Ngôi thứ nhất: Nhân vật An

+ Ngôi thứ 3 (tác giả) 
*Bố cục: Chia 3 phần:

- Phần 1 (đoạn 1): Bối cảnh cuộc gặp gỡ của An và tía nuôi với chú Võ Tòng.

- Phần 2 (đoạn 2,3,4): Bối cảnh cuộc gặp gỡ của An và tía nuôi với chú Võ Tòng.

- Phần 3 (đoạn 5): Cảnh chia tay với chú Võ Tòng. 


Hoạt động 2.3. Đọc -  hiểu văn bản

a. Mục tiêu: 

- Nhận biết đặc điểm nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm và cách nhà văn thể hiện nhân vật cùng những thông điệp mà nhà văn  nhắn gửi qua nhân vật

b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm để tìm hiểu nhân vật, nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.

c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu bối cảnh gặp gỡ với chú Võ Tòng.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc phần 1 văn bản “Chắc tôi ngủ... lên nhau” suy nghĩ cá nhân câu hỏi:

?Tìm chi tiết nói lên bối cảnh cuộc gặp gỡ của tía con An với chú Võ Tòng.
Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh đọc văn bản tìm ý trả lời nội dung câu hỏi.
- Giáo viên quan sát, gợi ý 

Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời cá nhân câu hỏi và bổ sung cho nhau

- Giáo viên góp ý.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- Học sinh đánh giá nội dung trả lời của bản thân và bạn

- Giáo viên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh và chuẩn kiến thức.

=> Nổi bật lên trong khung cảnh chiều tà, cảnh vật hoang dã, heo hút, rờn rợn là hình ảnh ông Hai bán rắn (tía nuôi An), chú Võ Tòng và An – những con người chung chí hướng, lí tưởng.

Nhiệm vụ 2.: Tìm hiểu nhân vật 

*Tìm hiểu nhân vật Võ Tòng

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên chiếu phiếu học tập số 3, yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để thống nhất. 

*Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:   

Các nhóm thảo luận theo nhóm thống nhất trả lời câu hỏi  trên cơ sở chọn một phiếu làm chuẩn, bổ sung ý kiến bằng bút đỏ.

Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ 
Học sinh thảo luận theo nhóm hoàn thiện nội dung phiếu HS số 3, nhóm trưởng điều hành thảo luận, thư kí dùng bút đỏ bổ sung vào một phiếu làm chuẩn.

Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
Các nhóm báo cáo kết quả theo kĩ thuật công đoạn ý câu hỏi 1,2,3,4,5,6.
- Sau mỗi phần trả lời các nhóm bổ sung, giáo viên chiếu đáp án cho học sinh đối sánh, bổ sung.

(Sản phẩm học tập dưới phần Phụ lục)

Nhóm 1: Ngoại hình, trang phục.
Nhóm 2: Trình bày chi tiết thể hiện cử chỉ, hành động, lối sống.
Nhóm 3: Nêu chi tiết thể hiện ngôn ngữ của nhân vật.
Nhóm 4:   Nêu chi tiết thể hiện suy nghĩ của nhân vật.
Nhóm 5: Nêu nhận xét của người kể chuyện và lời nói của các nhân vật khác về Võ Tòng.
Nhóm 6: Chỉ ra sự thay đổi ngôi kể trong câu chuyện. Sự thay đổi đó có tác dụng gì trong việc khắc họa nhân vật Võ Tòng?

Bước  4. Đánh giá, kết luận:

- Các nhóm tự đánh giá bài của mình và đánh giá chéo nhóm nội  dung câu trả lời.

- Giáo viên đánh giá chung và chuẩn kiến thức- HS tự bổ sung vào phiếu học tập của mình. 

- GV khắc sâu cho học sinh kiến thức về nhân vật: 
	II. Đọc- hiểu văn bản

1. Bối cảnh cuộc gặp gỡ
Thời gian: 

+ Chiều tối.

+ Ánh lửa bếp chiếu qua khung cửa sổ, soi rõ hình những khúc gỗ xếp thành bậc thang dài xuống bến.

Không gian: hoang vắng.

+Tiếng con vượn bạc má kêu “ché… ét, ché… ét”, ngồi vắt vẻo trên một thanh xà ngang, nhe răng dọa người

+ Bậc gỗ trơn tuột.

+ Một cái bếp cà ràng, lửa cháy riu riu, trên cà ràng bắc một chiếc nồi đất đậy vung kín mít…

+ Một làn khói hăng hắc màu xanh bay ra từ chiếc nồi dậy kín vung sôi “ùng… ục…”

2.  Tìm hiểu nhân vật

a. Nhân vật Võ Tòng

*Ngoại hình, trang phục: Kì dị, khác thường, bề ngoài có vẻ dữ  dằn.
*Cử chỉ, hành động, lối sống:
+ Trước kia: Hiền lành, chính trực, ghét cái ác.

+ Sau khi đi tù về và bỏ đi sống một mình trong rừng: Gan dạ pha chút ngang tàng, liều lĩnh. có sức khỏe phi thường.
+ Khi trò chuyện với An và ông Hai - tía nuôi của An: gần gũi, thân tình
*Ngôn ngữ:
- Cách xưng hô: Gọi tía nuôi tôi là "anh  Hai", gọi tôi là "chú em"
- Thái độ khi nói năng:

+ Nói với ông Hai: nghiêm túc, thẳng thắn.

+ Nói với An: trêu đùa, vui vẻ, chắc chắn.
*Suy nghĩ: Chín chắn, sâu sắc của người từng trải, hiểu biết...

- Khi bàn chuyện đánh giặc: 

+ Biết tính kế để giết giặc;
- Khi biết má của An cũng rất gan dạ: thì thấy có lỗi, muốn làm một bữa rượu để tạ lỗi.
- Nhận xét của người kể chuyện
+ Là người sống đơn độc, chịu nhiều những buồn thương trong cuộc đời.
+ Gã ngày càng trở nên kì hình dị tướng.

- Lời của các nhân vật khác trong truyện nói về nhân vật: Hiền lành, bộc trực, có lòng tốt thương người.
- Sự thay đổi ngôi kể trong văn bản 

+ Ngôi 1: Đoạn đầu và cuối văn bản khi kể về những gì cậu bé An đã chứng kiến khi gặp chú Võ Tòng. 

+ Ngôi 3: nói về cuộc đời trước đây của nhân vật. 

*Tác dụng: Tạo cho lời kể linh hoạt, góp phần làm bật đặc điểm, tính cách nhân vật.

-> Qua lời kể của dân làng, cách nhìn của An về cách ăn mặc , hành động, thái độ khi tiếp khách ta nhận thấy ở  Võ Tòng là một người dân Nam Bộ chất phác, một người cô độc sống giữa rừng kì hình dị tướng nhưng mang nét đẹp của người Nam Bộ dũng cảm, kiên trung, tính tình thẳng thắn, bộc trực, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.


Nhiệm vụ 1.3. Tìm hiểu  các nhân vật khác.

a. Mục tiêu: Nhận biết về các nhân vật khác trong văn bản (ông Hai, An)

b. Nội dung: Làm việc cá nhân tìm hiểu đặc điểm nhân vật và cách thể hiện nhân vật.

c.  Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	*Tìm hiểu nhân vật ông Hai

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân: 

?Tìm chi tiết trong văn bản nói về nhân vật ông Hai. Từ đó nhận xét  xét về nhân vật.
Gợi ý: 

?Tình cảm của ông Hai dành cho An như thế nào khi biết chú bé đi lạc và khi đưa An đi thăm chú Võ Tòng?

?Ông Hai nói chuyện bàn với chú Võ Tòng điều gì, ông có thái độ nào khi hai người nói chuyện về bà Hai vợ ông? Từ đó em thấy ông Hai là người như thế nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc văn bản tìm chi tiết thể hiện và nhận xét về nhân vật qua phiếu học tập cá nhân

- GV hỗ trợ HS góp ý, chuẩn xác.
Bước 3: Báo cáo sản phẩm

- HS trả lời cá nhân câu hỏi và bổ sung cho nhau.
- GV hỗ trợ, góp ý.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV chiếu đáp án - HS đánh giá cho điểm phần trình bày của nhóm bạn.

- Giáo viên đánh giá, nhận xét góp  ý thái độ học tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc trả lời các câu hỏi.
*Tìm hiểu nhân vật An 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS làm việc cá nhân:
(1) Nhân vật An có vai trò gì trong câu chuyện? Tìm chi tiết thể hiện về nhân vật.
+ Khi gặp chú Võ Tòng;
+ Khi nghe con vượn bạc má kêu;
+ Khi nghe chú Võ Tòng nói chuyện.
(2) Nhận xét cách nhà văn thể hiện nhân vật, qua đó em có cảm nhận như thế nào về chú bé An?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc văn bản tìm chi tiết thể hiện và nhận xét về nhân vật qua phiếu học tập cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- 1-2 HS trả lời.
- HS khác nghe và bổ sung.
Bước 4. Đánh giá, kết luận

HS đánh giá bạn.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh.

- GV: Qua tìm hiểu về các nhân vật em có cảm nhận chung gì về con người Nam Bộ? Nhận xét tình cảm và cách nhà văn thể hiện về họ.
- HS nêu suy nghĩ.
- GV chuẩn xác khẳng định nghệ thuật xây dựng các nhân vật và vẻ đẹp chung của các nhân vật.

	b. Nhân vật ông Hai

*Suy nghĩ, hành động, lời nói:
- Khi đưa An đến thăm nhà chú Võ Tòng:

+ Để cho An ngủ một giấc lâu;
+ Khi thấy An đã tỉnh:

Tía nuôi tôi ngó tôi, cười cười nhấc cái tẩu thuốc lá ở miệng ra: 

- Ngủ đẫy giấc rồi à? Tía thấy con ngủ say, tía không gọi. Thôi đã dậy rồi thì ngồi đây chơi!

- Khi chú Võ Tòng có vẻ e ngại bà Hai cản trở công việc, ông Hai đã đỡ lời cho vợ mình:

Tía nuôi tôi vội đỡ lời:

Chú phòng xa như vậy cũng phải. Đàn bà nhà tôi còn mê tín, tin có Trời, có Phật. Nhưng về cái gan dạ thì... chú cứ tin lời tôi, bả không thua anh em ta một bước nào đâu.

- Khi ông Hai và An chia tay chú Võ Tòng:

 + Tía nuôi tôi đập đập tay vào lưng chú Võ Tòng:
+ Xin đa tạ chú ! Đa tạ chú!

* Trang phục:

+ Tía nuôi tôi lưng đeo nỏ, hông buộc ống tên bước xuống xuồng. 

=> Qua lời nói, cách cư xử, dáng vẻ, ông Hai hiện lên là người dân hiền lành, bộc trực, thẳng thắn, giàu tình cảm (nhận An làm con nuôi, giàu lòng yêu nước, gan dạ)

c. Nhân vật An

+ Khi gặp chú Võ Tòng:  không sợ chú Võ Tòng như hôm mới gặp... mà còn có chút cảm tình xen lẫn ngạc nhiên hơi buồn cười.

+ Con vượn bạc má lại kêu "Ché... ét, ché... ét" ở phía trên đầu tôi. Tôi cứ mặc kệ nó, vừa xé miếng thịt khô ướp muối sả nướng thơm phức cho vào mồm nhai vừa đưa mắt nhìn quanh ngôi lều.

+ Ngửi thấy mùi lông khét tỏa ra từ chiếc nồi trên bếp:  "tôi có một thứ cảm giác rờn rợn"...

+ Khi nghe chú Võ Tòng nói chuyện:   giọng nói bỡn cợt của Võ Tòng có pha đượm nỗi buồn chua chát khiến tôi vừa nghe vừa nhìn bếp lửa cháy riu mà không khỏi bùi ngùi.

- Khi xem chú Võ Tòng tẩm độc vào tên:
+ Tôi đứng xem người thợ săn áo thuốc, tẩm độc vào đầu tên một cách say sưa, đến nỗi không dám thở mạnh

+ Lỡ trong mồm, trong dạ dày hay trong ruột bị lở loét gì mà nuốt vào thì bỏ mạng, chú ạ!

-  Khi ra về:

Tôi cầm giầm vơi nhưng còn ngoái lên nói với:

- Chào chú ạ! Hôm nào chú sang chơi, nhớ mang theo một con nai hay một con heo rừng be bé, chú nhá!

-> Qua suy nghĩ, lời nói, thái độ, ta thấy An là một chú bé:

+ Biết quan sát, cảm nhận: nhìn và nhận xét được về chú Võ Tòng.

+ Gan dạ: bị con vượn bạc dọa nhưng vẫn không sợ mà đi lên lều của chú Võ Tòng.

- Tóm lại: Qua lời tự kể của các nhân vật và người kể chuyện các nhân vật hiện lên qua dáng vẻ ngoại hình, hành động cử chỉ, ngôn ngữ, suy nghĩ... đều toát lên vẻ đẹp của người Nam Bộ. Đó là người dân hiền lành, giàu lòng yêu nước, nghĩa tình, sống hòa hợp với thiên nhiên.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu chất Nam Bộ thể hiện trong văn bản

a. Mục tiêu: Học sinh nhận biết chất Nam Bộ thể hiện trong văn bản.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhóm tìm chi tiết nói về thiên nhiên được đề cập  trong văn bản.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ học tập qua kĩ thuật khăn trải bàn, trả lời câu hỏi:

? Tìm các yếu tố về ngôn ngữ, phong cảnh, tính cách con người, nếp sống sinh hoạt... trong văn bản để thấy truyện của Đoàn Giỏi mang màu sắc Nam Bộ.
Cách thực hiện:

Giáo viên chia lớp thành các nhóm học tập từ 4- 6 học sinh. Trao cho mỗi nhóm 1 tờ A0 (tượng trưng cho khăn trải bàn) thảo luận câu hỏi theo yêu cầu kĩ thuật khăn trải bàn:
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

B1. Trưởng nhóm chia sẻ khăn trải bàn.
B2. Từng thành viên nhóm trình bày. Trưởng nhóm thể hiện ý kiến của từng người vào khăn theo từng cạnh của khăn. 

B3. Sau 2-3 phút làm việc cá nhân , nhóm trao đổi thống nhất ý kiến cả nhóm.
Bước 3: Báo cáo , thảo luận

- Đại diện các nhóm treo khăn trải bàn và trình bày kết quả.

- HS khác nghe và bổ sung.
Bước 4. Đánh giá, kết luận

- HS đánh giá nhóm bạn trên cơ sở tiêu chí giáo viên cung cấp.
GV đánh giá nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS và khẳng định: Ngoài những dấu ấn thiên nhiên, tính cách, nếp sống của người Nam Bộ thì dấu ấn Nam Bộ thể hiện rõ ở ngôn ngữ. Cả ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ của người kể trong đoạn trích đều mang những đặc trưng đầy đủ về phương ngữ Nam Bộ ở cả các bình diện ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và cả phong cách diễn đạt. Có những đoạn rất hay, biểu hiện cho lối “văn nói Nam Bộ”, lối văn chương gồm những câu ngắn gọn, có nhiều từ ngữ Nam Bộ trong giao tiếp bằng lời được thể thành văn viết và đi vào trang văn của Đoàn Giỏi thật tự nhiên, gần gũi như cách nói của người dân Nam Bộ.
	3. Chất Nam Bộ thể hiện trong văn bản.

- Ngôn ngữ : giản dị đậm sắc thái địa phương Nam Bộ: Sử dụng từ địa phương, quán ngữ làm nổi bật chất người Nam Bộ
-Phong cảnh thiên nhiên: đặc trưng của miền sông nước Nam Bộ: Vùng thiên nhiên trù phú, hoang sơ:
+ Sông nước;
+ Rừng tràm: Nhiều thú dữ, chim chóc  buổi hoang sơ. 

=> Thiên nhiên xuất hiện thấp thoáng qua lời kể của nhân vật đã gợi vẻ đẹp của vùng sông nước với những rừng tràm trù phú, hoang sơ.

Tính cách con người: Bộc trực, thẳng thắn, dễ mến.

 Nếp sống sinh hoạt: mang đậm dấu ấn địa phương Nam Bộ: 

-> Tạo ấn tượng chung về con người, mảnh đất phương Nam.



DẤU ẤN NAM BỘ  TRONG TÁC PHẨM

(Sản phẩm Phiếu HT)

	Yếu tố thể hiện dấu ấn Nam Bộ

	1. Ngôn ngữ:
	- Sử dụng ngôn ngữ địa phương Nam Bộ: tía, anh Hai, bả...
-> Thể hiện sự  giản dị, mang sắc thái địa phương.

	2. Phong cảnh:
[image: image7.png]
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	Phong cảnh thiên nhiên thấp  thoáng xuất hiện qua lời kể của nhân vật gợi vẻ đẹp thiên nhiên  hoang sơ, trù phú của vùng sông nước phương Nam, phương tiện đi lại bằng xuồng. 

- Cây cối: Cây tràm.
-  Rừng tràm hoang sơ:

+ Nhiều thú dữ: hổ (Rừng này còn nhiều hổ lắm... Một buổi trưa gã đang ngủ  trong lều,con hổ chúa mò vào); vượn bạc (vượn bạc kêu “ché… ét, ché… ét…” dọa An).

+ Nai, heo rừng be bé: "Hôm nào chú sang chơi, nhớ mang theo một con nai hay con heo rừng be bé, chú nhá!".
+ Chim chóc (tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau trở dậy đón bình minh trên những cây xung quanh lều).

	3.Tính cách con người:
	 Nói năng thẳng thắn, bộc trực. (Lời ông Hai nói với An, lời chú Võ Tòng nói về bà Hai).

	4. Nếp sống sinh hoạt

[image: image9.png]



	Nếp sinh hoạt tự do, phóng khoáng, người với người đối với nhau bằng tình cảm hào sảng, gần gũi:

+ Đi bằng xuồng.

+ Bếp đun đặt giữa lều “chỗ giữa lều, có đặt một cái bếp cà ràng, lửa cháy riu riu”;
+ Ăn uống thoải mái: “vừa xé miếng thịt khô ướp muôi sả nướng thơm phức cho vào mồm nhai vừa đưa mắt nhìn quanh ngôi lều”;
+ Vừa ăn uống, vừa nói chuyện.... uổng rượu bằng bát: “Chú Võ Tòng rót rượu ra bát, uống một ngụm, trao bát sang cho tía nuôi tôi và nói”.

+  Sử dụng cung, nỏ.

	5. Nhận xét chung về con người, mảnh đất Phương Nam
	- Thiên nhiên Nam Bộ trù phú, mang nét hoang sơ.

- Con người chất phác, giàu tình cảm, chân thành, gan dạ, trượng nghĩa.


Hoạt động 2.4. Hướng dẫn tổng kết văn bản

a. Mục tiêu: Khái quát (nhận biết) nội dung và nghệ thuật của văn bản.
b. Nội dung: Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi tổng kết văn bản  để chỉ ra những thành công về nghệ thuật, nêu nội dung, ý nghĩa bài học của văn bản.
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh.
d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

?Khái quát đặc sắc nội dung và nghệ thuật của văn bản?
?Em rút ra bài học nào khi đọc hiểu tác phẩm là tiểu thuyết ?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ cá nhân

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS khái quát nội dung. nghệ thuật của văn bản

- GV: Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.

- Giáo viên khẳng định: 

+ Người đàn ông cô độc giữa rừng là một đoạn trích tiêu biểu cho màu sắc thiên nhiên và con người Nam Bộ. Chỉ bằng một cuộc chuyện trò nho nhỏ và qua hình ảnh nhân vật tiêu biểu là chú Võ Tòng, nhà văn Đoàn Giỏi đã khắc họa rõ nét hình tượng con người Nam Bộ hồn hậu chất phác, thật thà hồn.

+ Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc kết hợp với việc sử dụng ngôi kể linh hoạt khiến câu chuyện thêm khách quan, gần gũi với người đọc. Thiên nhiên qua ngòi bút miêu tả chân thực của nhà văn cũng hiện lên xanh tươi đậm chất sông nước miền Nam khiến người đọc không khỏi yêu mến, nhớ nhung.
	II. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình.

- Sử dụng đa dạng ngôi kể để câu chuyện trở nên gần gũi, chân thực, nhiều chiều.

- Sử dụng từ ngữ địa phương, tạo sắc thái thân mật, gần gũi, phù hợp với bối cảnh mà tác phẩm miêu tả.

2. Nội dung
Qua kể việc tía nuôi và An đến thăm chú Võ Tòng, đoạn trích thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên Nam Bộ trù phú. hoang sơ và vẻ đẹp  của con người Nam Bộ, cuộc sống sinh hoạt của họ.
3. Cách đọc hiểu văn bản thuộc thể loại tiểu thuyết
- Đọc hiểu được hình thức văn bản:

+ Bối cảnh.
+ Nhân vật.
+ Ngôi kể và sự thay đổi ngôi kể.
- Ngôn ngữ vùng miền.
- Đọc hiểu nội dung:

+ Nắm được đề tài.
+ Chủ đề.
+ Ý nghĩa của văn bản.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố khắc sâu  nhận biết về hình thực, nội dung văn bản.
b. Nội dung:  Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 

Bài 1:  Làm bài tập trắc nghiệm qua trò chơi Rung chuông vàng (game mini).
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Tổ chức học sinh tham gia trò chơi "Rung chuông vàng" tham gia trả lời gói 10 câu hỏi, mỗi câu đúng  được 1 điểm.

Cách tổ chức: GV nêu luật chơi, đọc câu hỏi. Học sinh tham gia trả lời câu hỏi ghi đáp án – chọn chữ cái A, B, C, D

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng tinh thần xung phong.
Câu 1: Người đàn ông cô độc giữa rừng em hiểu đó chính là nhân vật nào trong đoạn trích?

A. Chú Võ Tòng                B. Ông Hai                 C. Tên địa chủ             D. Tên quan tây 

Câu 2: Bối cảnh của đoạn trích là gì?

A. Tía nuôi dẫn An đi thăm chú Võ Tòng.

B. Ban đêm ở lều của chú Võ Tòng trong rừng U Minh.

C. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
D. Cả hai ý B, C.
Câu 3: Ai là nhân vật chính của văn bản?

A. Chú Võ Tòng                    B. Nhân vật tôi                  C. Ông Hai           D. Bà Hai

Câu 4: Nhân vật trong truyện sử dụng ngôn ngữ  vùng nào?

A. Bắc Bộ                  B. Nam Bộ               C. Nam Trung Bộ           D. Miền núi phía bắc

Câu 5: Người kể trong văn bản "Người đàn ông cô độc giữa rừng" kể chuyện theo ngôi thứ mấy?

A.  Ngôi 1                B. Ngôi 2                 C. Ngôi 3              D. Ngôi 1 và ngôi 3

Câu 6: Phong cảnh thiên nhiên mang nét đặc trưng của Nam Bộ được nói đến trong đoạn trích là gì?

A. Đồng lúa                      B. Đầm sen                 C. Rừng đước          D. Rừng tràm

Câu 7: Thông điệp nhà văn muốn gửi đến bạn đọc qua văn bản "Người đàn ông cô độc giữa rừng" là gì?

A. Người Nam Bộ sống nghèo khổ, cô đơn.
B. Người Nam Bộ hiền lành, chất phác. 

C. Người Nam Bộ cương trực, thẳng thắn, gan dạ  giàu tình cảm.
D. Người Nam Bộ bị bọn thực dân phong kiến áp bức đến cùng kiệt.

Câu 8. Nhan đề văn bản "Người đàn ông cô độc giữa rừng" gợi cho em những suy nghĩ gì?

A. Suy nghĩ về một người sống cô đơn nơi rừng vắng mênh mông. 

B. Suy nghĩ về một người sống đơn độc giữa thiên nhiên.
C. Suy nghĩ về cuộc sống hòa mình giữa con người với thiên nhiên.
D. Suy nghĩ về ý chí nghị lực của con người. 

Câu 9. Ý nào sau đây khái quát đầy đủ nhất về nhân vật chú Võ Tòng?

A. Hiền lành, thật thà, chăm chỉ.
B. Bộc trực, thẳng thắn, gan dạ sống giàu tình cảm luôn quan tâm tới mọi người.
C. Sống nghèo khổ cô đơn, dữ dằn.
D. Sống giản dị, mộc mạc. 

Câu 10. Trong văn bản tính cách nhân vật hiện lên qua yếu tố nào?

A. Trang phục, hình dáng, cử  chỉ, ngôn ngữ.
B. Trang phục, hình dáng, ngôn ngữ, cử chỉ, suy nghĩ.
C. Hình dáng lời của người kể chuyện.
D. Trang phục, hình dáng, ngôn ngữ, cử chỉ, suy nghĩ, lời kể của người kể chuyện, nhận xét của nhân vật khác.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tham gia chơi đọc to trước lớp đáp án mình lựa chọn.
- GV chiếu đáp án:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	A
	D
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	B
	D


Bài 2: Qua văn bản, em hiểu được điều gì về con người và thiên nhiên của vùng đất phương Nam? Hãy nêu một chi tiết mà em thích nhất. Lí giải vì sao?
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên chiếu câu hỏi yêu cầu HS trả lời cá nhân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh suy nghĩ trả lời cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh trả lời.
- Học sinh khác và giáo viên góp ý bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- HS đánh giá phần trả lời của bạn. 

Dự kiến sản phẩm:

- Qua văn bản, em hiểu thêm về nét chất phác hồn nhiên của con người phương Nam và thêm yêu mến thiên nhiên hoang sơ giản dị nơi đây.

- Chi tiết mà em thích nhất là câu nói cảm ơn của ông Hai và chú Võ Tòng. Nó thể hiện được lối sống ân nghĩa giữa người với người, tất cả hướng về nghĩa lớn, quyết tâm bảo vệ mảnh đất thân yêu.

Bài 3: Thực hành viết đoạn văn

Viết một đoạn văn 6- 8 dòng nêu lên những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản "Người đàn ông cô độc giữa rừng".

a. Mục tiêu: Viết đoạn văn trình bày ấn tượng chung về nội dung, nghệ thuật của văn bản.
b. Nội dung: Học sinh dựa vào kĩ năng viết đoạn văn, kiến thức trong văn bản để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn hoàn chỉnh của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên chiếu bài tập:
Viết một đoạn văn 6- 8 dòng nêu lên những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản "Người đàn ông cô độc giữa rừng".
- Yêu cầu HS xác định đề, định hướng cách làm, tìm ý, viết bài.
Bước 2 : Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh xác định yêu cầu của đề, định hướng cách làm bài, rồi viết đoạn văn.
- Giáo viên gợi ý học sinh về yêu cầu đoạn văn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

- Học sinh báo cáo theo từng bước: Xác định đề - tìm ý - viết đoạn.
- Trình bày đoạn văn hoàn chỉnh.
Bước 4. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên cung cấp thang đo cho HS tự đánh giá.
- Học sinh đánh giá điểm bài viết theo Rubrics.
Rubrics

Đánh giá đoạn văn
	Tiêu chí 
	Mô tả tiêu chí 
	Điểm

	Hình thức
	- Đảm bảo hình thức và dung lượng của đoạn văn (6-8  dòng). 
	1,0

	
	- Không đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng của đoạn văn. 
	0,0

	Nội dung
	- Nêu được cảm nhận chung.
	0,5

	
	- Nêu được dẫn chứng làm rõ cho đặc sắc nội dung.
+ Qua sự kiện tía nuôi dắt An đi thăm chú Võ Tòng thấy được vẻ đẹp của con người Nam Bộ.
+ Thấy vẻ đẹp trù phú, hoang sơ của thiên nhiên.
+ Cuộc sống sinh hoạt của người dân vùng sông nước vùng  U Minh. 
	3,0

	
	- Nêu được đặc sắc nghệ thuật và biểu hiện làm rõ:
+ Lựa chọn và thay đổi ngôn ngữ: Ngôi 1 và ngôi 3 để làm bật tính cách nhân vật.
+ Thể hiện nhân vật: Qua ngôn ngữ, hành động cử chỉ, ngoại hình trang phục, cách sống, cách nghĩ, qua lời kể của người kể chuyện, nhận xét của nhân vật khác.
+ Sử dụng ngôn ngữ  địa phương Nam Bộ.
	3,0

	
	- Khẳng định cảm xúc, nhận thức của người viết.
	1,0

	Diễn đạt
	Diễn đạt trôi chảy, văn viết  có giọng điệu.
	0,5

	Sáng tạo
	Có sự sáng tạo trong cách dùng từ, đặt câu.
	0,5

	Trình bày
	Trình bày sạch đẹp, chữ đúng chính tả.
	0,5


* Học sinh chỉnh sửa bài viết:

PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
Nhiệm vụ: Hãy đọc bài viết của mình và hoàn chỉnh bài viết bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

1. Bài viết  đảm bảo hình thức đoạn văn chưa?

... ...........................................................................................................................

2. Nội dung đã đảm bảo các ý chưa? Nếu chưa cần bổ sung những ý nào?

..............................................................................................................................
3. Bài viết có sai chính tả không? Nếu có em sửa chữa như thế nào?
.............................................................................................................................
4. Em đã  biết kết hợp các yếu tố tự sự, biểu cảm vào để  bài viết hay sâu sắc hơn chưa? Nếu chưa thì em bổ sung như thế nào?

.............................................................................................................................
5. Bài viết đã đánh giá được ý nghĩa của những đắc sắc nội dung, nghệ thuật theo cảm nhận của riêng em chưa? Nếu chưa, em hãy bổ sung.

*SẢN PHẨM DỰ KIẾN:  

Người đàn ông cô độc giữa rừn trích tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi là một đoạn trích tiêu biểu cho màu sắc thiên nhiên và con người Nam Bộ. Đặt vào bối cảnh tía nuôi dẫn An đi thăm chú Võ Tòng thông qua quan sát, cảm nhận của chú bé An về hình ảnh chú Võ Tòng trong cuộc trò chuyện với tía nuôi, nhà văn Đoàn Giỏi đã khắc họa rõ nét hình tượng con người Nam Bộ hồn hậu chất phác, thật thà. Nhà văn đã thành công trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật, sử dụng ngôi kể linh hoạt: khi thì kể ở ngôi một theo lời kể của An, khi kể ở ngôi ba theo lời của người kể giấu mặt. Chính nhờ sự sáng tạo ấy mà câu chuyện thêm hấp dẫn, lời kể vừa khách quan vừa gần gũi với người đọc. Cùng với đó, thiên nhiên qua ngòi bút miêu tả chân thực của nhà văn cũng hiện lên xanh tươi, đậm chất sông nước miền Nam Bộ, khiến người đọc không khỏi yêu mến, nhớ nhung.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: 

- Học sinh vận dụng năng lực đọc hiểu đã được hình thành trong văn bản về tìm đọc các văn bản cùng thể loại (1-2 văn bản) có độ dài tương đương điền vào phiếu tìm ý.
- Phát huy năng lực sáng tạo để thể hiện nhân vật bằng ngôn ngữ hội họa, ngôn ngữ văn chương.

b. Nội dung: Giao nhiệm vụ học sinh về tìm đọc văn bản.
c. Sản phẩm: Phiếu tìm ý của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
BÀI TẬP 1: Để đọc hiểu văn bản thuộc thể loại tiểu thuyết thì ta cần quan tâm đến những yếu tố nào? Vận dụng để đọc hiểu một văn bản thuộc thể loại tiểu thuyết mà em biết.
PHIẾU  HỌC TẬP

TÊN VĂN BẢN:................................................. TÁC GIẢ.............................................

	  Nội dung đọc hiểu
	Định hướng trả lời

	1. Ấn tượng chung về văn bản
	.....

	2. Xuất xứ
	.....

	3. Tóm tắt văn bản 
	.....

	4. Nhân vật
	.....

	5. Nêu sự kiện chính và bối cảnh
	.....

	6. Ngôi kể
	.....

	7. Bố cục
	.....

	8. Phương diện nhà văn thể hiện nhân vật. Tìm chi tiết thể hiện. Đánh giá tính cách nhân vật qua những chi tiết thể hiện đó.
	.....

	9. Qua văn bản tác giả muốn nhắn gửi đến bạn đọc bài học ý nghìa gì?
	....


BÀI TẬP 2: Hãy vẽ và miêu tả bằng lời về nhân vật theo hình dung của em.
	Vẽ nhân vật
	 Miêu tả bằng lời

	.....
	......


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bài 1:
- Câu hỏi 1: HS thực hiện trên lớp.
- Câu hỏi 2: Học sinh làm ở nhà.
Bài 2: Học sinh thực hiện ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh báo cáo kết quả học tập vào giờ học sau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Giáo viên đánh giá ý thức học tập của học sinh trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ.
IV. PHỤ LỤC (Hồ sơ dạy – học)

*Tóm tắt tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam”

Đất rừng  phương Nam viết về cuộc đời của một cậu bé tên An, bối cảnh được lấy ở các tỉnh Tây Nam Bộ vào những năm 1945, sau khi thực dân Pháp quay trở lại Việt Nam. Cậu bé An thời điểm đó sống cùng với cha mẹ mình ở thành phố, sau khi thực dân Pháp đổ bộ trở lại Việt Nam và đổ quân vào khu vực Nam Bộ. Khi đó người dân bắt buộc phải chạy nạn. Cậu bé An theo cha mẹ chạy hết vùng này đến vùng khác của khu vực miền Tây Nam Bộ. Trong một lần mải chơi, giặc đánh đến và An bắt đầu lạc mất gia đình, từ đây cậu trở thành đứa trẻ lang thang. Ở khu chợ, cậu gặp được những người đầu tiên cưu mang mình. Dì Tư Béo, đưa An về làm giúp cho quán của mình và thế là từ đó, cậu có nơi nương tựa. Tại đây, An được tiếp xúc với khá nhiều người, trong đó có vợ chồng Tư Mắn là một trong những bọn Việt gian. Vào một buổi tối, An đọc được cuốn sổ của vợ chồng Tư Mắn và biết 2 bọn họ là tay sai nên An chạy trốn, rời bỏ quán dì Tư và tiếp tục chặng đường gian khổ sau này của mình.

                                                Phụ lục tìm hiểu chú Võ Tòng

Nhóm 1: Ngoại hình, trang phục

	Phương diện thể hiện
	Chi tiết thể hiện
	Nhận xét

	Ngoại hình,  trang phục 
	- Cởi  trần, mặc chiếc quần ka ki còn mới nhưng coi bộ lâu không giặt

- Bên hông đeo lủng lẳng một lưỡi lê nằm gọn trong vỏ sắt.

- Thắt cái xanh-tuya-rông 

- Mặt..  một hàng sẹo khủng khiếp chạy từ thái dương xuống cổ

- Cái bóng lặng lẽ ngồi bên bếp

- Gã ngày càng trở nên kì hình dị tướng.
	Kì dị, khác thường, dữ  dằn.


Nhóm 2: Trình bày chi tiết thể hiện cử chỉ, hành động, lối sống

	Phương diện thể hiện
	Chi tiết thể hiện
	Nhận xét

	 Cử chỉ, thái độ, hành động, lối sống
	- Trước kia:

+ Có vợ, hiền lành, quý vợ rất mực.

+ Sống đường hoàng, chính trực: giết địa chủ, thẳng thắn thú nhận và sẵn sàng ngồi tù.
-  Khi biết vợ lấy địa chủ:

  Buồn, thất vọng nhưng có tình, có nghĩa với vợ:  Chỉ kêu trời một tiếng rồi cười nhạt bỏ làng ra đi.
- Từ khi bỏ đi: 
+ Một mình  bơi xuồng nát đến che lều ở giữa khu rừng đầy thú dữ.
+ Sống một mình giữa rừng, đấu tay đôi với hổ:  Nằm ngửa cứ thế mà  xóc mũi mác lên đâm thẳng một nhát vào hàm dưới con hổ chúa., hai chân gã đạp phốc lên bụng nó, không cho con ác thú kịp chụp xuống người.

+ Dùng dao găm và nỏ giết giặc Pháp.
+ Không để mắt tới người đàn bà nào nữa. 
Trong cuộc trò  chuyện với An và ông Hai: 

+ Lấy miếng khô nai to nhất cho An nhai đỡ buồn miệng.

+ Sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không hề nghĩ đến chuyện người ta có đền đáp lại mình không.

+ Ngồi đó, đối diện với tía nuôi tôi, bên bếp lửa.
+ Rót rượu  ra bát, uống một ngụm, trao bát sang cho tía nuôi tôi và nói.

+Chú Võ Tòng chăm chú nhìn tôi một lúc rồi cười lớn.
+Trao chiếc nỏ và ống tên thuốc cho tía nuôi tôi.

+ Vẫy vẫy tay, cười lớn một thôi dài.
	Hiền lành, chính trực, ghét cái ác. 

 Sống cô độc nơi rừng sâu, dũng cảm, gan dạ; có sức khỏe phi thường,
Gần gũi, thân tình, bộc trực, thẳng thắn.


Nhóm 3: Nêu chi tiết thể hiện ngôn ngữ của nhân vật

	Phương diện thể hiện
	Chi tiết thể hiện
	Nhận xét

	3. Ngôn ngữ
	- Nói với ông Hai: nghiêm túc, thẳng thắn nhưng thân mật gần gũi: xưng "tôi"  gọi "anh  Hai", gọi bà vợ của ông Hai là   "chị  Hai",  

- Nói với An : Giọng  trêu đùa, vui vẻ, chắc chắn. 

+ Gọi tôi là chú em: "Chú em cầm hộ lọ muối chỗ vách kia đưa giùm qua chút.

+ "Chú em nói ngẫm cũng đúng".
	Ngôn ngữ giản dị của người dân Nam Bộ.




Nhóm 4:  Nêu chi tiết thể hiện suy nghĩ của nhân vật

	Phương diện thể hiện
	Chi tiết thể hiện
	Nhận xét

	4. Suy nghĩ
	- Khi bàn chuyện đánh giặc: 

+ Biết tính kế để giết giặc "Mình thì cần gì tới súng", "Tôi cho rằng súng dở lắm, động tới thì kêu ầm ĩ".

+ Lo nghĩ, thấu đáo: giấu không nói với má nuôi của An vì sợ má An ngăn trở công việc "Sở dĩ tôi không dám nói với bà chị là con e bà chị ngại đến nguy hiểm, biết đâu sẽ ngăn trở công việc của chúng ta".
- Khi biết má của An cũng rất gan dạ thì thấy có lỗi, muốn làm một bữa rượu để tạ lỗi "Vậy thì tôi có lỗi với chị Hai quá trời, để bữa nào ta làm một bữa rượu để tôi tạ lỗi với bà chị của tôi mới được".
	Chín chắn, sâu sắc của người từng trải, hiểu biết...


Nhóm 5: Nêu nhận xét của người kể chuyện và lời nói của các nhân vật khác về Võ Tòng.
	Phương diện thể hiện
	Chi tiết thể hiện
	Nhận xét

	Qua nhận xét của người kể chuyện
	+ Sống đơn độc đến con chó làm bạn cũng không có.

+ Gã trở nên một người giỏi võ từ lúc nào.
+ Giọng nói bỡn cợt của Võ Tòng có pha đượm một nỗi buồn chua chát, khiến tôi vừa nghe vừa nhìn bép lửa cháy riu riu mà không khỏi  bùi ngùi.
	Là người sống đơn độc, chịu nhiều những buồn thương trong cuộc đời


	Qua lời của các nhân vật khác trong truyện
	+ Ngày xưa gã là một chàng trai hiền lành.
+ Quý vợ rất mực.
+Bị địa chủ vu cho ăn trộm măng tre, một mực cãi lại tên địa chủ quyền thế.

+ Bị đánh ba toong lên đầu…chém trả vào mặt.

+ Không trốn chạy... đường hoàng xách dao đến trước nhà, bó tay chịu trói…

+ Tù về, vợ đã lấy lẽ địa chủ, con đã chết... gã chỉ kêu trời một tiếng rồi cười nhạt bỏ làng ra đi.

+ Hơn mười năm sống trơ trọi giữa rừng… không để mắt tới  một  người đàn bà nào nữa... càng trở nên kì hình dị tướng...

+ Nhưng ai cũng mến gã ở cái tính chất phác thật thà, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không hề nghĩ đến chuyện người ta có đền đáp mình hay không.
	Hiền lành, bộc trực, có lòng tốt thương người.




HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Hoàn thiện các nội dung của tiết học;

- Đọc trước theo HD của SGK bài Buổi học cuối cùng của Đô-đê.
Ngày dạy:19(21/9/2023
TIẾT 8,9
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ĐỌC HIỂU VĂN BẢN


[image: image10]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image11]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image12]
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Năng lực
a. Năng lực cốt lõi: ĐỌC
 *Đọc hiểu nội dung:

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản: Là văn bản thể hiện cảm động tình yêu tiếng mẹ đẻ, yêu đất nước của người dân Pháp thế kỉ 19.

- Nhận biết được tính cách nhân vật thể hiện qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, tâm trạng.
- Nhận biết được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc: tình yêu tiếng nói dân tộc, yêu đất nước.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
*Đọc hiểu hình thức:
- Nhận biết được các yếu tố (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể, ngôn ngữ vùng miền...)
*Liên hệ, so sánh, kết nối:
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống, giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm văn học.
*Đọc mở rộng:
- Đọc tối thiểu 1-2 văn bản truyện có độ dài tương đương.
b. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Biết phân công nhiệm vụ cho các bạn trong quá trình hợp tác giải quyết nhiệm vụ học tập thầy cô giao, quyết định cách thức thực hiện nhiệm vụ hợp tác trong học tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng trình bày diễn đạt ý tưởng với bạn trong tổ nhóm học tập để hiểu biết được tính cách nhân vật nhận biết được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Chủ động đề ra kế hoạch học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập cá nhân và nhóm học tập, xử lí linh hoạt sáng tạo các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2. Phẩm chất

-Yêu nước:  Yêu tiếng nói mẹ đẻ, yêu đất nước.
-Trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tiếng nói ông cha.
II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Thiết bị: Máy vi tính, máy chiếu đa năng (ti vi), điện thoại thông minh,…
2. Học liệu:

+ Bài tập dự án: Tư liệu hình ảnh, video minh họa về nước Pháp.
+ Tư liệu thơ ca về vai trò của tiếng mẹ đẻ.
+ Phiếu học tập:

PHIẾU HỌC TẬP 1:Tìm hiểu chung văn bản 

 Nhiệm vu: Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi bằng cách điền vào phiếu học tập 

	Nội dung tìm hiểu
	Trả lời

	(1) Nêu bối cảnh của câu chuyện.  
	….

	(2) Xác định ngôi kể, người kể chuyện trong văn bản. Cho biết tác dụng của ngôi kể đó
	.....

	(3) Văn bản có những nhân vật nào? Nhân vật nào là chính? 
	.....

	(4) Xác định bố cục của văn bản và nội dung chính theo bố cục.
	.....


PHIẾU HỌC TẬP 2: Tìm hiểu về thầy Ha-men
	Nội dung tìm hiểu
	Trả lời

	(1) Đặc điểm tính cách của thầy Ha-men được nhà văn khắc họa từ những phương diện nào?
	….

	(2) Hãy nêu một số biểu hiện cụ thể trong văn bản thể hiện đặc điểm tính cách của thầy Ha-men theo các phương diện thể hiện.
	.....

	(3) Phân tích một số chi tiết cụ thể thể hiện suy nghĩ, cách nhìn nhận về thầy Ha-men và thái độ với việc học tiếng Pháp. 
	.....

	(4) Phần 5 (phần cuối văn bản) có nhiều chi tiết miêu tả đặc sắc thầy Ha-men, các chi tiết ấy khắc họa được tâm trạng nào của thầy Ha-men.
	.....


	Nội dung tìm hiểu
	Trả lời

	(1) Nêu bối cảnh của câu chuyện.  
	….

	(2) Xác định ngôi kể, người kể chuyện trong văn bản. Cho biết tác dụng của ngôi kể đó.
	.....

	(3) Văn bản có những nhân vật nào? Nhân vật nào là chính? 
	.....

	(4) Xác định bố cục của văn  bản và nội dung chính theo bố cục.
	.....


*PHIẾU HỌC TẬP 3: Tìm hiểu nhân vật Phrăng

Nhiệm vụ: Tìm và phân tích một số chi tiết cụ thể (suy nghĩ, cách nhìn nhận về thầy Ha-men và thái độ với việc học tiếng Pháp để làm rõ diễn biến tâm trạng của nhân vật "tôi" trong  "Buổi học cuối cùng".
	Thái độ, tâm trạng của Phrăng 
	Chi tiết biểu hiện
	Nhận xét tâm trạng, thái độ nhân vật và cách nhà văn thể hiện nhân vật

	Với việc học tiếng Pháp


	+ Trước buổi học, 
	.....................

....................
	.....................

.....................

	
	+ Khi học Pháp văn, 
	.....................

.....................
	.....................

.....................

	
	+ Khi học đọc


	.....................

.....................
	.....................

.....................

	
	+ Khi nghe thầy giảng 
	.....................
	.....................

	Thái độ với thầy Ha-men
	....................

.....................
	.....................

.....................
	.....................

.....................

	Nghệ thuật
	.....................
	.....................
	.....................

	Cảm nhận chung về nhân vật
	..................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................


III. TIẾN TRÌNH DẠY  HỌC
HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh bước vào bài học trên cơ hoàn thành bài tập dự án đã giao "Giới thiệu vài nét về thiên nhiên con người Pháp".
b. Nội dung: Học sinh trình bày kết quả bài tập dự án của nhóm học tập.
c. Sản phẩm: Bài thuyết trình có hình ảnh minh họa của các nhóm về nước Pháp.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu lược đồ các nước Tây Âu, yêu cầu HS thảo luận theo nhóm học tập: xác định vị trí của nước Pháp trên bản đồ và trình bày kết quả bài tập dự án: Giới thiệu đôi điều hiểu biết của em về nước Pháp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thống nhất trong nhóm nội dung chuẩn bị, cử đại diện trình bày .         

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1- 2 nhóm trình bày nội dung đã chuẩn bị có video minh họa.
- Các nhóm quan sát lắng nghe.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Các nhóm HS đánh giá lẫn nhau.
- GV đánh giá phần trình bày, chuẩn bị của các nhóm.
- Giới thiệu cho học sinh một số hình ảnh và thông tin về nước Pháp:
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Cộng Hòa Pháp một đất nước thuộc ᴠùng Tâу Âu, có biên giới giáp ᴠới Bỉ, Đức, Thụу Sỹ, Lucхembua, Ý, Monaco, Andorra ᴠà Tâу Ban Nha. Đó là một nước công nghiệp lớn, có nền kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới. Pháp nổi tiếng trên thế giới ᴠới ѕự đa dạng ᴠề ѕắc tộc, kiến trúc ᴠà phong cảnh. Đất nước Pháp có nền ᴠăn hóa đa dạng nhiều màu ѕắc ᴠới các công trình kiến trúc nổi tiếng toàn thế giới, là cái nôi của ᴠăn hóa Châu Âu ᴠĩ đại.

 Nếu có cơ hội tham quan đất nước tuуệt ᴠời nàу, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội những khu du lịch nổi tiếng tại đâу như tháp Eiffel nổi tiếng, nhiều lâu đài cổ lộng lẫу như lâu đài Chambord, lâu đài Verѕailleѕ, các bảo tàng lớn ᴠào hàng nhất nhì thế giới ᴠới các tác phẩm nghệ thuật tuуệt tác của thời đại. 
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 Bài  học này, ta sẽ về với nước Pháp ở thời kì chiến tranh Pháp Phổ giai đoạn cuối thế kỉ 19.
Hoạt động 2:  KHÁM PHÁ, HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu chung

a. Mục tiêu: Học sinh  nhận biết những nét chung về hình thức của văn bản.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân với phiếu học tập 1 đã chuẩn bị nêu những những nét chung vê tác giả, hình thức văn bản.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS - Phiếu học tập 1 đã hoàn thiện.
d. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	 Sản phẩm dự kiến


	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn tìm hiểu tác giả
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu câu hỏi: Giới thiệu hiểu biết về An-phông-xơ Đô-đê.
- Yêu cầu HS trả lời cá nhân. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ  trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS báo báo cá nhân 1-2 học sinh trả lời, HS khác sung.
- GV quan sát, góp ý.
Bước 4. Đánh giá, kết luận

- Giáo viên đánh giá phần trả lời của học sinh và giới thiệu chân dung của nhà văn; nhấn mạnh một số thông tin cần lưu ý và một số tác phẩm tiêu biểu.
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Là nhà văn hi ện thực lỗi 

lạc của nước Pháp nửa 

cuối thế kỉ XIX.

PCST: Nhẹ nhàng, trong 

sáng, diễn tả cảm động 

những nỗi đau và tình 

thương, đặc biệt là tình 

yêu quê hương, đất nước.

Chuyên viết truyện ngắn.

An-phông-xơ 

Đô-đê

(1840 – 1897)

Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu văn bản
Nhiệm vụ 2.1. Hướng dẫn đọc, tóm tắt, tìm hiểu từ khó 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên nêu tình huống có vấn đề yêu cầu HS thảo luận cặp đôi:
Có hai bạn học sinh cùng nhau trao đổi về nội dung cần chuẩn bị cho bài học "Buổi học cuối cùng" với những bạn khoăn sau:

(1) Theo bạn nên đọc văn bản "Buổi học cuối cùng như thế nào? Hãy thử đọc một đoạn văn bản bạn yêu thích. 

(2) Bạn hiểu thế nào về nhan đề "Buổi học cuối cùng"?
A. Buổi học cuối  cùng của một học kì.

B. Buổi học cuối cùng của một năm học. 

C. Buổi học cuối cùng của môn tiếng Pháp. 

D. Buổi học cuối cùng của cậu bé Phrăng trước khi chuyển đến ngôi trường mới.

(3) Những từ ngữ khó với bạn khi đọc văn bản là gì, và bạn đã tìm hiểu nó như thế nào?

(4) Nếu tóm tắt văn bản thì cậu sẽ tóm tắt như thế nào?

Em hãy giúp bạn học sinh đó trả lời những thắc mắc trên.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trả lời cá nhân nội dung câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV sử dụng kĩ thuật đàm thoại gợi mở kết hợp đọc sáng tạo và trả lời 1 phút hướng dẫn học sinh thực hiện các câu hỏi tìm hiểu cách đọc, tìm hiểu từ khó và tóm tắt văn bản:

- Học sinh 1: Nêu cách đọc, ý nghĩa nhan đề và từ khó, vận dụng đọc văn bản.
- Học sinh 2:  Tóm tắt văn bản.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- HS đánh giá câu trả lời của bạn.
- Giáo viên chuẩn kiến thức.

Nhiệm vụ 2.2: Tìm hiểu chung văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu phiếu học tập, yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi hoàn thiện PHIẾU HỌC TẬP 1
Câu hỏi tìm ý
Trả lời
(1) Nêu bối cảnh của câu chuyện.  

(2) Xác định ngôi kể, người kể chuyện trong văn bản. Cho biết tác dụng của ngôi kể đó.
(3)  Văn bản có những nhân vật nào? Nhân vật nào là chính? 
(4) Xác định bố cục của văn bản và nội dung chính theo bố cục.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận cặp đôi nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận. 
- Đại diện cặp đôi trình bày.
- HS bổ sung, GV góp ý. 

Bước 4: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ

- HS đánh giá mức độ hoàn thành của  bạn trên cơ sở đáp án GV cung cấp.
	I. Đọc - tìm hiểu chung

1. Tác giả


[image: image20]
 - An-phông-xơ Đô-đê (1840- 1897) sinh tại sinh tại Nim, tỉnh Lăng-gơ-đốc, miền nam nước Pháp, trong một gia đình kinh doanh tơ lụa.

- Mười lăm tuổi, bắt đầu làm thơ, viết tiểu thuyết.

- Là nhà văn hiện thực, nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn của nước Pháp cuối thế kỉ 19.

- Sáng tác của An-phông-xơ Đô-đê chủ yếu là truyện ngắn với văn phong trong sáng, nhẹ nhàng, giàu chất thơ, thấm đẫm tình yêu thương con người, tình yêu quê hương đất nước, niềm tin vào phẩm chất tốt đẹp của con người.
- Tác phẩm chính:

+ “Chú nhóc” (1886), 

+“Những lá thư viết từ cối xay gió” (1869), 

+ “Tac-ta-ranh xứ Ta-rax-công”(1972), 

+ “Tác-ta-ranh trên núi An-pơ” (1885),    

+ “Cảnh Ta-rax-công" (1890).
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2. Văn bản “Buổi học cuối cùng”

a. Đọc, tóm tắt, tìm hiểu từ khó 

*Đọc: Giọng to, rõ ràng chú ý niềm xúc động của các nhân vật giọng biến đổi theo tâm trạng, phần cuối đọc dồn dập, căng thẳng và xúc động.
*Nhan đề: Buổi học cuối cùng (môn tiếng Pháp)
*Chú ý từ khó: Các từ mượn, từ phiên âm tiếng Pháp.

+ Phân từ: Một hình thức biến đổi của động từ trong tiếng Pháp.

+ Cáo thị: Thông cáo của chính quyền dán nơi công cộng.
+ Trưng thu: (Chính quyền) buộc tư nhân hoặc tập thể phải giao tài sản của mình cho nhà nước.
+ Rơ-đanh-gớt: Một kiểu áo lễ phục, cài chéo.
+ Hu-blong: (Tiếng Pháp Haublon): Cây thân leo, hoa dùng làm hương liệu trong công nghiệp làm bia.

*Tóm tắt:  Câu chuyện kể về một buổi sáng, chú bé Phrăng định trốn học, rong chơi vì muộn giờ đến lớp và không thuộc bài. Nhưng chú đã cưỡng lại được. Phrăng chạy vội đến lớp. Dọc đường Phrăng thấy có những điều khác hẳn mọi hôm. Phrăng vào lớp càng thấy ngạc nhiên hơn. Thầy Ha-men ăn mặc tề chỉnh như trong ngày lễ. Thầy không quở mắng mà còn nói với Phrăng bằng giọng dịu dàng. Không khí trong lớp trang trọng. Cuối lớp có cụ già Hô-de, bác phát thư và nhiều người khác. Hoá ra đó là buổi học tiếng Pháp cuối cùng. Phrăng ân hận vì mình đã không thuộc bài.Thầy Ha-men giảng bài học cuối cùng thật xúc động. Phrăng thấy chưa bao giờ thầy giảng kiên nhẫn và dễ hiểu đến thế. Kết thúc buổi học, thầy Ha-men viết lên bảng dòng chữ thể hiện lòng yêu nước của mọi người: “NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM!”.
b. Tìm hiểu chung văn bản
*Bối cảnh câu chuyện
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b. Bối cảnh câu chuyện


- Bối cảnh chung: Sau cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (1870-1871), nước Pháp thua trận, hai vùng An-dát và Lo-ren giáp biên giới với  Phổ bị nhập vào nước Phổ, người dân buộc phải học Tiếng Đức.

- Bối cảnh riêng: Buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp ở một trường làng vùng An-dát.    

- Qua câu chuyện cảm động này, nhà văn ngợi ca tình yêu đất nước, yêu ngôn ngữ dân tộc của người Pháp.
*Ngôi kể, người kể chuyện:

+ Ngôi kể 1 theo lời Phrăng

+ Tác dụng: diễn tả tâm lí chân thực, sinh động.

*Nhân vật chính: Cậu bé Phrăng và thầy Ha-men

*Bố cục: 

- Phần 1 (Từ đầu đến "mà vắng mặt con"): Quang cảnh trên đường đến trường và cảnh ở trường qua sự quan sát của Phrăng.

- Phần 2 (Tiếp tới "buổi học cuối cùng này"): Diễn biến của buổi học cuối cùng.
- Phần 3 (Còn lại): Cảnh kết thúc buổi học cuối cùng.


ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP 1:  TÌM HIỂU CHUNG VĂN BẢN

	Câu hỏi tìm ý
	Trả lời

	 - Bối cảnh của câu chuyện:  
	 - Bối cảnh chung: Sau cuộc chiến tranh Pháp-Phổ (1870-1871), nước Pháp thua trận, hai vùng An-dát và Lo-ren giáp biên giới với Phổ bị nhập vào nước Phổ, các trường ở hai vùng này bị buộc học bằng tiếng Đức.
- Bối cảnh riêng: Buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp ở một trường làng vùng An-dát.

	 - Ngôi kể:
 - Người kể chuyện:
 - Tác dụng của ngôi kể: 
	- Ngôi kể 1 theo lời Phrăng.
-Tác dụng: diễn tả tâm lí chân thực, sinh động.

	 - Nhân vật:

- Nhân vật chính: 
	- Nhân vật : Thầy Ha-men, Phrăng, các bạn trong lớp, dân làng (Bác phó rèn Oát-stơ, Cụ già Hô-de, bác phát thư...) lính Phổ.

- Nhân vật chính: Phrăng và thầy Ha-men.

	- Bố cục của văn bản:
	- Phần 1 (Từ đầu đến "mà vắng mặt con"): Quang cảnh trên đường đến trường và cảnh ở trường qua sự quan sát của Phrăng.

- Phần 2 (Tiếp tới "buổi học cuối cùng này"): Diễn biến của buổi học cuối cùng.
- Phần 3 (Còn lại): Cảnh kết thúc buổi học cuối cùng.


- Giáo viên chuẩn kiến thức, khẳng định: Câu chuyện được kể diễn ra tại lớp học ở một xã thuộc vùng An-dát của nước Pháp thời kì sau cuộc chiến tranh Pháp-Phổ, nước Pháp thua trận phải cắt vùng An-dát cho nước Phổ. Theo lệnh của chính quyền Phổ, trường học ở đây không được dạy tiếng Pháp nữa. Buổi học cuối cùng là buổi học bằng tiếng Pháp, chứ không phải là buổi học kết thúc niên học. Thông qua câu chuyện kể của Phrăng về buổi học tiếng Pháp cuối cùng ở vùng An-dát bị chiếm đóng, tác giả đã ca ngợi tình yêu tiếng mẹ đẻ, tình yêu đất nước của những người Pháp. Từ đó gợi ra thái độ đúng đắn đối với ngôn ngữ, thứ của cải quý báu của mỗi dân tộc.
Hoạt động 2.2: Đọc hiểu chi tiết văn bản

a. Mục tiêu: Nhận biết được bối cảnh không gian, thời gian, các chi tiết tiêu biểu thể hiện nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện cá nhân, nhóm học tập các nhiệm vụ giáo viên giao

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, phiếu học tập đã hoàn thiện.
d. Tổ chức hoạt động: GV sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi, khăn trải bàn, phương pháp thảo luận nhóm tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	 Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu bối cảnh không gian, thời gian diễn ra buổi học cuối cùng.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Yêu cầu HS đọc đoạn 1: "Buổi sáng hôm ấy... chừng nào".
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân nhiệm vụ học tập  bằng cách điền thông tin vào bảng:
 (1) Qua cái nhìn quan sát của Phrăng, buổi học cuối cùng diễn ra trong bối cảnh thời gian, không gian nào? Tìm chi tiết thể hiện và nêu nhận xét của em.
Bối cảnh của buổi học cuối cùng
Nhận xét

Thời gian
Không gian

Trên đường từ nhà đến trường

Ở trường

Trong lớp học

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc và điền thông tin vào bảng

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

 - HS trả lời câu hỏi và nhận xét, bổ sung cho bạn.
- GV góp ý.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- HS đánh giá.
- GV đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của học sinh và khẳng định: Bối cảnh không gian, thời gian như báo hiệu điều bất thường đã xảy ra. Sự bất thường ấy chính là:

+ Vùng An-dát của Pháp đang rơi vào tay quân Đức.

+ Việc sinh hoạt, học tập của nhân dân không còn như trước nữa.

+ Tiếng Pháp sẽ không còn được dạy ở đây nữa.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nhân vật thầy Ha-men. 

Truyện đã xây dựng thành công nhân vật thầy giáo Ha-men và chú bé Phrăng. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu về các nhân vật.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

PHIẾU HỌC TẬP 2: Tìm hiểu về thầy Ha-men

Nội dung tìm hiểu
Trả lời
(1) Đặc điểm tính cách của thầy Ha-men được nhà văn khắc họa từ những phương diện nào?
(2) Hãy nêu một số biểu hiện cụ thể trong văn bản thể hiện đặc điểm tính cách của thầy Ha-men theo các phương diện thể hiện.
(3) Phân tích một số chi tiết cụ thể thể hiện suy nghĩ, cách nhìn nhận về thầy Ha-men và thái độ với việc học tiếng Pháp. 

(4) Phần 5 (phần cuối văn bản) có nhiều chi tiết miêu tả đặc sắc thầy Ha-men, các chi tiết ấy khắc họa được tâm trạng nào của thầy Ha-men?

Yêu cầu thực hiện: 

- Câu hỏi (1) cho học sinh trả lời cá nhân. - Sau đó thực hiện thảo luận nhóm câu hỏi 2,3,4 theo kĩ thuật bốn ô vuông 
+ Giáo viên chuẩn bị các phiếu học tập dạng bốn ô vuông (1 phiếu trên giấy A0). Học sinh viết vào các ô xung quanh các phương diện biểu hiện về thầy Ha-men và chi tiết thể hiện vào các ô (mỗi ô là một phương diện: Viết phương diện biểu hiện phía trên, chi tiết biểu hiện phía dưới, phân biệt  bằng màu sắc hoặc kiểu chữ. Ô trung tâm là nhận xét khái quát về thầy Ha-men.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh suy nghĩ cá nhân câu hỏi 1

- Thảo luận nhóm câu hỏi 2,3,4 theo kĩ thuật 4 ô vuông sau khi đã có câu trả lời 1
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Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Câu hỏi 1: 1-2 học sinh trả lời cá nhân

- Câu 2,3,4: Đại diện nhóm làm trên phiếu A4 trình bày - Các nhóm khác bổ sung
Nhóm 1: Trình bày nhận xét phần trình bày của nhóm bạn về thầy Ha-men  qua trang phục của thầy Ha-men trong buổi học cuối cùng.

Nhóm 2: Trình bày nhận xét phần trình bày của nhóm bạn về thầy Ha-men thái độ với học sinh.
Nhóm 3: Trình bày nhận xét phần trình bày của nhóm bạn về thầy Ha-men qua suy nghĩ, nhìn nhận về  tiếng Pháp :

Nhóm 4: Trình bày nhận xét phần trình bày của nhóm bạn về thầy Ha-men qua hành động, cử chỉ lúc kết thúc buổi học.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

+ GV chiếu đáp  án phiếu học tập số 2 

+ Học sinh các nhóm đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của nhóm qua đáp án của GV, các nhóm tự bổ sung.      

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
 => Ha-men là người thầy yêu nghề dạy học, tin ở tiếng nói của dân tộc Pháp, có lòng yêu nước, tự hào dân tộc sâu sắc. Là người truyền ngọn lửa yêu nước thiết tha.
	II. Đọc- hiểu chi tiết văn bản

1. Bối cảnh của buổi học cuối  cùng
- Thời gian: Buổi sáng

- Không gian: 

- Trên đường đến trường: 

+ Trên cánh đồng cỏ Ríp-pe, sau xưởng cưa lính Phổ đang tập.
+ Trước trụ sở xã: Nhiều người đứng trước bảng dán cáo thị.
+ Bác phó rèn Oát-stơ lớn tiếng bảo Ph-răng: "Đừng vội vã thế cháu ơi, đến trường lúc nào cũng vẫn còn là sớm!"
- Ở trường: Yên tĩnh, trang nghiêm, khác thường “Mọi sự bình lặng y như một buổi sáng chủ nhật”.
- Lớp học:

+ Các bạn đã ngồi vào chỗ.
+ Thầy Ha-men đi lại với cây thước.
+ Lớp học trang trọng, thầy Ha-men dịu dàng, mặc đẹp hơn mọi ngày, mọi người trong làng đều đi học với vẻ buồn rầu.

=>  Báo hiệu môt một điều gì nghiêm trọng, khác thường.

2. Nhân vật thầy Ha men
Thầy Ha-men hiện lên qua: Trang phục, thái độ với học sinh, suy nghĩ cách nhìn nhận về tiếng Pháp cùng hành động cử chỉ lúc kết thúc buổi học.

a. Trang phục: trang trọng, lịch sự
+ Áo: mặc chiếc áo rơ-đanh-gốt màu xanh, diềm lá sen gấp nếp mịn.

+ Mũ: Đội cái mũ trong bằng lụa đen thêu  mà thầy chỉ dùng vào những hôm có thanh tra hoặc phát phần thưởng.

-> Buổi học có ý nghĩa, tầm quan trọng với thầy.
b. Thái độ với học sinh: dịu dàng, yêu thương
- Phrăng đi muộn, thầy không giận dữ mà nói dịu dàng: "Phrăng, vào chỗ nhanh lên con, lớp sắp bắt đầu học mà vắng mặt con"

- Xưng hô gần gũi "thầy- các con"

- Nhắc học sinh chú ý học hành với giọng "dịu dàng và trang trọng: "Hôm nay là bài học Pháp văn cuối của các con. Thầy mong các con hết sức chú ý"

- Phrăng không đọc được bài thầy vẫn ôn tồn "Thầy vẫn không mắng con đâu, con bị phạt thế là đủ rồi"

- Thầy kiên nhẫn giảng giải cho học sinh tất cả những hiểu biết của thầy với ánh mắt xúc động nhìn vào đồ vật và ngôi trường: "đứng lặng trên bục giảng và đăm đăm nhìn những đồ vật quanh mìn như muốn mang theo trong ánh mắt toàn bộ ngôi trường nhỏ bé của thầy".
c. Suy nghĩ, nhìn nhận về  tiếng Pháp 
 - Tự phê bình mình và mọi người có lúc đã sao nhãng việc học tập và dạy tiếng Pháp "Cha mẹ các con không thiết tha lắm với việc thấy các con có học thức", "Thầy đã chẳng sai các con tưới vườn thay vì học hành đó sao".
- Thầy ca ngợi tiếng Pháp với những lời nói tha thiết, sâu sắc về vẻ đẹp của tiếng Pháp "Đó là ngôn ngữ hay nhất thế giới trong sáng nhất , vững vàng nhất".
- Nhắc  học sinh phải yêu mến, giữ gìn tiếng Pháp " phải giữ lấy nói trong chúng ta và đừng bao giờ quên lãng nó"

- Thầy coi tiếng Pháp là vũ khí, là chìa khoá của chốn lao tù "Nhiều khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ chừng nào họ vẫn giữ được tiếng nói của mình thì chẳng khác nào nắm được chìa khóa chốn lao tù".
-> Thể hiện tình cảm yêu nước và lòng tự hào về tiếng nói dân tộc. Thầy muốn truyền cho học sinh tình yêu và niềm tự hào ấy.

d. Hành động, cử chỉ lúc kết thúc buổi học: 
Nỗi đau đớn, sự xúc động trong lòng thầy lên đến cực điểm khi tiếng chuông nhà thờ điểm 12 tiếng và tiếng kèn của bọn Phổ báo hiệu hết giờ học, báo hiếu việc chấm dứt học tiếng Pháp của cả vùng.

+ Thầy Ha-men "người tái nhợt", "nghẹn ngào, không nói được hết câu", "cầm một hòn phấn và dằn mạnh hết sức, thầy cố viết thật to: " NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM!" và "đầu dựa vào tường', "chẳng nói",  chỉ "giơ tay ra hiệu". 

-> Các chi tiết miêu tả tâm trạng đã góp phần thể hiện nỗi đau đớn, thất vọng, tình yêu ngôn ngữ dân tộc, lòng yêu nước sâu sắc của thầy Ha-men.




PHIẾU TÌM  2: TÌM HIỂU THẦY HA-MEN

	Câu hỏi tìm ý
	Trả lời

	(1) Trang phục:


	Trang phục: trang trọng, lịch sự

+ Áo: mặc chiếc áo rơ- đanh- gốt màu xanh, diềm lá sen gấp nếp mịn.

+ Mũ: Đội cái mũ trong bằng lụa đen thêu  mà thầy chỉ dùng vào những hôm có thanh tra hoặc phát phần thưởng.

-> Buổi học có ý nghĩa, tầm quan trọng với thầy.

	(2) Thái độ và hành động:

	Thái độ với học sinh: Yêu thương quan tâm, gần gũi
- Phrăng đi muộn thầy không giận dữ mà nói dịu dàng;
- Xưng hô gần gũi "thầy- các con" nhắc học sinh chú ý học hành với giọng “dịu dàng và trang trọng”. 

- Phrăng không đọc được bài thầy vẫn ôn tồn. 
- Thầy kiên nhẫn giảng giải cho học sinh tất cả những hiểu biết của thầy với ánh mắt xúc động nhìn vào đồ vật và ngôi trường: 

	(3) Suy nghĩ, nhìn nhận về  tiếng Pháp:
	 Thầy Ha-men nhìn nhận về tiếng Pháp: Yêu tin, tự hào 

- Tự phê bình mình và mọi người có lúc đã sao nhãng việc học tập và dạy tiếng Pháp.

- Ca ngợi vẻ đẹp của tiếng Pháp bằng những lời nói sâu sắc, thiết tha thầy ca ngợi về vẻ đẹp của tiếng Pháp.
- Nhắc học sinh phải yêu mến, giữ gìn. 

- Thầy coi tiếng Pháp là vũ khí, là chìa khoá của chốn lao tù.
-> Thể hiện tình cảm yêu nước và lòng tự hào về tiếng nói dân tộc. Thầy muốn truyền cho học sinh tình yêu và niềm tự hào ấy.

	(4) Hành động cử chỉ lúc kết thúc buổi học:
	+ Nỗi đau đớn, xúc động trong lòng thầy lên đến cực điểm khi tiếng chuông nhà thờ điểm 12 tiếng và tiếng kèn quân Phổ báo hiệu hết giờ học, báo hiệu việc chấm dứt học tiếng Pháp.

+ Thầy Ha-men "người tái nhợt", "nghẹn ngào, không nói được hết câu", "cầm một hòn phấn và dằn mạnh hết sức, thầy cố viết thật to: " NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM!" và "đầu dựa vào tường; chẳng

nói",  chỉ "giơ tay ra hiệu".
-> Biểu hiện của thầy thể hiện nỗi đau đớn, thất vọng. Đó là người yêu nghề dạy học, yêu tiếng mẹ đẻ, người yêu nước sâu sắc, là người truyền lửa cho các thế hệ học sinh.


Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nhân vật Phrăng
a. Mục tiêu: Tìm hiểu nhân vật Phrăng qua diễn biến tâm trạng, thái độ.
b. Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân và thảo luận theo nhóm học tập nội dung phiếu học tập 3.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và phiếu học tập đã hoàn thiện.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	 Sản phẩm dự kiến

	Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thống nhất nội dung phiếu học tập 3.

PHIẾU HỌC TẬP 3: TÌM HIỂU NHÂN VẬT PHRĂNG

*Nhiệm vụ: Tìm và phân tích một số chi tiết cụ thể (suy nghĩ, cách nhìn nhận về thầy Ha-men và thái độ với việc học tiếng Pháp để làm rõ diễn biến tâm trạng của nhân vật "tôi" trong "buổi học cuối cùng".
Thái độ, tâm trạng của Phrăng 

Chi tiết biểu hiện

Nhận xét 

Với việc học tiếng Pháp

Trước buổi học.
Khi học pháp văn. 
Khi học đọc.
Khi nghe thầy giảng. 

Thái độ với thầy Ha-men

Nghệ thuật thể hiện

Cảm nhận chung

Yêu cầu thực hiện: thảo luận cặp đôi cùng kĩ thuật công đoạn:

Cặp chẵn: bàn 2,4,6: Thảo luận thái độ của Ph răng với việc học tiếng Pháp và nghệ thuật thể hiện nhân vật và cảm nhận chung.

Cặp lẻ: Bàn 1,3,5 : Thảo luận cặp đôi  suy nghĩ, cách nhìn nhận về thầy Ha-men -> Nhận xét tâm trạng nhân vật tôi, nghệ thuật thể hiện nhân vật và cảm nhận.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc theo cặp nhóm 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- Đại diện các cặp đôi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ - Các cặp đôi khác nghe, bổ sung:
	2. Nhân vật Phrăng



DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH
- Cặp chẵn: bàn 2, 4, 6: Thảo luận thái độ của Phrăng với việc học tiếng Pháp, nghệ thuật thể hiện và cảm nhận.
a.Thái độ, tâm trạng của Phrăng với việc học tiếng Pháp
	Thái độ, tâm trạng của Phrăng 
	Chi tiết biểu hiện
	Nhận xét tâm trạng, thái độ nhân vật 

	Với việc học tiếng Pháp


	Trước buổi học, 
	- Trước buổi học:

+ Định trốn học vì đã trễ giờ và không thuộc bài, sợ thầy trách nhưng đã cưỡng lại được và vội đến trường:

+ Nhận thấy quang cảnh trên đường đi, sân trường, lớp học có vẻ khác lạ khiến cậu "ngạc nhiên".
	 Lười học, nhút nhát nhưng trung thực

 

	
	Khi học Pháp văn, 
	- Khi học viết Pháp văn: 
+ Cậu "choáng váng, sững sờ" khi nghe thầy giáo thông báo đây là buổi học tiếng Pháp cuối cùng

+ Lúc này trong cậu dấy lên tình cảm đặc biệt khác thường ngày với tiếng Pháp (ân hận, tự giận mình) vì mình đã quá ham chơi "Tự giận mình biết mấy về  thời gian bỏ phí, về những buổi trốn học đi bắt tổ chim hoặc trượt trên hồ", rồi cậu thấy tiếc nuối vì "Sẽ chẳng bao giờ được học nữa ư", "phải dừng ở đó ư".
+ Đau lòng khi "phải từ giã những cuốn sách, những bạn cố tri" mà trước đây cậu luôn thấy chán. 
	Từ lơ là đến thiết tha, lo lắng cho việc học viết.
 Dấy lên tình cảm đặc biệt khác thường ngày với tiếng Pháp:


	
	Khi học đọc.

	 - Khi học đọc: Tâm trạng xấu hổ, buồn và tự giận mình không chịu tập đọc.
+ Ân hận lớn hơn khi không thuộc bài khiến cậu "lúng túng, rầu rĩ" không dáng ngẩng đầu lên, càng thấm thía khi thầy không la mắng mà dịu dàng khiến cậu  xấu hổ, tự giận mình.
	Tâm trạng xấu hổ, buồn và tự giận mình không chịu tập đọc.



	
	Khi nghe thầy giảng. 
	+  Thấy rõ ràng, dễ hiểu khi nghe thầy giảng ngữ pháp "kinh ngạc thấy sao mình hiểu đến thế"; cậu cũng nhận ra "Chưa bao giờ mình chăm chú nghe đến thế "Ôi ! Tôi sẽ nhớ mãi buổi học cuối cùng này!”.
=> NT miêu tả diễn biến tâm lí sâu sắc: Trong hoàn cảnh đặc biệt, cậu bé nhận ra sự thiêng liêng của tiếng nói dân tộc - Lòng yêu nước.
	Cậu bé say sưa, hứng thú học tập tiếng dân tộc


	Nghệ thuật
	 - Có thể thấy qua nghệ thuât kể, tả ,đặc biệt miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc, ta thấy thái độ của Phrăng với việc học tiếng Pháp qua diễn biến tâm trạng của cậu bé:

+ Từ lơ là lo lắng đến thiết tha học;
+ Từ định trốn học rồi giận mình bỏ phí thời gian;
+ Từ chán sách đến thấy sách như người bạn cố tri;
+ Từ xấu hổ thấy mình không thuộc bài đến kinh ngạc thấy mình hiểu bài và chăm chú nghe giảng.

	Cảm nhận chung về nhân vật
	- Phrăng là cậu bé hồn nhiên, chân thận biết lẽ phải, có tình yêu tiếng Pháp- tiếng mẹ đẻ của mình, biết căm giận kẻ ngoại bang.


Cặp lẻ:  Bàn 1,3,5:  Báo cáo suy nghĩ, cách nhìn nhận về thầy Ha-men -> Nhận xét tâm trạng nhân vật tôi, nghệ thuật thể hiện nhân vật và cảm nhận

b. Thái đội với thầy Ha-men
	Chi tiết biểu hiện
	Nhận xét tâm trạng, thái độ nhân vật 

	- Khi bản thân đi muộn và không thuộc bài cảm nhận: thầy dịu dàng, trang trọng:

+ Thầy Ha-men nhìn tôi chẳng giận dữ và bảo tôi thật dịu dàng.

+ Thầy Ha-men bước lên bục rồi vẫn giọng dịu dàng và trang trọng như lúc tôi mới vào...

- Quên ngay cả những lúc thầy phạt, thầy vụt thước kẻ "và cậu cảm thấy "Tội nghiệp thầy".
- Hiểu được các cụ già trong làng lại đến ngồi dưới lớp học" là cách để tạ ơn thầy giáo chúng tôi về bối mươi năm phụng sự hết lòng và để trọng đọ với Tổ quốc đang ra đi".
- Tuy nhiên, thầy vẫn can đảm dạy chúng tôi cho đến hết buổi.

- Cảm nhận thầy hiện lên thật đẹp khi buổi học kết thúc "Thầy Ha-men đứng trên bục người tái nhợt. Chưa bao giờ tôi thấy thầy lớn lao đến thế".

	 Từ sợ hãi thầy- thân thiết quý trọng thấy thầy thật lớn  lao nhờ thầy mà cậu hiểu ra quân Phổ là  quân khốn nạn.



	Nghệ thuật
	 - Nghệ thuât kể, tả đặc biệt miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc ta thấy thái độ của Phrăng với thầy Ha-men.
- Từ sợ hãi thầy - thân thiết quý trọng thấy thầy thật lớn lao nhờ thầy mà cậu hiểu ra quân Phổ là quân khốn nạn.

	Cảm nhận chung về nhân vật
	- Phrăng là cậu bé hồn nhiên, chân thận biết lẽ phải, có tình yêu tiếng Pháp - tiếng mẹ đẻ của mình, quý trọng biết ơn người thầy, biết căm giận kẻ ngoại bang.


Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV chiếu đáp án phiếu học tập số 3.
- Học sinh tự đánh giá và đánh giá nhóm bạn theo tiêu chí giáo viên đưa.
*Giáo viên khẳng định: Trong hoàn cảnh đặc biệt, cậu bé nhận ra sự thiêng liêng của tiếng nói dân tộc, cùng với đó là lòng yêu nước  yêu mến, kính trọng thầy Ha-men. Nhân vật Phrăng không chỉ giữ chức năng là người kể chuyện mà còn có vai trò quan trọng (cùng với nhân vật thầy Ha-men) trong việc thể hiện chủ đề và tư tưởng tác phẩm. Tư tưởng ấy thể hiện trực tiếp qua lời thầy Ha-men nhưng trở nên thấm thía, gần gũi qua diễn biến nhận thức và tâm trạng của Phrăng.
Hoạt động 2.3:  Hướng dẫn tổng kết văn bản

a. Mục tiêu:  Củng cố nhận biết về đặc điểm hình thức, ý nghĩa chủ đề của văn bản.
b. Nội dung: Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi tổng kết văn bản để chỉ ra những thành công về nghệ thuật, nêu nội dung, ý nghĩa bài học của văn bản.

c. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Chỉ ra nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản về:
+ Ngôi kể

+ Xây dựng nhân vật

+ Ngôn ngữ

+ Giọng văn

? Qua câu chuyện đã bồi đắp cho em những phẩm chất nào? Em rút ra được bài học nào cho bản thân sau khi học xong truyện?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Học sinh trình bày cá nhân.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.


	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật:
- Kể chuyện theo ngôi thứ nhất

- Xây dựng nhân vật: Miêu tả nhân vật qua ý nghĩ, tâm trạng; qua ngoại hình, cử chỉ, lời nói, hành động.

+ Khi miêu tả, chú ý nếu tả thầy giáo Ha-men: tập trung ngoại hình, cử chỉ, lời nói, hành động, với Phrăng thì tập trung tả tâm trạng, ý nghĩ.
+ Thầy Ha-men được tả lại bằng lời của Phrăng. Còn nhân vật Phrăng tự bộc lộ mình qua tâm trạng, ý nghĩ. 
- Ngôn ngữ tự nhiên.
- Giọng kể chân thành, xúc động. 

2. Nội dung

- Thông qua câu chuyện kể của Phrăng về buổi học tiếng Pháp cuối cùng ở vùng An-dát bị chiếm đóng, tác giả đã ca ngợi tình yêu tiếng Pháp, tình yêu nước Pháp của những người Pháp. 
- Góp phần xây dựng, bồi dưỡng lòng yêu nước cho người đọc.
- Gợi ra thái độ đúng đắn đối với ngôn ngữ, thứ của cải quý báu của mỗi dân tộc: yêu quý, giữ gìn, trân trọng tiếng nói của dân tộc mình.


- GV liên hệ giáo dục lòng yêu nước cho học sinh: Có thể nói giữ gìn tiếng nói ông cha chính là trách nhiệm của mỗi người dân với đất nước, đó là điều có ý nghĩa lớn lao với mọi dân tộc. Cũng giống như ông cha ta trong suốt một nghìn năm Bắc thuộc, là niềm tự hào, tình yêu dân tộc đã giữ gìn tiếng nói của ông cha để "Tiếng chẳng mất khi loa thành đã mất" và đến hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Điều này ta có thể thấy trong bài thơ "Tiếng Việt" của Lưu Quang Vũ hoặc trong lời thơ của đại văn hào Nga

	Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ
Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh
Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường
Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta

(Lưu Quang Vũ)
	Mơ hồ thấm từng âm thanh tiếng mẹ

Tôi bỗng tỉnh ra. Tới giây phút lạ lùng

Tôi chợt hiểu, người chữa tôi khỏi bệnh

Chẳng thể là ai, ngoài tiếng mẹ thân thương

Những tiếng khác dành cho dân tộc khác

Cũng sẽ khiến cho lành bệnh bao người

Tôi chỉ biết nếu tiếng tôi biến mất

Thì tôi sẵn sàng nhắm mắt buông xuôi.

                                 (R.Gam-da-tốp)




 HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH
a. Mục tiêu: Qua bài tập thực hành củng cố nhận biết về đặc điểm hình thức, nội dung của văn bản.

b. Nội dung:  GV hướng dẫn cho HS làm bài tập. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chiếu bài tập: Em thích nhân vật hoặc chi tiết nào nhất trong truyện “Buổi học cuối cùng”. Viết một đoạn văn khoảng 6- 8 dòng giải thích lí do vì sao em thích.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện cá nhân nhiệm vụ học tập: Một HS viết trên bảng, HS khác viết vào vở bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày đoạn văn đã hoàn chỉnh. 

Bước 4: Đánh giá, kết luận

- HS đánh giá đoạn văn của bạn theo tiêu chí.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh.
(4) Rubric đánh giá bài viết: (Dùng cho dạy phần viết)
Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận.

	Tiêu chí đánh giá
	Mức 5 (Xuất sắc)
	Mức 4 (Giỏi)
	Mức 3 (Khá)
	Mức 2 (Trung bình)
	Mức 1 (Yếu)

	Lựa chọn nhân vật, chi tiết
	Dẫn dắt nêu được nhân vật hoặc chi tiết mà mình thích khéo léo, hợp lí.
	Dẫn dắt ,nêu chi tiết hoặc nhân vật mà mình thích hợp lí
	Nêu được chi tiết hoặc nhân vật hợp lí
	Nêu tên nhân vật hoặc chi tiết mà mình thích một cách vụng về
	Không nêu được nhân vật hoặc chi tiết mà mình thích.

	Nội dung
	Lí giải sâu sắc,  hợp lí, rõ ràng lí do mình yêu thích.
	Lí giải khá sâu sắc, rõ ràng, hợp lí  lí do mình yêu thích.
	Lí giải khá rõ và hợp lí lí do
	Lí giải được một nửa lí do biểu hiện 
	Nêu lí do mờ nhạ

	Diễn đạt
	Hầu như không mắc lỗi về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp
	Mắc rất ít lỗi diễn đạt nhỏ.
	Bài viết còn mắc một số lỗi diễn đạt nhưng không trầm trọng.
	Bài viết còn mắc khá nhiều lỗi diễn đạt đôi chỗ không đúng với đặc trưng của văn bản Hành chính công vụ
	Bài viết còn mắc rất nhiều lỗi diễn đạt không đúng với đặc trưng của văn bản Hành chính công vụ

	Hình thức đoạn văn
	Trình bày đúng thể thức đoạn văn chữ viết sạch đẹp, không gạch xoá.
	Trình bày đúng thể thức đoạn văn chữ viết rõ ràng, không gạch xoá.
	Trình bày đúng thể thức đoạn văn đã qui định; chữ viết rõ ràng, có ít chỗ gạch xóa.
	Chưa thể hiện được đúng thể thức đoạn văn qui định; chữ viết khó đọc, có một vài chỗ gạch xóa.
	Chưa thể hiện được đúng thể thức đoạn văn định; chữ viết khó đọc, có nhiều chỗ gạch xóa.


Tham khảo đoạn văn về nhân vật, chi tiết mình yêu thích

Đoạn văn 1

Về nhân vật mình yêu thích

Trong văn bản "Buổi học cuối cùng" của An-phông-xơ Đô-đê nhân vật thầy Ha-men là nhân vật để lại cho em nhiều ấn tượng nhất. Em ấn tượng về trang phục của thầy trong buổi dạy cuối cùng "chiếc áo rơ-đanh-gốt màu xanh, diềm lá sen gấp nếp mịn" cùng đó là thái độ yêu thương, kiên trì nhẫn nại dịu dàng trong lúc dạy học trò, khi trò đi muộn. Ấn tượng với cả những lời nói về việc học tiếng Pháp và hành động của thầy khi buổi học kết thúc, "cầm một hòn phấn và dằn mạnh hết sức, thầy cố viết thật to: "NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM!" và "đầu dựa vào tường', "chẳng nói",  chỉ "giơ tay ra hiệu". Người đọc nhìn thấy ở thầy tấm lòng yêu thương, tận tụy với học trò, cùng biểu hiện nỗi đau đớn, thất vọng, tình yêu ngôn ngữ dân tộc, lòng yêu nước sâu sắc, sự nhiệt huyết yêu tiếng mẹ đẻ, yêu nước Pháp. Và thầy cũng đã truyền đến cho học trò của mình tình yêu tiếng Pháp cùng những nhận thức sâu xa về giá trị của tiếng nói ông cha. Thầy đã gieo vào lòng cậu học trò Phrăng niềm biết ơn, cảm phục. Cũng nhắc nhở bạn đọc tình yêu tiếng nói dân tộc, yêu đất nước quê hương.

Đoạn văn 2

Về chi tiết mà mình yêu thích
       "Buổi học cuối cùng" của An-phông-xơ Đô-đê có nhiều chi tiết đặc sắc có ý nghĩa nhưng em thích nhất chi tiết khi thầy Ha-men thông báo lệnh của quân Đức buộc người Pháp học tiếng Đức, Phrăng chớm nghĩ "A, quân khốn nạn". Chi tiết đã biểu hiện được niềm căm giận kẻ thù, lòng yêu nước của cậu bé người Pháp tuy còn nhỏ tuổi. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng đã làm nổi bật được tình cảm sâu nặng của chú bé Phrăng với tiếng mẹ đẻ của mình cùng tình yêu dân tộc. Đó cũng là biểu hiện tài năng sáng tạo nghệ thuật của tác giả cho ta thấy được vai trò của chi tiết trong truyện ngắn.
                                         HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: HS vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện để đọc hiểu một văn bản mới.
b. Nội dung: Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ để thực hiện dự án, hoàn thành nhiệm vụ: làm bài tập viết đoạn văn cảm nhận, miêu tả, vẽ tranh, làm thơ...

c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
*GV giao bài tập vận dụng:
Bài 1: Qua văn bản em nhận rút ra được bài học gì khi tóm tắt và tìm hiểu nhân vật trong "truyện ngắn"?

Bài 2: Khi đọc hiểu một tác phẩm truyện, em cần quan tâm đến các yếu tố nào? Vận dụng để đọc hiểu một truyện ngắn khác có độ dài tương đương với văn bản "Buổi học cuối cùng".
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thực hiện trên lớp bài 1.
- Học sinh thực hiện ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh báo cáo vào đầu giờ học sau.
Bước 4: Đánh giá , kết luận
- Học sinh tự đánh giá và bạn đánh giá.
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	Bài 1: Cách tóm tắt, tìm hiểu nhân vật

- Muốn kể tóm tắt truyện, cần nắm vững nhân vật và sự việc trong truyện. Ví dụ tóm tắt văn bản "Buổi học cuối cùng" cần bám sát vào hai nhân vật chính là chú bé Phrăng và thầy Ha-men. Các sự việc xung quanh việc học tiếng Pháp trong buổi học cuối cùng. 

- Trước hết, chọn nhân vật để tìm hiểu: đặc điểm nhân vật, cách nhà văn thể hiện nhân vật (miêu tả tâm lí, cử chỉ, hành động, ngoại hình...) Ví dụ: miêu tả Phrăng hoặc thầy Ha-men. Ở trong truyện, thầy Ha-men được tả lại bằng lời của Phrăng. Còn nhân vật Phrăng tự bộc lộ mình qua tâm trạng, ý nghĩ. Khi miêu tả, chú ý nếu tả thầy giáo Ha-men, cần tập trung tả ngoại hình, cử chỉ, lời nói, hành động. Còn đối với Phrăng thì tập trung tả tâm trạng, ý nghĩ.


PHỤ LỤC
  PHIẾU HỌC TẬP CỦA HS ĐỌC HIỂU TRUYỆN NGẮN MỞ RỘNG
PHIẾU  HỌC TẬP

? Để đọc hiểu văn bản thuộc thể loại truyện ngắn thì ta cần quan tâm đến những yếu tố nào? Vận dụng để đọc hiểu một văn bản thuộc thể loại tiểu thuyết mà em biết.
TÊN VĂN BẢN:................................................. TÁC GIẢ.......................................

	  Nội dung đọc hiểu
	Định hướng trả lời

	1. Ấn tượng chung  về văn  bản
	....

	2. Xuất xứ
	....

	3. Tóm tắt văn bản 
	....

	4. Nhân vật
	....

	5. Nêu sự kiện chính và bối cảnh.
	....

	6. Ngôi kể
	....

	7. Bố cục
	....

	8. Phương diện nhà văn thể hiện nhân vật. Tìm chi tiết thể hiện. Đánh giá  tính cách nhân vật qua chi tiết thể hiện.
	.....

	9. Qua văn bản, tác giả muốn nhắn gửi đến bạn đọc bài học ý nghĩa gì?
	.....


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Hoàn thiện các nội dung của tiết học;

- Đọc trước theo HD của SGK bài Thực hành tiếng Việt.

Ngày dạy:21/9/2023
Tiết10
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

(Từ ngữ địa phương)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
1.1 Năng lực cốt lõi:  

- Nhận biết được từ ngữ địa phương. đặc sắc vùng miền trong các văn bản đã học.
1.2. Năng lực chung:

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện, giải quyết các bài tập một cách sáng tạo, hiệu quả.
2. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Chủ động, tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Thiết bị:
- Máy vi tính, máy chiếu đa năng, bảng phụ, giấy A0, bút màu...

2. Học liệu:
- Sưu tầm các đoạn văn thơ đặc sắc có dùng từ địa phương. 
- Phiếu học tập: sử dụng phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.

- Video bài hát “Ngày xuân vui cưới”.
- Bài trình chiếu học sinh tự thiết kế thực hiện bài tập vận dụng “Thử tài của bạn”.

III. TỔ CHỨC DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Giúp học sinh huy động những hiểu biết về từ địa phương tạo tâm thế hào hứng cho học sinh bước vào bài học.
b. Nội dung: Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Nhìn hình đoán chữ” và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Câu hỏi này nhằm tạo không khí và dẫn dắt HS vào bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên nêu yêu cầu và phổ biến luật chơi  "Nhìn hình đoán chữ".
*Cách chơi: Giáo viên chiếu hình ảnh yêu cầu học sinh nhìn hình nêu từ ngữ chỉ tên sự vật bằng cách trả lời câu hỏi:

?Tìm từ ngữ biểu đạt hình ảnh sau. Từ nào dùng phổ biến trong toàn dân? Từ nào chỉ dùng ở một hoặc một số địa phương?

	Hình ảnh sự vật
	Từ  biểu thị dùng rộng rãi trong toàn dân
	Từ biểu thị chỉ dùng ở một số địa phương
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS  thực hiện cá nhân nhiệm vụ. 

+ GV quan sát, nhắc nhở, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm.
+ GV nghe, quan sát học sinh, trình bày tổng kết.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

+ Học sinh: tự đánh giá, nhận xét đánh giá lẫn nhau.
+ GV nhận xét, đánh giá.
+ Giáo viên chốt vấn đề: Các từ  dùng ở một số địa phương đó chính là từ địa phương. Sự khác biệt trong ngôn ngữ các vùng miền đó đã góp phần tạo nên sự đa dạng của ngôn ngữ tiếng Việt.

	Hình ảnh sự vật
	Từ  biểu thị dùng rộng rãi trong toàn dân
	Từ biểu thị chỉ dùng ở một số địa phương
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Hoạt động 2: Khám phá kiến thức

Hoạt động 2.2. Tìm hiểu tri thức ngữ văn về ngôn ngữ vùng miền

a. Mục tiêu: HS củng cố tri thức về ngôn ngữ vùng miền về ngữ âm và từ vựng.
b. Nội dung: Học sinh nghe đoạn bài hát với ca sĩ thể hiện ở những miền khác nhau.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe và chia sẻ ý kiến về ngôn ngữ vùng miền trên cơ sở ngữ âm và từ vựng.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Củng cố kiến thức về  sự đa dạng về ngữ âm của tiếng Việt qua ngôn ngữ vùng miền:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV chiếu vi deo bài hát “ Ngày xuân vui cưới” yêu cầu học sinh lắng nghe và trả lời câu hỏi:

+ Nhận xét cách ca sĩ thể hiện từ “vui”, “sui”..

+ Nêu nghĩa của từ  “bả”, “sui”, “nghen”.

+ Em có nhận xét như nào về đặc điểm ngữ âm và từ vựng trong ngôn ngữ vùng miền?

+ Việc sử dụng các từ đó vào trong bài hát hay tác phẩm văn học, em thấy có tác dụng gì? Cần lưu ý gì khi sử dụng?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS lắng nghe thảo luận theo nhóm học tập nội dung các câu hỏi

+ Giáo viên quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện nhóm HS trình bày suy nghĩ, ý kiến.
+ Nhóm học sinh khác bổ sung.
+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá, kết luận


+ GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh

+ Chuẩn kiến thức và lưu ý: Trong tác phẩm văn học việc sử dụng một số từ ngữ địa phương phản ánh cách nói của nhân vật của người dân địa phương nhất định. Đồng thời tạo sắc thái thân mật, gần gũi, phù hợp với bối cảnh mà tác phẩm miêu tả.
+ Khi sử dụng cần chừng mực để tránh gây khó khăn cho người đọc và hạn chế sự phổ  biến của tác phẩm.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức phân tích cho học sinh hiểu. 
	I. Kiến thức ngữ văn về ngôn ngữ vùng miền

- Về mặt ngữ âm: Một từ ngữ có thể phát âm không giống nhau ở các vùng  miền:

 Ví dụ: Từ "vui" nghe người miền Nam phát âm ta nghe như là "dui".
 Từ "sui"nghe người miền Bắc phát âm nhẹ hơn như là "xui". 

- Về mặt từ vựng:  

+ Các miền khác nhau có những từ mang tính địa phương.

     "sui"- thông gia

     "bả"- bà

       “nghen” - nghe

-> Tạo sắc thái địa phương Nam Bộ.
Nếu không phải là người Nam Bộ có khi ta không hiểu nghĩa các từ, hoặc hiểu sai nghĩa.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	NV1: Hướng dẫn làm bài tập 1/26

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên chiếu bài tập 1 và yêu cầu HS đọc xác định yêu cầu của đề và thực hiện yêu cầu bài tập theo hình thức cặp đôi bằng cách hoàn thiện phiếu học tập.

 PHIẾU HỌC TẬP 1:

Tìm và giải thích nghĩa của các từ địa phương trong những câu dưới đây (ở đoạn trích "Người đàn ông cô độc giữa rừng" của Đoàn Giỏi). Các từ đó được sử dụng ở vùng miền nào và  chúng có tác  dụng gì trong việc phản ánh con người sự vật?

Câu văn

Từ địa phương

 Vùng miền

Tác dụng

a. Tía thấy con ngủ say, tía không gọi

b. Điều đó, má nuôi tôi quả quyết...

c.Chú em cầm hộ lọ muối chỗ vách kia đưa giùm qua chút!

d. Bà không thua anh em ta một bước nào đâu

- GV hướng dẫn HS cách thực hiện nhiệm vụ qua việc điền phiếu bài tập. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS suy nghĩ điền vào phiếu học tập cá nhân nội  dung bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận.
+ GV gọi GV nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá, kết luận

+ Học sinh tự đánh giá và đánh giá phần trả lời của bạn.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Nhiệm vụ 2:  Hướng dẫn làm bài 2/26

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV chiếu bài tập yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu của đề bài 2/26

- Những từ nào trong các câu sau đây là từ địa phương? Chúng được sử dụng ở vùng miền nào? Giải thích nghĩa của các từ địa phương đó và nêu tác dụng của việc sử dụng chúng trong đoạn trích "Dọc đường xứ Nghệ" của Sơn Tùng. 

a. Ai tưởng tượng ra đầu tiên hình dáng các hòn núi nớ hẳn là mắt tiên, cha nhể?

b. Đền ni thờ một ông quan đời nhà Lý đó, con ạ.

c. Việc đời đã dở dận, mi lại "thông minh" dở dận nốt. 

- GV yêu cầu HS làm bài tập theo hình thức cá nhân. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện cá nhân câu hỏi vào vở bài tập.
+ Một học sinh thực hiện trên bảng.
+ GV quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm học tập cá nhân.
+ Học sinh khác bổ sung cho câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá, kết luận

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
Nhiệm vụ 3:  Thực hành bài tập 3/27

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc bài tập 3, yêu cầu HS thực hiện bài tập theo hình thức trò chơi "Ai nhanh hơn" kết hợp kĩ thuật mảnh ghép:

Chia lớp thành 6 nhóm: Mỗi nhóm thực hiện nhiệm vụ trong vòng 2 phút tìm các từ  theo đặc điểm cấu tạo từng mục a,b,c. Sau hai phút cử đại diện trình bày kết quả. Đội nào tìm được nhiều từ, viết đúng, phát âm chuẩn là đội đó chiến thắng.
+ Đội 1,2  Thực hiện nhiệm vụ phần a;
+ Đội 3,4: Thực hiện nhiệm vụ phần b;
+ Đội 5,6; Thực hiện nhiệm vụ phần c.

- HS thảo luận nhóm về vấn đề đã được phân công

- Sau đó, mỗi thành viên của các nhóm này sẽ tập hợp lại thành 2 nhóm mới, thảo luận thống nhất trong 5 phút để thống nhất toàn bộ kết quả bài tập  mà cá nhân đã có cơ hội tìm hiểu sâu ở nhóm cũ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ.
+ Giáo viên quan sát hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận.
+ Học sinh nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng

NV4:  Hướng dẫn viết đoạn văn  trình bày ý kiến về tác dụng của từ địa phương

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chiếu bài tập 4/ 27, yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài tập:

+ Viết một đoạn văn khoảng 5-7 dòng, trình bày ý kiến của em  về tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong một văn bản mà em đã học ở lớp hoặc ở nhà.

- Giáo viên gợi ý:

+ Chia sẻ một văn bản em đã học, đã đọc có sử dụng từ địa phương.

+  Định hướng hình thức đoạn văn và nội dung cần có.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

-  HS đọc bài tập, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- Giáo viên gợi ý:

+ Hình thức đoạn văn;
+ Nội dung cần có từ địa phương;
+ Sử dụng từ đúng nghĩa.

Bước 3: Báo cáo kết quả 

+ HS trình bày sản phẩm học tập;
+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.;
Bước 4: Đánh giá, kết luận

+ HS đánh giá, nhận xét theo bảng kiểm  giáo viên đưa ra.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. 
	Bài 1/ 26.

a. Tía

b. Má

c.  Giùm

d.  thua, bước 

=> Thể hiện đặc sắc ngôn ngữ của người Nam Bộ, tạo sắc thái Nam Bộ gần gũi, giản dị

Bài 2/26

a.  Nớ- kia

     Nhể- nhỉ

b. ni- này

c. Dở dận: Dớ dẩn- vớ vẩn; mi- mày

- Từ địa phương miền Trung

- Tác dụng: Thể hiện cách nói của người dân miền Trung, tạo sắc thái thân mật, gần gũi.

Bài 3. Viết và phát âm

a. Từ có tiếng chứa phụ âm l, n, v

- Lo lắng, lạnh lùng, long lanh, lành lạnh, lấp lánh,

 - No nê, nao núng, nằng nặc, nõn nà, nuồn nuột, não nùng, nong nóng...

- Vội vàng, vắng vẻ, vi vu, vun vút, vàng vọt, vèo vèo.
b. Từ có tiếng chứa vần với âm cuối là n, t
  - Bàn bạc, bền bỉ,  ngăn cản,  bạn bè, bần bật, 

- Bắt bớ, luật lệ, bắt bẻ, bát ngát. 

c. Từ có tiếng chứa các thanh hỏi, thanh ngã  

-Thanh hỏi; Tỉ mỉ, đo đỏ, nghỉ ngơi, lanh lảnh, khúc khuỷu, luẩn quẩn,, lẩm cẩm
- Thanh ngã: nghĩ ngợi, mĩ mãn, ngẫm nghĩ, lẫm chẫm, 

Bài 4.




BẢNG KIỂM

	Tiêu chí đánh giá
	Có
	Không
	   Mức điểm

(Mỗi tiêu chí 1,0 điểm)

	1. Đảm bảo hình thức đoạn văn.
	
	
	

	2. Đảm bảo số dòng.
	
	
	

	3. Đúng chủ đề.
	
	
	

	4. Ý kiến sâu sắc.
	
	
	

	5. Có sử dụng từ địa phương.
	
	
	

	6. Chữ viết đúng chính tả.
	
	
	

	7. Câu văn có sự liên kết.
	
	
	

	8. Trình bày rõ ràng, sạch đẹp.
	
	
	

	9. Văn viết có cảm xúc.
	
	
	

	10.  Lập luận chặt chẽ, hợp lí, thuyết phục.
	
	
	


3. HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức về từ địa phương.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện ở nhà bài tập dự án: Thiết kế trò chơi “Thử tài của bạn ” để báo cáo đầu buổi học sau:

+ Sưu tầm lời hát, lời thơ, câu văn có từ địa phương.
+ Tìm từ địa phương và tìm ý nghĩa, chỉ rõ đó là ngôn ngữ miền nào.

c. Sản phẩm: Câu trả lời thể hiện hiểu biết của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động: Học sinh thực hiện ở nhà và báo cáo trên lớp ở giờ học sau.
IV. PHỤ LỤC

1.Tổ chức trò chơi “Thử tài của bạn”

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Học sinh trình bày kết quả bài tập dự án thiết kế trò chơi “Thử tài của bạn” .

Đại diện nhóm học tập làm quản trò hướng dẫn nhóm bạn tham gia nhiệm vụ học tập qua trò chơi mang tên “Thử tài của bạn”

Cách chơi: 

* Trò chơi: "Thử tài của bạn":  Người chơi nghe lời hát, lời thơ, văn và tìm từ địa phương, xác định nghĩa và vùng miền có từ địa phương đó.

Hai HS thực hiện điền bảng phụ trên bảng, HS dưới lớp điền phiếu học tập cá nhân.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ


	


	a. Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông Lam
Nhớ biển rộng quê ta.
Những cánh đồng muối trắng 
Tình sâu nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng
Nên đi giữa đồng bằng mà gió ngàn bay về
Tìm âm vang sóng vỗ….
Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về
Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao
Đường Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận
Giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi
Đường hiên ngang vượt qua truông qua suối
Thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi.
	· Mô

· Truông

	b.“Con lớn tính điềm đạm, mới mười hai tuổi mà nói năng như người lớn, nó ăn uống từ tốn, biết nhường phần ngon cho em. Thằng thứ ba mười tuổi, thằng liếng khỉ nhất nhà, thích làm giàng thun bắt chim, nó chan húp lia lịa. Đứa con gái thứ tư tám tuổi, người mảnh khảnh, mắt sáng, môi mỏng, miệng nói tía lia, nó gắp từng miếng cá nhỏ, ăn nhỏ nhẻ như mèo. Thằng thứ năm sáu tuổi, đầu nhiều ghẻ, cạo trọc tròn như bông gáo, thằng ít nói mà cộc, nó ăn chậm chạp, nhưng đã gắp cá thì gắp nguyên con.” 
                                                                                                                       (Nguyễn Sáng)
	- liếng khỉ: nghịch ngợm;
- giàng thun: súng cao su;
- (nói) tía lia: (nói) nhanh, liến láu;
- cộc: cục (tính).


	 O du kích nhỏ giương cao súng

 Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu.
                                            (Tố Hữu)
	- o  -> cô



	- Ghé tai mẹ, hỏi tò mò

Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo?

                                               (Tố Hữu)
	- cớ răng: tại sao;
- ưng: chịu.


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Hoàn thiện các nội dung của tiết học;

- Đọc trước theo HD của SGK bài Dọc đường xứ Nghệ của Sơn Tùng.

Ngày dạy:26/9/2023
Tiết 11,12     THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN                                 
 VĂN BẢN:

                                                  DỌC ĐƯỜNG XỨ NGHỆ

                                                                                                       SƠN TÙNG
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Năng lực  

1.1. Năng lực cốt lõi: Đọc

*Đọc hiểu nội dung:

– Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

– Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.

– Nhận biết được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
– Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

*Đọc hiểu hình thức:

– Nhận biết được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua ý nghĩ của các nhân vật khác trong truyện; qua lời người kể chuyện.

– Nhận biết và nêu được tác dụng của ngôi kể.

*Liên hệ, so sánh, kết nối:

– Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm văn học.

– Thể hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với thái độ, tình cảm và cách giải quyết vấn đề của tác giả; nêu được lí do.

*Đọc mở rộng:

– Học sinh đọc tối thiểu 1-2 văn bản bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.

1.2. Năng lực chung:

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện, giải quyết các tình huống một cách sáng tạo, hiệu quả.
2. Phẩm chất.

-Yêu nước: Yêu thiên nhiên, di sản, yêu con người; tự hào và bảo vệ thiên nhiên, di sản, con người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị

-  Máy chiếu, máy tính (Tivi),…
2. Học liệu

-  Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh, video minh họa.
-  Phiếu học tập:

	PHIẾU HỌC TẬP 1
Họ và tên HS: .......................
Nhiệm vụ:  Tìm hiểu thông tin về tác giả Sơn Tùng, tác phẩm “Búp sen xanh” văn bản “Dọc đường xứ Nghệ” và hoàn thiện nội dung thông tin

	1. Giới thiệu về nhà văn Sơn Tùng:

+ Thân thế, cuộc đời:
+ Sự nghiệp sáng tác, phong cách nhà văn:
+ Tác phẩm chính:
	…..


	2. Nêu hiểu biết về tác phẩm “ Búp sen xanh”của Sơn Tùng: 

- Hoàn cảnh ra đời:

- Thể loại:

- Chủ đề:

- Kết cấu tác phẩm và ý nghĩa tác phẩm:
	…..

	3. Nêu cách đọc văn bản, những từ ngữ khó cần tìm hiểu khi đọc. Tóm tắt sự việc chính của văn bản.
	……


	4. Tìm hiểu chung về văn bản “Dọc đường xứ Nghệ” trên cơ sở các ý:

- Xuất xứ văn bản:

- Nhân vật :

- Ngôi kể:

- Bố cục văn bản:
	……



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Họ tên:…………………………………

Nhiệm vụ : ………………………

(1) Chi tiết miêu tả, giới thiệu các địa danh liên quan đến câu chuyện “Dọc đường xứ Nghệ” của cha con cụ Phó bảng.
(2) Chi tiết về lời nói thái độ, suy nghĩ của cụ Phó bảng liên quan đến các câu chuyện. Cụ Phó bảng đã dạy các con tu dưỡng làm người bằng cách nào? Em có nhận xét gì về  tình cảm nhân vật cụ Phó bảng?

(3) Chi tiết về thái độ, lời nói, suy nghĩ của cậu bé Côn. Qua câu hỏi và sự lí giải về sự kiện lịch sử em thấy Côn là cậu bé có tâm hồn suy nghĩ như thế nào? Em có nhận xét gì về tình cách của nhân vật này?

	Chi tiết miêu tả, giới thiệu các địa danh liên quan đến câu chuyện “Dọc đường xứ  Nghệ” của cha con cụ Phó bảng.

	Lời nói, suy nghĩ của cụ Phó bảng

	Lời nói suy nghĩ của cậu bé Côn


	(1) Câu chuyện tình Mị Châu – Trọng Thủy

[image: image37.jpg]



	…..
	…..
	…..

	(2) Câu chuyện về vùng Ba Hòn 


	….
	….
	…..

	(3) Câu chuyện về đền Quả Sơn

[image: image38.jpg]



	….
	….
	….

	(4) Câu chuyện về Nguyễn Du và đền thờ họ Nguyễn Tiên Điền

[image: image39.jpg]
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	…..
	…..
	…..

	Nhận xét
	…..
	…..
	….


III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC

1. Hoạt động 1:  KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Kết nối, tạo hứng thú cho học sinh chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới. 

b. Nội dung: Học sinh chia sẻ hiểu biết về Bác Hồ.

c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của học sinh, cảm nhận ban đầu về vấn đề được đặt ra trong bài học. 

d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV  VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS trình bày 1 phút hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi:

?Giới thiệu hiểu biết của em về Bác Hồ.
- Thân thế, cuộc đời;
- Công lao của Người với đất nước;
- Những câu thơ, câu hát em biết về Người.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Các nhóm học tập chuẩn bị chiếu tư liệu mà nhóm đã chuẩn bị và giới thiệu.

- Giáo viên quan sát, khích lệ học sinh xung phong trình bày hiểu biết.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh trình bày hiểu biết về Bác Hồ trên cơ sở bài trình chiếu nội dung đã chuẩn bị.
Bước 4:  Đánh giá, kết luận

- Học sinh đánh giá bổ sung cho phần trả lời, trình bày của nhóm bạn.
	- Hồ Chí Minh: Tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung (1890-1969) quê Làng Sen, xã Kim Liên, Nam Đàn - Nghệ An.
- Cha là Nguyễn  Sinh Sắc- từng đỗ Phó bảng thời Nguyễn, Mẹ là Hoàng Thị Loan.
- Là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc:

             Người là cha, là Bác, là Anh

         Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ 

                                             ( Tố Hữu)

+ Là người giàu lòng yêu nước đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân.

+  Người đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh cách mạng làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945.

Người đã đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa

+ Dưới sự lãnh đạo của Bác và ánh sáng cách mạng của Người, nhân dân ta làm nên thắng lợi của kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ đem đến  nền độc lập tự do của Tổ quốc. Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục dìu dắt toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta học tập.


Giáo viên dẫn dắt vào bài: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người còn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam, trong từng áng thơ ca và những câu chuyện kể. Bài học hôm nay, cô trò chúng ta cùng trở lại với hình ảnh Bác Hồ khi còn là cậu bé Nguyễn Sinh Côn khi cùng cha trên đường đi nhậm chức.
2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu: Học sinh nhận biết các yếu tố hình thức của văn bản.
b. Nội dung: Thực hiện cá nhân và cặp đôi nhiệm vụ học tập tìm hiểu tác giả, tác phẩm, văn bản trên cơ sở nội dung học sinh chuẩn bị trước khi đọc.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và phiếu học tập đã hoàn thiện của học sinh

	PHIẾU HỌC TẬP 1
Họ và tên HS: .......................
Nhiệm vụ: Tìm hiểu thông tin về tác giả Sơn Tùng, tác phẩm “Búp sen xanh”, văn bản “Dọc đường xứ Nghệ” và hoàn thiện nội dung thông tin

	1. Giới thiệu về nhà văn Sơn Tùng:

+ Thân thế, cuộc đời.

+ Sự nghiệp sáng tác, phong cách nhà văn.

+ Tác phẩm chính.
	

	2. Nêu hiểu biết về tác phẩm “Búp sen xanh” của Sơn Tùng: 

- Hoàn cảnh ra đời:

- Thể loại:

- Chủ đề:

- Kết cấu tác phẩm và ý nghĩa tác phẩm:
	

	3. Nêu cách đọc văn bản, những từ ngữ khó cần tìm hiểu khi đọc. Tóm tắt sự việc chính của văn bản.
	

	4. Tìm hiểu chung về văn bản “Dọc đường xứ Nghệ” trên cơ sở các ý:

- Xuất xứ văn bản:

- Nhân vật :

- Ngôi kể:

- Bố cục văn bản:
	


d. Tổ chức thực hiện: GV sử dụng kĩ thuật công đoạn và trình bày một phút yêu cầu học sinh trả lời, thảo luận cá nhân câu trả lời cho phiếu học tập 1. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu tác giả

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS căn cứ phiếu học tập số 1 đã chuẩn bị thực hiện trả lời cá nhân câu hỏi:

? Chia sẻ những hiểu biết của em về nhà văn Sơn Tùng. Giới thiệu về nhà văn Sơn Tùng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

 - Học sinh suy nghĩ nội dung câu hỏi.
 - Giáo viên quan sát gợi ý, khích lệ học sinh trả lời bài.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu 1-2 học sinh trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

- Học sinh trả lời và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- Học sinh tự đánh giá và đánh giá bạn nội dung đã chuẩn bị về nhà văn.
- Giáo viên đánh giá và bổ sung cho học sinh thông tin về nhà văn:
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TAC PHAM TIEU BIEU

® Nhé nguén (tdp truyén, 1974) ® Hen gap lai Sai Gon
- Ky niém thang Nam (truyén, 1976) (kich ban phim, 1990)
o Trai tim - qua dat (tiéu thuyét, 1990) e Sang anh tam dang
H6 Chi Minh (2004)
® Tam chan dung Bac Ho (2013)...
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+ Nhớ đến Sơn Tùng là ta nhớ đến một người không chỉ giỏi văn chương mà còn rất đáng ngưỡng mộ về lối sống: giản dị, gần gũi, cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn đấu tranh với cái xấu, cái ác để đem lại niềm vui, hạnh phúc, điều tốt đẹp cho mọi người. Với những cống hiến đóng góp lớn lao, ông được Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng lao động năm 2011. 
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu tác phẩm “Búp sen xanh”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Chia sẻ những hiểu biết của em về tác phẩm “Búp sen xanh”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

 - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu 1 học sinh trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

Bước 4: Đánh giá, kết luận

Giáo viên đánh giá phần chuẩn bị của học sinh và khẳng định thêm:

Những tác phẩm của ông, đặc biệt là những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả và công chúng. Trong số đó tác phẩm “Búp sen xanh” đã được tái bản và nối bản 30 lần, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh.

Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu văn bản “Dọc đường xứ Nghệ”

*Tìm hiểu cách đọc, từ ngữ và tóm tắt

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên sử dụng kĩ thuật trình bày một phút và đọc sáng tạo yêu cầu học sinh thực hành đọc văn bản và tóm tắt theo nội dung (3) phiếu học tập 1:

- Chia sẻ cách đọc văn bản, những từ ngữ cần tìm hiểu khi đọc.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp văn bản.
- Tóm tắt nội dung chính của văn bản “Dọc đường xứ Nghệ”.

Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ

 - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh chia sẻ, bổ sung cho nhau cách đọc, các từ khó, tóm tắt văn bản.

- Giáo viên góp ý.

Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Học sinh và giáo viên đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh.

- Giáo viên cho học sinh đánh giá kĩ năng đọc văn bản của học sinh theo bảng kiểm:

Bảng kiểm đánh giá năng lực đọc văn bản “Dọc đường xứ Nghệ”  Đánh dấu x vào ô trống cho phù hợp).

STT

Tiêu chí

 Xuất  hiện

Không xuất hiện

1

Đọc to, rõ ràng, trôi chảy, truyền cảm.

□
□
2

Ngữ điệu phù hợp

□
□
3

Phân biệt rõ giọng của người kể, giọng điệu các nhân vật

□
□
4

Đảm bảo được nội dung chính

□
□
5

Phát âm khi đọc theo chuẩn chính tả

□
□
Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung văn bản:

 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập theo câu hỏi (4) phiếu học tập 1 đã chuẩn bị theo hình thức trò chơi “Hỏi xoáy đáp xoay”.
- Cách chơi:  Hai học sinh tham gia chơi trò chơi mang tên “Hỏi xoáy đáp xoay” trong  đó một người quản trò là người nêu câu hỏi liên quan đến nội dung câu hỏi (4) đã chuẩn bị ở phiếu học tập 1, người chơi sẽ trả lời câu hỏi. Giáo viên và học sinh là ban cố vẫn sẽ cho ý kiến đánh giá sau khi kết thúc trò chơi.

TRÒ CHƠI “HỎI XOÁY ĐÁP XOAY”

Câu hỏi

Trả lời

(1) Nêu xuất xứ của văn bản “Dọc đường xứ Nghệ”

(2) Văn bản thuộc thê loại văn học nào?
(3) Văn bản kể chuyện gì?
(4) Câu chuyện được kể theo ngôi kể nào?
(5) Nêu tác dụng của ngôi kể đó.
(6) Truyện có mấy nhân vật?
(7) Nếu chia bố cục, em sẽ chia làm mấy phần? Nêu nội dung từng phần.
Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ

 - Học sinh xung phong tham gia trò chơi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Người quản trò: Nêu câu hỏi và có thể trả lời nhanh mức độ trả lời của người chơi.

- Người chơi: Trả lời câu hỏi.
- Thư kí: ghi nhanh câu trả lời.
- Ban cố vấn: Nghe, ghi chép nội dung góp ý.
- Giáo viên góp ý.

Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Học sinh tự đánh giá và đánh giá đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của  người chơi

- Giáo viên đánh giá, chuẩn kiến thức.

- Giáo viên cung cấp đáp án học sinh tự bổ sung hoàn thiện phiếu học tập số 1.

	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
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- Thân thế cuộc đời:

+ Tên thật: Bùi Sơn Tùng (1928-2021), sinh tại làng Hoa Lũy (nay là Kim Lũy), Diễn Châu, Nghệ An

- Sự nghiệp sáng tác:

+ Là nhà văn Việt Nam với nhiều tác phẩm về lãnh tụ Hồ Chí Minh và các danh nhân cách mạng, danh nhân văn hóa.
+ Các tác phẩm tiêu biểu: Búp sen xanh, Bên khung cửa sổ, Nhớ nguồn, Kỷ niệm tháng năm…

2. Tác phẩm “Búp sen xanh”
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- “Búp sen xanh” là tiểu thuyết lịch sử về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh (Từ thời thơ ấu gắn với gia đình, quê hương,đ ến tuổi thanh niêm tìm đường cứu  nước).

- Tác phẩm dài khoảng 300 trang, chia làm ba chương:

+ “Thời thơ ấu”

+  “Thời niên thiếu” 

+ “Tuổi hai mươi”

- Qua những trang viết cảm động tác phẩm đã kể lại bao biến động của lịch sử, gia đình nội ngoại hai bên, quá trình định hình nhân cách, ra đi tìm đường cứu nước của bậc vĩ nhân.

3. Văn bản “Dọc đường xứ Nghệ”

a. Đọc, tóm tắt, tìm hiểu từ ngữ
- Đọc: To, rõ ràng truyền cảm, chú ý giọng điệu các nhân vật.

+ Cậu bé Côn: Ham hiểu biết, nói năng lễ phép.

+ Cụ Phó bảng: Giọng điềm tĩnh.

*Tìm hiểu từ ngữ:
- Phương ngữ miền trung: ni,  nớ, nhể, ni, dở dận…

- Từ mượn (Hán Việt): Thiên lí, Phó bảng…

- Thành ngữ: Ruột để ngoài da. 

*Tóm tắt:

      Sau khi đỗ Phó bảng ông Sắc vinh quy về quê, người cha đi thăm bạn bè dẫn hai con đi theo. Theo “Dọc đường xứ Nghệ” ba cha con cụ Phó bảng được ngắm cảnh  non xanh xứ Nghệ vừa đi vừa trò chuyện suy ngẫm về các câu chuyện lịch sử liên quan đến các địa danh. Câu chuyện “Mỵ Châu - Trọng Thủy”, câu chuyện vùng Ba Hòn, câu chuyện về đền Quả Sơn, về đền thờ họ Nguyễn Tiên Điền. Từ câu chuyện kể và những giảng giải cho con những thắc mắc, cụ Phó bảng đã khéo léo dạy con bài học làm người.

b.Tìm hiểu chung văn bản

- Xuất  xứ: Trích “Búp sen xanh” kể về tuổi thơ của Bác Hồ.  Khi còn là cậu bé Nguyễn Sinh Côn, Người đã cùng anh trai Nguyễn Sinh Khiêm theo cha vào kinh thành Huế. Sau khi đỗ Phó bảng, ông Sắc vinh quy về quê. Đoạn trích kể chuyện người cha đi thăm bạn bè cho hai con đi theo.
- Thể loại: Tiểu thuyết.
- Nội dung: Câu chuyện thời thơ ấu của Bác Hồ - Câu chuyện cụ Phó bảng và các con  khi  dẫn các con đi thăm bạn bè lúc cụ vinh quy về quê.
- Ngôi kể:

 + Câu chuyện được kể theo ngôi kể thứ ba.
 + Ngôi kể này có tác dụng giúp người nghe kể chuyện một cách linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật.

- Nhân vật: Cụ Phó bảng và hai con (Côn, Khiêm).

- Bố cục:
Phần 1: (Từ đầu... không cam chịu nộp mình cho giặc”): Câu chuyện tình sử  Mỵ Châu - Trọng Thủy, đền thờ Thục Phán.

Phần 2: (Tiếp... “có chức trọng quyền cao đó con ạ”): Câu chuyện về vùng Ba Hòn và đền Quả Son.

Phần 3: (Còn lại): Câu chuyện về đền thờ Nguyễn Du.


ĐÁP ÁN CÂU HỎI  TRÒ CHƠI “HỎI XOÁY ĐÁP XOAY”

	Câu hỏi
	Trả lời

	(8) Nêu xuất xứ của văn bản “Dọc đường xứ Nghệ”.

	- Xuất  xứ:

Trích “ Búp sen xanh” kể về tuổi thơ của Bác Hồ. Khi còn là cậu bé Nguyễn Sinh Côn, Người đã cùng anh trai Nguyễn Sinh Khiêm theo cha vào kinh thành Huế. Sau khi đỗ phó bảng, ông Sắc vinh quy về quê. Đoạn trích kể chuyện người cha đi thăm bạn bè cho hai con đi theo.

	(9) Văn bản thuộc thê loại văn học nào?
	- Thể loại: Tiểu thuyết.


	(10) Văn bản kể chuyện gì?
	- Nội dung: Câu chuyện thời thơ ấu của Bác Hồ - Câu chuyện cụ Phó bảng và các con  khi  dẫn các con đi thăm bạn bè lúc cụ vinh quy về quê.

	(11) Câu chuyện được kể theo ngôi kể nào?
	- Ngôi kể:

 Câu chuyện được kể theo ngôi kể thứ ba.


	(12) Nêu tác dụng của ngôi kể đó.

	Ngôi kể này có tác dụng giúp người nghe kể chuyện một cách linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật

	(13) Truyện có mấy nhân vật?
	- Nhân vật: Cụ Phó bảng và hai con (Côn, Khiêm).



	(14) Nếu chia bố cục bạn sẽ chia làm mấy phần? Nêu nội dung từng phần.

	- Bố cục:

Phần 1(Từ đầu... không cam chịu nộp mình cho giặc) Câu chuyện tình sử Mị Châu - Trọng Thủy, đền thờ Thục Phán.

Phần 2 (Tiếp... “có chức trọng quyền cao đó con ạ”): Câu chuyện về vùng Ba Hòn và đền Quả Son.

Phần 3 (Còn lại): Câu chuyện về đền thờ Nguyễn Du.


Giáo viên mở rộng, khắc sâu kiến thức:

                                               “Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Hồ Chí Minh vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc, tên người là cả một niềm thơ đã trở thành nguồn cảm hứng của thơ ca nghệ thuật. Trong muôn triệu sáng tác thơ ca nghệ thuật về Bác kính yêu thì “Búp sen xanh” là tác phẩm nổi tiếng viết về chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời thơ ấu cho đến khi rời Việt Nam sang Pháp. Đó là nơi tiểu thuyết và lịch sử gặp nhau và họa nên một giai đoạn trong cuộc đời của người cha già dân tộc. Nơi ấy có quê nhà xứ Nghệ với làng Sen quê mẹ, có khung dệt của mẹ, có lời dạy của cha cùng bao kỉ niệm ấu thơ. Ở nơi ấy có xứ Huế mà trong cuộc sống nghèo khổ có trăn trở tuổi trẻ, về con người, về vận mệnh dân tộc cùng bao đau thương mất mát. Đọc tác phẩm để lại cho ta bao niềm xúc động thấu hiểu hơn tấm lòng lãnh tụ. Đó không chỉ là câu chuyện lãnh tụ mà còn là câu chuyện để làm người. Văn bản “Dọc đường xứ Nghệ” phần nào cho chúng ta hiểu rõ hơn điều đó.
Hoạt động 2.2. Đọc – hiểu chi tiết văn bản

a. Mục tiêu: Tổ chức cho học sinh thực hành đọc hiểu các yếu tố nội dung, hình thức của văn bản.
b. Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân, thảo luận theo nhóm đọc hiểu văn bản để tìm hiểu các nhân vật xoay quanh câu chuyện trên đường “Dọc đường xứ Nghệ” của ba cha con cụ Phó bảng trên cơ sở phiếu học tập số 2.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, phiếu học tập đã hoàn thiện.
d. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu bối cảnh câu chuyện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc thầm văn bản và chỉ ra bối cảnh của câu chuyện “Dọc đường xứ Nghệ”.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên yêu cầu học sinh báo cáo kết quả và thảo luận.
- Học sinh trình bày kết quả và thảo luận.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 

- GV đánh giá phần trả lời của học sinh và khẳng định bối cảnh câu chuyện.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu các nhân vật

- GV tổ chức cho  học sinh tìm hiểu các nhân vật trên đường “Dọc đường xứ Nghệ” xoay quanh các câu chuyện lịch sử, nhân vật lịch sử liên quan.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu học sinh làm việc với PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Họ tên:…………………………………

Nhiệm vụ : ………………………

(1) Chi tiết miêu tả, giới thiệu các địa danh liên quan đến câu chuyện “Dọc đường xứ Nghệ” của cha con cụ Phó bảng.
(2) Chi tiết về lời nói thái độ, suy nghĩ của cụ Phó bảng liên quan đến các câu chuyện. Cụ Phó bảng đã dạy các con tu dưỡng làm người bằng cách nào? Em có nhận xét gì về  tình cảm nhân vật cụ Phó bảng?

(3) Chi tiết về thái độ, lời nói, suy nghĩ của cậu bé Côn. Qua câu hỏi và sự lí giải về sự kiện lịch sử em thấy Côn là cậu bé có tâm hồn suy nghĩ như thế nào? Em có nhận xét gì về tình cách của nhân vật này?

Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ qua thảo luận nhóm, kết hợp kĩ thuật phòng tranh, công đoạn .

 Trao đổi thống nhất và ghi lại kết quả học tập, 4 nhóm chuẩn bị trên giấy A0. Sau đó các nhóm treo phiếu đã thống nhất đại diện các nhóm trình bày theo kĩ thuật công đoạn.

+ Nhóm 1: Thống nhất nội dung phiếu về câu chuyện tình Mị Châu –Trọng Thủy.
+ Nhóm 2: Câu chuyện về vùng Ba Hòn.
+ Nhóm 3: Câu chuyện về đền Quả Son.
+Nhóm 4: Câu chuyện về đền thờ Nguyễn Du.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh thảo luận theo nhóm. 

- Giáo viên quan sát hỗ trợ, góp ý.
	1. Bối cảnh câu chuyện “Dọc đường Xứ Nghệ” 
- Bối cảnh xã hội: Thế kỉ 19 dưới thời thực dân phong kiến.
- Bối cảnh riêng: 

+ Cụ Nguyễn Sinh Sắc (cha của Bác Hồ) đỗ Phó bảng, vinh quy về quê đi thăm bạn bè và dẫn các con cùng đi thăm. Dọc đường cha con cụ Phó bảng qua các địa danh cùng nhau trò chuyện về các câu chuyện lịch sử, nhân vật lịch sử liên quan từ đó dạy con cách làm người.

2. Tìm hiểu các nhân vật xoay quanh các câu chuyện về địa danh và nhân vật lịch sử



Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm treo phiếu học tập trên giấy A0, cử đại diện trình bày.

+ Nhóm 1:  Cha con cụ phó bảng qua câu chuyện  tình Mị Châu - Trọng Thủy

 Câu chuyện tình Mị Châu – Trọng Thủy
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	Chi tiết giới thiệu miêu tả địa danh liên quan


	Lời nói, suy nghĩ của cụ Phó bảng

	Thái độ, lời nói suy nghĩ của cậu bé Côn


	- Ngôi đền cổ kính có nhiều tòa từ trên đỉnh núi xuống tận chân núi, sát đường Thiên lí.

- Nhìn từ xa, dãy núi có nhiều hình nhiều vẻ.


	- Kể cho con nghe câu chuyện tình sử Mỵ Châu - Trọng Thủy.

- Nói cho con biết Thành Cổ Loa ở rất xa “Cha chưa đi tới đó, nhưng cha đọc sách thấy xa…xa lắm, con ạ”.

- Sững sờ nhìn hai con, ngôi đền Thục Phán nhận định: Nước có lúc thịnh, lúc suy… Nhưng con người ta phải biết giữ trọn khí tiết.

=> Qua lời kể của ông Sắc, cậu bé Côn đã hiểu được câu chuyện lịch sử trong quá khứ và rút ra được những nhận định của riêng mình. Cụ Phó bảng là người am hiểu lịch sử dân tộc, có kiến thức sâu rộng.
	Nhận xét của cậu bé Côn:

+ Câu chuyện “hay tuyệt, tài tình lắm” 

+ Vua Triệu nham hiểm.

+ Trọng Thủy ngoan ngoãn.

+ Vua Thục trọng chữ tín, thành thật…

+ Đáng trọng; Tự chém con gái và tự chém mình. 

+ Nàng Mị Châu ruột để ngoài da:

=> Cậu bé Côn có khả năng nhận định sắc bén khi đã nhận xét về những nhân vật lịch sử, chỉ ra mặt đáng coi trọng và mặt cần phê phán của vua Thục. Những lời nhận xét của cậu bé vừa có sự hồn nhiên, đáng yêu, đúng lứa tuổi vừa xác đáng, đúng đắn, sâu sắc. Những nhận định của cậu bé Côn đã khiến cho ông cụ Phó bảng có chút sững sờ.


         NHÓM 2: Câu chuyện về vùng Ba Hòn
	Chi tiết giới thiệu miêu tả địa danh liên quan
	      Lời nói, suy nghĩ của cụ Phó bảng

	Thái độ, lời nói suy nghĩ của cậu bé Côn.


	- Hòn  núi giống người cụt đầu là hòn “Hai Vai”, “ núi tướng quân rơi đầu”.

- Hòn trống thủng “Một dãy núi dài dằng dặc sát chân trời, đó là núi Cờ Rách:


	- Nói cho con về núi Hai Vai, Hòn trống thủng 

-  Những hòn núi có hình dáng và tên gọi rất đặc biệt

- Kể câu chuyện về vùng núi Ba Hòn, khẳng định cho con biết “Dáng núi non của quê ta khẳng định khát vọng của con người”.
+ Có một vị tướng đánh thắng giặc phương Bắc rất nhiều trận nhưng trong một lần không may đã bị giặc chém đầu. Vị tướng nhoai người lấy đầu lắp lên cổ phi ngựa chạy trở về.

+ Trên đường về gặp một ông lão ở phía bắc sông Mã, hỏi ông “Từ xưa có người nào bị chặt đầu, lại chắp lên cổ mà sống được không?” Ông lão tin. Tướng quân tiếp tục  thúc ngựa.

+ Về Diễn Châu gặp một bà già ở phía nam sông Bùng, hỏi bà có tin người bị chặt đầu mà chắp lên cổ sống được không. Bà lão không tin. Đầu tướng quân rơi xuống đất. ông hóa thành hòn núi Hai Vai.

    Ngựa hóa núi Mã.

Trống, cờ hóa núi Trống Thủng, Cờ Rách.

=> Câu chuyện mang màu sắc hư cấu kì ảo nhưng chứa đựng trong đó những giá trị cao đẹp, niềm tin, ước vọng của nhân dân. Các hòn núi gắn liền với câu chuyện đầy bi hùng, thể hiện sức mạnh, sự kiên cường, quả cảm, anh hùng của nhân dân ta.
	Mắt nhìn về hòn Hai Vai  nói:  Cha ơi! Ước vọng của dân ta thật là đẹp. Tưởng tượng của người ta đều là tuyệt phải không cha.


NHÓM 3: Câu chuyện về đền Quả Son( Xã Bạch Ngọc)
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	Chi tiết giới thiệu miêu tả địa danh liên quan
	Lời nói, suy nghĩ của cụ Phó bảng

	Thái độ. lời nói suy nghĩ của cậu bé Côn


	Ngôi đền uy nghi hơn cả đền Thục Phán An Dương Vương.


	- Cho con biết đền Quả Sơn: thờ vị quan Lý Nhật Quang ( Con thứ 8 của vua Lý Thái Tổ, phong Uy Minh hầu, quan coi giữ đất Nghệ) -người có công mở mang bờ cõi, dẹp yên giặc phía tây, phía nam, truyền dạy các nghề cho người dân.

“Nghề nông, nghề tằm tang, dệt vải, đánh cá, làm muối được sớm thịnh hành khắp xứ Nghệ là do công lao của  Lý Nhật Quang”

- Chỉ cho con “Con nghĩ hơi xốc nối”, “Làm quan có kẻ bất tài đục khoét nhân dân, lại có người tài cao đức trọng. làm lợi cho dân, được dân nhớ ơn làm đền thờ phụng”

=> Cụ Phó bảng có hiểu biết uyên thâm, sâu sắc
	- Ngạc nhiên hỏi cha “Chắc vị thần có công lớn lắm mới được dân làm đền thờ nguy nga, cha nhể?”

- Suy nghĩ “Quan trường mà cũng bắt dân làm đền thờ! Ôi! Tệ quá phải không cha”?

- Hiểu ra ý nghĩa câu vè mà bà nói vui: Câu vè mà bà ngoại cậu bé Côn đã đọc có ý nghĩa: thời thế sẽ thay đổi theo thời gian, làm quan chỉ có thời hạn còn làm dân thì là mãi mãi, vì thế ai làm quan thời nào cũng không được thờ ơ mà phải hết lòng vì dân, thương dân thì sẽ được dân yêu quý, lập đền thờ còn hại dân thì sẽ bị dân phỉ nhổ, chê trách ngàn đời.

=>

+ Cậu bé Côn lúc đầu có những nhận định phiến diện nhưng đúng với tâm lý, sự hiểu biết của một đứa trẻ. 

+ Sau khi nghe xong câu chuyện về đền Quả Sơn, Côn đã hiểu ra một bài học sâu sắc: những người làm quan cần biết thương dân, lo cho dân ắt hẳn về sau sẽ được nhân dân khắc ghi công ơn; những kẻ chỉ biết lợi cho bản thân, làm việc hại dân ắt sẽ chịu những hậu quả thích đáng. Đó là bài học cho những người có học, có chức có quyền.


NHÓM 4: Câu chuyện về đền thờ họ Nguyễn Tiên Điền
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	Chi tiết giới thiệu, miêu tả địa danh liên quan


	Lời nói, suy nghĩ của cụ Phó bảng

	Thái độ. lời nói suy nghĩ của cậu bé Côn


	Ba cha con đến thăm nhà thờ họ Nguyễn Tiên Điền, thăm mộ đại thi hào Nguyễn Du và nhớ về kiệt tác “Truyện Kiều” của ông.


	Giải thích cho con hiểu:

+Vì sao Nguyễn Du có công lao lớn lại không được lập đền thờ.

+ Còn thằng ăn trộm lại được lập đền thờ.

- Phì cười nói với con “Cha làm sao giải thích những điều ấy với con được?”

	- Tần ngần đứng bên cha, bên anh trước mộ Nguyễn Du, chạnh thầm nhớ những câu thơ trong “Truyện Kiều”…

- Hỏi cha công lao của Nguyên Du lớn  sao lại không làm đền thờ Nguyên Du.

- Tại sao lại có đền thờ thằng ăn trộm bị đánh chết.
=> Cậu bé Côn đã rất tinh tế khi phát hiện ra một nghịch lí. 

Nguyễn Du là người có tài năng và để lại một kho tàng những tác phẩm mang nhiều giá trị nhưng lại không được lập đền thờ vì quan niệm không coi trọng thơ văn của người xưa. Vậy mà có thằng ăn trộm bị đánh chết lại được lập đền thờ vì “đạo tặc tối linh tôn thần’’.


	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS đánh giá phần trả lời của bạn.
- GV đánh giá kết quả học tập của HS, chuẩn kiến thức những thông tin chính về nhân vật cụ Phó bảng và bé Côn.
- Nghịch lí này đã để lại cho ba cha con những suy ngẫm về cuộc đời. Phải chăng, cuộc đời đa diện, nhiều chiều, những gì chúng ta thấy, nghĩ là đúng đắn chưa chắc đã được coi trọng; những gì chúng ta nghĩ nó là xấu lại được tôn vinh? Phải chăng đúng, sai, tốt, xấu là do suy nghĩ của con người mà ra?

Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu yếu tố vùng miền trong văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
?Tìm dấu ấn địa phương Trung bộ trong văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên yêu cầu học sinh báo cáo kết quả và thảo luận.
- Học sinh trình bày kết quả và thảo luận.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 

- HS đánh giá kết quả tự trả lời và phần trả lời của bạn.
- Giáo viên nhận xét đánh giá và khẳng định:

+ Yếu tố vùng miền đã tạo nên được sự gần gũi, dấu ấn địa phương cho câu chuyện.

+ Đó cũng là một trong yếu tố tạo nên nét đặc sắc nghệ thuật cho câu chuyện.
	*Nhân vật cụ Phó bảng:

- Am hiểu lịch sử, văn hóa.
- Giàu lòng yêu nước.
- Điềm tĩnh, nhẹ nhàng, dẫn dắt các con vào các câu chuyện lịch sử để từ đó rút ra bài học làm người.

*Cậu bé Côn:

- Ham hiểu biết.
- Tinh tế, sâu sắc.
- Có nét hồn nhiên ngây thơ nhưng nhận thức sâu sắc.
3. Yếu tố vùng miền trong văn bản

- Cảnh vật, địa danh Trung bộ:

+ Núi Cẩm, Hòn Lèn, Yên Thành.
- Ngôn ngữ địa phương: 

+  Ni,  nớ, nhể, dở dận,…


HOẠT ĐỘNG 2.3: HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT VĂN BẢN
a. Mục tiêu: Củng cố nhận biết đặc điểm hình thức, nội dung của văn bản.
b. Nội dung: Học sinh trả lời câu hỏi khái quát ý về nội dung, nghệ thuật.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Nhiệm vụ: Đọc, tóm tắt văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
?Khái quát đặc sắc nghệ thuật của văn bản.
?Qua câu chuyện “Dọc đường xứ Nghệ” của cha con cụ Phó bảng gợi cho em những suy nghĩ gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ: làm việc cặp đôi trả lời câu hỏi tìm hiểu bối cảnh của câu chuyện.

- Giáo viên quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên yêu cầu học sinh báo cáo kết quả.
- Học sinh trình bày kết quả.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- Giáo viên đánh giá, tuyên dương.
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật:
- Nghệ thuật kể chuyện thú vị hấp dẫn: Qua câu chuyện gửi gắm bài học sâu sắc.

- Kết hợp tự sự miêu tả, biểu cảm.
2. Nội dung:

- Câu chuyện “Dọc đường xứ Nghệ” gợi niềm hoài niệm về các câu chuyện lịch sử, danh nhân lịch sử.

- Nhắc nhở bạn đọc lòng biết ơn thế hệ cha anh đi trước và tự hào về truyền thống dân tộc.

- Gợi suy nghĩ về cách tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để trở thành một công dân có ích.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong cả phần Đọc hiểu văn bản của bài học 2 để thực hiện bài tập giáo viên giao.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân để thực hiện các bài tập.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và bảng thống kê theo yêu cầu.
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Chia sẻ những hiểu biết của em về cậu bé Côn qua câu chuyện “Dọc đường xứ Nghệ”.
? Kể một câu chuyện mà em biết về Bác Hồ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3:  Báo cáo thảo luận
- Học sinh trả lời câu hỏi và tham gia kể chuyện về Bác Hồ.
Bước 4:  Đánh giá, kết luận
BẢNG KIỂM

Đánh giá kĩ năng nói
	TT
	Tiêu chí
	 Xuất hiện
	Không xuất hiện

	1
	 Câu chuyện kể trung thành với văn bản gốc
	
	

	2
	 Câu chuyện kể rõ ràng, đảm bảo tính ngắn gọn
	
	

	3
	Kể làm rõ được nội dung các sự việc tiêu biểu liên quan đến nhân vật.
	
	

	4
	Đảm bảo yêu cầu về liên kết văn bản
	
	

	5
	Bảo đảm bảo yêu cầu về sử dụng từ ngữ
	
	

	6
	Bảo đảm lời kể cuốn hút
	
	

	7
	 Diễn đạt trôi chảy, phát âm rõ ràng 
	
	

	8
	 Tốc độ vừa phải, ngưng ngắt câu đúng lúc, đúng chỗ 
	
	

	9
	 Âm lượng vừa phải
	
	

	10
	Biết cách đặt vấn đề, kết thúc bài kể hợp lí
	
	


4. HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế.
b. Nội dung: HS thảo luận nhóm, đưa ra suy nghĩ, cảm nhận về một vấn đề GV đặt ra.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Vận dụng kĩ năng đọc hiểu truyện ngắn và tiểu thuyết  để tìm và đọc hiểu 1-2 văn bản:

PHIẾU  HỌC TẬP

TÌM ĐỌC VĂN BẢN THUỘC THỂ LOẠI
TIỂU THUYẾT HOẶC TRUYỆN NGẮN
TÊN VĂN BẢN:.................................

TÁC GIẢ.............................................

	  Nội dung đọc hiểu
	Định hướng trả lời

	1.Ấn tượng chung về văn bản
	......

	2. Xuất xứ
	......

	3. Tóm tắt văn bản 
	......

	4. Nhân vật
	.....

	5. Nêu sự kiện chính và bối cảnh.
	......

	6. Ngôi kể
	......

	7. Bố cục
	......

	8. Phương diện nhà văn thể hiện nhân vật. Tìm chi tiết thể hiện. Đánh giá  tính cách nhân vật qua chi tiết thể hiện.
	.....

	9. Qua văn bản tác giả muốn nhắn gửi đến bạn đọc bài học ý nghĩa gì?
	.....


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Báo cáo thảo luận vào buổi học sau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: Buổi học sau

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Hoàn thiện các nội dung của tiết học;

- Đọc trước theo HD của SGK bài Viết bài văn kể lại một sự việc có liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.

Ngày dạy: 28/9( 3/10/2023
TIẾT:13,14,15                           VIẾT
  VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH  SỬ
I. MỤC TIÊU 

1. Năng lực:

1.1. Năng lực cốt lõi : VIẾT

- Học sinh biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.

- Biết viết tóm tắt một văn bản theo yêu cầu về độ dài khác nhau, đảm bảo được nội dung chính của văn bản

1.2  Năng lực chung:

 - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra cách viết bài một cách sáng tạo để đạt hiệu quả tốt nhất.

2. Phẩm chất

-Chăm chỉ: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, thu thập các kiến thức, câu chuyện liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.

- Yêu nước: Yêu mến, tự hào về các nhân vật lịch sử, tự hào truyền thống ông cha.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị

- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ, giấy A0, bút màu.
2. Học liệu:

- SGK, tài liệu tham khảo, hình ảnh minh, bài viết liên quan.

- Tài liệu kể chuyện lịch sử.
- Video bài hát “Tiến quân ca”- Văn Cao.

- Phiếu học tập, Rubric.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung: Dùng kĩ thuật động não, phân tích video yêu cầu học sinh cùng lắng nghe  bài hát “Tiến quân ca” nêu cảm xúc và trình bày đôi điều hiểu biết về tác giả bài hát.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV: Chiếu video bài “Tiến quân ca” yêu cầu HS lắng nghe, nêu cảm xúc sau khi nghe bài hát. Chia sẻ điều hiểu biết của em về tác giả của bài hát.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS lắng nghe, suy nghĩ trả lời yêu cầu câu hỏi của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+1-2 HS chia sẻ cảm xúc và hiểu biết.
+ HS khác nghe, bổ sung ý kiến.
+ Giáo viên hỗ trợ, góp ý nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- Giáo viên nhận xét đánh giá bổ  sung một số thông tin về tác giả Văn Cao và bài “Tiến quân ca” của ông từ đó dẫn vào bài.

	Chia sẻ cảm xúc về bài và bài Tiến quân ca và hiểu biết về nhạc sĩ Văn Cao
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HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu định hướng 

a. Mục tiêu cần đạt

Học sinh biết định hướng cho bài viết

Viết bài văn kể lại sự việc có tht liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
b. Nội dung : HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức đã học, tiến hành trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	 Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	 Nhiệm vụ 1: Định hướng kiến thức về kiểu bài

Bước 1: GV giao nhiệm vụ 
- Yêu cầu HS trả lời cá nhân các câu hỏi định hướng về kiểu bài:

+ Thế nào là sự việc có thật?
+ Theo em, nhân vật hoặc sự kiện lịch sử là gì?

+ Ai là người kể sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử?
+ Muốn viết bài văn theo yêu cầu thì em cần làm gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK).
+ GV quan sát, khuyến khích.
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.

+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu cần).

Bước 4:  Đánh giá, kết luận

- HS đánh giá phần trả lời của bạn
+ Sự việc có thật

+ Nhân vật và sự kiện trong lịch sử đấu tranh và trong các lĩnh vực khác.

+ Người kể: người chứng kiến hoặc sưu tầm nghiên cứu và kể lại.
- Giáo viên chuẩn xác và lưu ý thêm tên những anh hùng dân tộc, các tấm gương...
Nhiệm vụ 2:  Tìm hiểu ví dụ

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc ví dụ SGK/ 33.34 và trình bày nội dung phiếu HT đã chuẩn bị trả lời các câu hỏi SGK/34:

PHIẾU 1: 

Nhiệm vụ: Đọc văn bản "Nhạc sĩ  Văn Cao sáng tác Tiến quân ca" và trả lời câu hỏi:

Câu hỏi

Trả lời

1.Văn bản kể sự việc gì?

…
2. Ai là người kể chuyện?

…
3. Sự việc ấy liên quan đến nhân vật, sự kiện lịch sử nào?

…
4. Những câu văn  nào thể hiện sự kết hợp các yếu tố miêu tả với tự sự ?
…
5. Để viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử các em cần chú ý gì?

…
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

+ Học sinh đọc văn bản, hoàn thiện phần trả lời cá nhân nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị.

+ GV quan sát, khích lệ. 

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận

+ HS trả lời câu hỏi , HS khác bổ sung ý kiến.
+ GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

+ HS tự đánh giá và đánh giá phần trả lời của bạn trên cơ sở đáp án của GV.
+ GV nhận xét, đánh giá.
	1.  Định hướng
a.  Kiến thức về kiểu bài

- Sự việc có thật: Là sự việc đã xảy ra trong đời thực, không hư cấu tưởng tượng, được nhiều người biết hoặc chứng kiến, có sử sách ghi lại....

- Nhân vật hoặc sự kiện lịch sử: Nhân vật hoặc sự kiện có trong lịch sử đấu tranh giữ nước mà còn là những con người hoặc sự kiện trong các lĩnh vực lao động, văn hóa, khoa học như các nhà bác học, các nhà phát minh, sáng chế, những nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ, các vận động viên nổi tiếng…

- Người kể: những câu chuyện liên quan đến sự kiện hoặc nhân vật lịch sử thường được kể lại bởi người chứng kiến hoặc được sưu tầm nghiên cứu và thể hiện lại qua sách, báo, phim ảnh.
- Yêu cầu sưu tầm: Đọc sách báo, sưu tầm một số câu chuyện về lịch sử:

+ Câu chuyện về những anh hùng dân tộc: Lí Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi...

+ Tấm gương về lòng yêu nước dũng cảm trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Trần Quốc Toản, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Võ Thị  Sáu..

+ Chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng và sinh hoạt đời thường của chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ cách mạng hoặc các nhà  hoat động xã hội nổi tiếng.

- Những hoạt động khoa học, sáng tạo trong nhiều lĩnh vực cuộc sống: Lương Định Của, Tôn Thất Tùng,…
b. Văn  bản "Nhạc sĩ  Văn Cao sáng tác tiến quân ca"  
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- Sự việc: Sáng tác bài hát "Tiến quân ca"

- Người kể:  Ngọc An

- Nhân vật lịch sử và sự kiện liên quan: 

+ Nhân vật: Nhạc sĩ Văn Cao

+ Sự kiện: Cuộc mít tinh của công chức Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 1945. Mít tinh ngày 18 tháng 8 năm 1945.
- Những câu văn thể hiện sự kết hợp các yếu tố miêu tả :

+ "Bài Tiến quân ca đã nổ như một trái bom. Nước mắt tôi trào ra. Xung quanh tôi, hàng ngàn giọng hát cất vang lên theo những đoạn sôi nổi.

+ Hàng chục ngàn giọng hát cất lên, thét lên tiếng căm thù vào mặt bọn đế quốc với sự hào hùng chiến thắng của cách mạng.
- Các bước làm bài:
+ Xác định sự việc.
+ Xác định nhân vật và sự việc liên quan.

+ Nguồn thông tin: Nghe kể hay đọc từ sách báo.

+ Xác định ngôi kể, nhân vật, sự việc chính...

+ Lập dàn ý cho bài viết.
+ Sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả trong khi kể.


ĐÁP ÁN PHIẾU 1
	Nội dung tìm hiểu
	Trả lời

	Sự việc được kể:
	Sáng tác bài hát "Tiến quân ca"

	Người kể :
	Ngọc An

	Nhân vật lịch sử và sự kiện liên quan:

	- Nhân vật : Nhạc sĩ Văn Cao.
- Sự kiện: 
+ Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1985.

+ Cuộc mít tinh của công chức Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 1945.
+ Mít tinh ngày 18 tháng 8 năm 1945

	Những câu văn  thể hiện sự kết hợp các yếu tố miêu tả với tự sự :
	+ "Bài Tiến quân ca đã nổ như một trái bom. Nước mắt tôi trào ra.  Xung quanh tôi, hàng ngàn giọng hát cất vang lên theo những đoạn sôi nổi.

+ Hàng chục ngàn giọng hát cất lên, thét lên tiếng căm thù vào mặt bọn đế quốc với sự hào hùng chiến thắng của cách mạng.

	Chú ý các bước làm bài: 
	- Xác định sự việc.
- Xác định nhân vật và sự việc liên quan.

- Nguồn thông tin: Nghe kể hay đọc từ sách báo.

- Xác định ngôi kể, nhân vật, sự việc chính...

- Lập dàn ý cho bài viết.
- Sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả trong khi kể.


Hoạt động 2.2. THỰC HÀNH

a. Mục tiêu:

- Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.

- Biết viết tóm tắt một văn bản theo yêu cầu về độ dài khác nhau, đảm bảo được nội dung chính của văn bản.
b. Nội dung: chắt lọc kiến thức SGK, câu hỏi trong sách để viết.

c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 1: Thực hành đề số 2 SGK/35

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên chiếu đề bài số 2 dựa vào văn bản ở mục “Định hướng” em hãy đóng vai nhạc sĩ Văn Cao, viết bài văn kể lại sự ra đời của bài hát “Tiến quân ca” và yêu cầu học sinh thực hiện các bước  chuẩn bị, tìm ý lập dàn ý cho đề bài theo kĩ thuật công đoạn, làm việc cá nhân và  thảo luận theo nhóm.

+ Nêu nhiệm vụ cần chuẩn bị.

+ Thảo luận theo nhóm học tập  các câu hỏi tìm ý, lập dàn ý.

+ Viết cá nhân theo dàn ý thống nhất.

+ Chỉnh sửa bài viết.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân nội dung yêu cầu 1,3,4.

- Giáo viên quan sát, hỗ trợ góp ý.
- Thảo luận theo nhóm yêu cầu 2 yêu cầu chuẩn bị theo kĩ thuật công đoạn.

- Thảo luận theo nhóm học tập nội dung  trả lời câu hỏi tìm ý, lập dàn ý.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Học sinh 1: Học sinh báo cáo cá nhân kết quả thực hiện nhiệm vụ của bước chuẩn bị.

?Với đề bài trên em cần chuẩn bị những gì? 

? Nêu kết quả sự chuẩn bị của em.
Câu hỏi

Trả lời

1. Ai là người kể chuyện?

2. Câu chuyện xảy ra ở đâu khi nào?

3. Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

4. Những sự kiện nào liên quan đến sự ra đời của bài hát “Tiến quân ca”?

5. Người kể có suy nghĩ gì về sự kiện của bài hát “Tiến quân ca” ra đời?
Đại diện các nhóm trả lời về kết quả trả  lời câu hỏi tìm ý.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

-HS báo báo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên góp ý.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

-HS đánh giá bạn và bản thân trên cơ sở đáp án của GV.
Hướng dẫn HS viết bước lập dàn ý
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Học sinh làm việc cá nhân việc chuẩn bị dàn ý.

- Nêu dàn ý chung của bài kể chuyện.

- Dựa vào văn bản hãy lập dàn ý chi bài viết theo lời kể của Văn Cao.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Học sinh đọc văn bản, chuẩn bị dàn ý bài kể theo lời của Văn Cao.

+ GV quan sát, khích lệ.  

Bước 3:  Báo cáo, thảo luận

+ HS trả lời câu hỏi , HS khác bổ sung ý kiến.

+ GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá, kết luận

- HS đánh giá kết quả bài làm của bạn

- GV bổ sung thêm.
Hướng dẫn viết bài

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Căn cứ dàn ý đã lập viết đoạn văn hoàn chỉnh cho:

+ Phần mở bài.

+ Phần tâm trạng của tôi trước khi viết.

+ Đoạn văn kết bài.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ Học sinh viết bài.

+ GV quan sát, khích lệ.  

Bước 3:  Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày đoạn văn đã viết

+ GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá, kết luận

- HS đánh giá kết quả bài làm của bạn .

- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh.
	II. THỰC HÀNH

 ĐỀ BÀI: Dựa vào văn bản ở mục “Định hướng”, em hãy đóng vai nhạc sĩ Văn Cao. Viết bài văn kể lại sự ra đời của bài hát “Tiến quân ca”.

1. Chuẩn bị

- Cách viết bài văn kể chuyện:

+ Các yếu tố thời gian, địa điểm, nhân vật, sự việc, tình tiết, cốt truyện và ngôi kể.

- Đọc lại văn bản “Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác Tiến quân ca”.

+ Xác định ngôi kể, trình tự kể , ghi chép lại các chi tiết, sự việc , lời nói của các nhân vật cần chú ý từ văn bản đã đọc.

2. Tìm ý:

- Người kể: Văn Cao - xưng tôi

- Câu chuyện xảy ra: Căn gác nhỏ ở phố Nguyễn Thượng Hiền - Hà Nội.

- Sự việc: Sự ra đời của bài hát "Tiến quân ca”
- Câu chuyện có các nhân vật: 

+ Ph.D: Người chứng kiến sự ra đời của bài hát.

+ Vũ Quý: Người đầu tiên được biết đến bài hát

+ Nguyễn Đình Thi: - người đầu tiên xướng âm ca khúc.

-  Những sự kiện liên quan đến sự ra đời của bài hát:

+ Cuộc mít tinh của công chức Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 1945.

+ Mít tinh ngày 18 tháng 8 năm 1945.

- Người kể đã suy nghĩ về sự kiện:

+ "Bài Tiến quân ca đã nổ như một trái bom. Nước mắt tôi trào ra.  Xung quanh tôi, hàng ngàn giọng hát cất vang lên  theo những đoạn sôi nổi.

+ Hàng chục ngàn giọng hát cất lên, thét lên tiếng căm thù vào mặt bọn đế quốc với sự hào hùng chiến thắng của cách mạng.

Bước 3: Lập dàn ý

a. Mở bài: Dẫn dắt nêu lí do kể
+ “Tiến quân ca” chính là quốc ca của nước Việt Nam ta- là hồn thiêng sông núi ai cũng biết.

+ Bài hát được ra đời như thế nào không phải ai  cũng rõ.

+Tôi Văn Cao - tác giả bài hát xin kể cho mọi người nghe quá trình ra đời của bài hát.

b.Thân bài: Dựa vào câu chuyện nhạc sĩ Văn Cao sáng tác “Tiến quân ca”, lần lượt kể lại quá trình sáng tác bài hát theo trình tự nhất định:

- Tôi - trước khi tôi sáng tác:

+ Có lúc tôi tưởng mình không còn những ước mơ, khát vọng của tuổi thanh niên, cuộc sống của tôi.

+ Tôi muốn từ bỏ tất cả hội họa, thơ ca, âm nhạc nhưng nhờ sự xuất hiện của người bạn thân Ph.D bất ngờ nên cuộc đời của tôi bước sang ngã rẽ khác.

+ Nhờ bạn thân tôi gặp được Vũ Quý, một người anh từ lâu theo dõi con đường hoạt động nghệ thuật của tôi, sau buổi nói chuyện tôi đã tìm thấy con  đường đi mới cho mình - con đường cách mạng.

+ Tôi háo hức muốn được nhận một khẩu súng và được tham gia vào  đội vũ trang, nhưng lại được giao nhiệm vụ  là sáng tác nghệ thuật - chuẩn bị một bài hát cổ vũ tinh thần cho quân đội cách mạng khi khóa quân chính kháng Nhật sắp mở.

- Tôi khi viết bài “Tiến quân ca”:

+ Dù chưa từng cầm khẩu súng, chưa tham gia đội vũ trang nào, chưa biết chiến khu... nhưng với tất cả lòng nhiệt huyệt của một chàng trai trẻ yêu nước, trên căn gác nhỏ ở phố Nguyễn Thượng Hiền - Hà Nội, tôi đã thấy mình như đang sống ở một khi rừng nào đó trên kia, trên Việt Bắc” và tôi đã viết nên giai điệu ca từ của “Tiến quân ca”

- Tôi sau khi bài hát “Tiến quân ca ra đời, được công bố, chào đón:

 + Tôi không ngờ rằng chỉ một thời gian ngắn sau lần đầu tiên, vào ngày 17 tháng 8 nắm 1945, khi diễn ra cuộc mít tinh của công chức Hà Hội, bài hát “Tiến quân ca” đã được hàng ngàn người hòa nhịp, cất cao tiếng hát trước quảng trường Nhà hát lớn.
+ Tôi thấy bài tiến quân ca đã nổ như một trái bom. Nước mắt tôi trào ra. Xung quanh tôi, hàng ngàn giọng hát cất vâng lên  theo những đoạn sôi nổi.

+ Hàng chục ngàn giọng hát cất lên, thét lên tiếng căm thù vào mặt bọn đế quốc với sự hào hùng chiến thắng của cách mạng.

b. Kết bài: Phát biểu suy nghĩ của người kể lại câu chuyện

+ Bài “Tiến quân ca” ra đời như thế đó, tôi không nhớ mình đã sáng tác bài hát này trong bao lâu và bằng nhạc cụ nào nhưng  tôi nhớ rõ người đầu tiên được nghe là nhạc sĩ Phạm Duy và ông cũng nhớ rõ nụ cười của ông Vũ Quý: “Da mặt anh đen xạm. Đôi mắt và nụ cười của anh lấp lánh”. Sau  đó bài hát được chọn làm quốc ca của Việt Nam cho đến ngày nay.
+ Bài hát là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà của cả dân tộc.
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C. Viết bài

1. Viết đoạn mở bài

        Trong cuộc đời mỗi người đều có những kỉ niệm trở thành những câu chuyện đáng nhớ để lại trong ta những ấn tượng khó quên. Với tôi cũng  vậy cho đến bây giờ tôi vẫn không quên về  câu chuyện sáng tác “Tiến quân ca” của mình.

2.Viết 1 số đoạn thân bài.

*Đoạn kể về tôi trước khi sáng tác bài hát.
*Đoạn văn kể về tôi sau khi bài hát ra đời và được đón nhận.
3.Viết đoạn kết bài

       Bài “Tiến quân ca” ra đời như thế đó, tôi không nhớ mình đã sáng tác bài hát này trong bao lâu và bằng nhạc cụ nào nhưng  tôi nhớ rõ người đầu tiên được nghe là nhạc sĩ Phạm Duy và ông cũng nhớ rõ nụ cười của ông Vũ Quý: “Da mặt anh đen xạm. Đôi mắt và nụ cười của anh lấp lánh”. Sau  đó bài hát được chọn làm quốc ca của Việt Nam cho đến ngày nay. Bài hát là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà của cả dân tộc.


Hoạt động 3. VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng để viết bài kể chuyện liên quan tới nhân vật, sự kiện lịch sử.

b. Nội dung: HS tìm hiểu nhân vật, sự kiện lịch sử  theo trò chơi “Ong tìm chữ” từ đó chọn nội dung kể.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, bài viết của học sinh.

d. Tổ chức hoạt động:
Bài 1:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên sẽ chiếu các vi deo hình ảnh có âm thanh hoặc lời chú thích thêm.
- Học sinh quan sát lắng nghe tìm tên nhân vật lịch sử. Mỗi học sinh là một chú ong chăm chỉ sẽ tham gia bằng cách trả lời nhanh câu hỏi.  Một học sinh là thư kí ghi lại nội dung câu trả lời. Học sinh dưới lớp điền vào phiếu học tập cá nhân. Hai học sinh tham gia điền kết quả trả lời trên bảng.
(1) Lời thơ, lời hát, hình ảnh sau gợi cho em nhớ tới nhân vật lịch sử và sự kiện lịch sử nào?

1. Vi deo hình ảnh và ngâm thơ bài "Nam quốc Sơn Hà ".
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	“Sông núi nước Nam, vua Nam ở

Rành rành định phận ở sách trời.

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm,

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.”

(Đáp án: Lý Thường Kiệt và kháng chiến chống Tống của nhà Lý )

	2. 2. Hình ảnh , lời  thơ gợi em nhớ đến chiến  công nào ở thời đại nhà Trần? 
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	"Chương Dương cướp giáo giặc

   Hàm tử bắt quân thù

   Thái bình luôn gắng sức

    Non nước ấy nghìn thu"

(Kháng chiến chống Nguyên Mông của nhà Trần)

	2. 3. Hình ảnh và lời thơ gợi em nhớ đến người anh hùng dân tộc nào?
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	          Côn Sơn suối chảy rì rầm

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.

          Côn Sơn có đá rêu phơi

Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm

         Trong ghềnh thông mọc như nêm

Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm

         Trong rừng có bóng trúc râm

Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn

 (Người anh hùng Nguyễn Trãi)
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	Tiếng suối trong như tiếng hát xa,

Trăng lồng cổ thụ  bóng lồng hoa.

Cảnh khuya như vẽ  người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

(Đáp án: Lãnh tụ Hồ Chí Minh)
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	2.4. Chị là ai?

Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đoá hoa tươi
Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất
Ngay trong phút hy sinh
Bây giờ dưới gốc dương
Chị nằm nghe biển hát.

(Đáp án : Võ Thị Sáu)
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ 1 HS trả lời.

+ HS khác nghe,bổ sung ý kiến.

+ Một học sinh làm thư kí.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 - HS nghe bài thơ, bài hát, quan sát hình ảnh và trả lời.

Bước 4: Đánh giá, kết luận

- HS nhận xét đánh giá bạn.

- Giáo viên nhận xét đánh giá: Từ hình ảnh và lời hát các em đã tìm ra tên của những vị anh hùng - những người con ưu tú của đất nước đã làm nên những trang sử vàng cho dân tộc. Vậy các em hãy kể về một sự kiện, một câu chuyện liên quan đến các nhân vật lịch sử mà em yêu thích. 
Bài 2:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Hãy viết bài văn kể lại sự việc liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em yêu thích.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện ở nhà.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Thực hiện báo cáo vào buổi học sau.

Bước 4: Đánh giá, kết luận: Đánh giá vào buổi  học sau theo tiêu chí.
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	Chưa có “chuyện” để kể

	Nội dung câu chuyện
	Nội dung câu chuyện phong phú, hấp dẫn, các sự kiện, chi tiết rõ ràng, thuyết phục
	Nội dung câu chuyện phong phú; các sự kiện, chi tiết rõ ràng.
	Nội dung câu chuyện tương đối đầy đủ; các sự kiện, chi tiết khá rõ ràng
	Nội dung câu chuyện còn sơ sài; các sự kiện chi tiết chưa rõ ràng hay vụn vặt.
	Chưa rõ nội dung câu chuyện, kêt tản mạn, vụn vặt; chưa có sự kiện hay chi tiết rõ ràng, cụ thể.

	Tính liên kết của câu chuyện
	Các sự kiện, chi tiết được liên kết chặt chẽ, logic, thuyết phục.
	Các sự kiện, chi tiết được liên kết chặt chẽ, logic.
	Các sự kiện, chi tiết thể hiện được mối liên kết nhưng đôi chỗ chưa chặt chẽ.
	Các sự kiện, chi tiết chưa thể hiện được mối liên kết chặt chẽ, xuyên suốt.
	Các sự kiện, chi tiết chưa thể hiện được mối liên kết rõ ràng

	Thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể
	Thể hiện  cảm xúc trước sự việc được kể một cách  thuyết phục bằng các từ ngữ phong phú, sinh động.
	Thể hiện  cảm xúc trước sự việc được kể các từ ngữ phong phú, phù hợp.
	Thể hiện  cảm xúc trước sự việc được kể bằng một số từ ngữ rõ ràng
	Thể hiện  cảm xúc trước sự việc được kể bằng một số từ ngữ chưa rõ ràng.
	Chưa thể hiện được cảm xúc trước sự việc được kể.

	Thống nhất về ngôi kể
	Dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất, nhất quán trong toàn bộ câu chuyện.
	Dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất, hầu như nhất quán trong toàn bộ câu chuyện (có thể nhầm lẫn 1 chỗ về việc dùng từ xưng hô).
	Dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất nhưng đôi chỗ chưa nhất quán trong toàn bộ câu chuyện.
	Dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất nhưng nhiều chỗ chưa nhất quán trong toàn bộ câu chuyện.
	Chưa biết dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất để kể chuyện

	Diễn đạt
	Hầu như không mắc lỗi về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	Mắc rất ít lỗi diễn đạt nhỏ.
	Bài viết còn mắc một số lỗi diễn đạt nhưng không trầm trọng.
	Bài viết còn mắc khá nhiều lỗi diễn đạt
	Bài viết còn mắc rất nhiều lỗi diễn đạt.

	Trình bày
	Trình bày rõ bố cục của bài văn; sạch đẹp, không gạch xoá.
	Trình bày rõ bố cục của bài văn; rõ ràng, không gạch xoá.
	Trình bày bố cục của bài văn; chữ viết rõ ràng, có ít chỗ gạch xóa.
	Chưa thể hiện được bố cục của bài văn; chữ viết khó đọc, có một vài chỗ gạch xóa.
	Chưa thể hiện được bố cục của bài văn; chữ viết khó đọc, có nhiều chỗ gạch xóa.

	Sáng tạo
	Bài viết có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo, mới lạ.
	Bài viết có ý tưởng hoặc cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết chưa thể hiện rõ ý tưởng hoặc cách diễn đạt sáng tạo
	Bài viết không có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết không có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo.


IV. PHỤ LỤC
*Thông tin về bài quốc ca
 Ngày 16.8.1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân chọn Quốc ca cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong dịp Đại hội Quốc dân đồng bào họp ở Tân Trào chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa. Giữa 3 ca khúc: Tiến quân ca, Chiến sĩ Việt Minh (sau đổi thành Chiến sĩ Việt Nam) của nhạc sĩ Văn Cao và ca khúc Diệt phát xít của Nguyễn Đình Thi, Bác đã chọn Tiến quân ca.
Ngày 17.8.1945 tại Nhà hát Lớn đã diễn ra cuộc mít-tinh của công chức Hà Nội. Lá cờ đỏ sao vàng được buông từ Nhà hát Lớn xuống. Bài Tiến quân ca lần đầu tiên được hát chính thức, đã nổ như một trái bom. Nhạc sĩ Văn Cao ghi lại “Chung quanh tôi, hàng ngàn giọng hát cất lên vang theo những đoạn sôi nổi. Ở những cánh tay áo mọi người, những băng cờ đỏ sao vàng đã thay những băng vàng của chính phủ Trần Trọng Kim”.
 
Đến lần thứ hai, ngày 19/8, hàng ngàn người và các em thiếu nhi cùng hát Tiến quân ca, chào lá cờ đỏ sao vàng. Hàng chục ngàn giọng hát cất lên, thét lên tiếng thét căm thù bọn đế quốc, với sự hào hứng chiến thắng của cách mạng.
   Ngày 2.9.1945, Tiến quân ca chính thức được cử hành trong ngày Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình bởi ban nhạc Giải phóng quân do nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên chỉ huy.
Tuy vậy, trong 70 năm ra đời, Tiến quân ca (Quốc ca) cũng có không ít thăng trầm. Năm 1955, Quốc hội mời nhạc sĩ Văn Cao tham gia sửa chữa một số chỗ về phần lời và trở thành Quốc ca như hiện nay. Chưa kể có những lúc Quốc ca bị nhăm nhe thay thế hoặc sửa lời hoặc có người tự nhận là đồng tác giả.
Nhưng mọi thứ rồi cũng đã qua, Tiến quân ca đã trở thành bài hát của cả dân tộc, một phần hồn không thể thay thế.   
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Hoàn thiện các nội dung của tiết học;

- Đọc trước theo HD của SGK bài Nói và Nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

Ngày  dạy: 3/10/2023
Tiết 16
NÓI VÀ NGHE

TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG

I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực

1.1. Năng lực cốt lõi: Nói và nghe

– Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống, nêu rõ ý kiến và các lí lẽ, bằng chứng thuyết phục. Biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người khác.
– Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
– Biết thảo luận trong nhóm về một vấn đề gây tranh cãi; xác định được những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.
1.2. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp vấn đề và sáng tạo: 

+ Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp.

+ Diễn đạt ý tưởng một cách sáng tạo, tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.

2. Về phẩm chất: 

- Chăm chỉ: Luôn nỗ lực, sáng tạo những điều mới mang dấu ấn cá nhân.

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập và làm việc; tôn trọng lẽ phải; lên án sự gian lận.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị
 - Máy vi tính, máy chiếu đa năng...

2. Học liệu
+ Học liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng ảnh, tranh, cảnh phim. 

+ Tư liệu tham khảo về một số vấn đề của đời sống: nghiện điện tử, đam mê thần tượng.
+ Phiếu học tập: sử dụng phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề 

a. Mục tiêu: HS kết nối kiến thức của cuộc sống vào bài học
b. Nội dung:Học sinh tham gia trò chơi "Bông hoa tri thức"- Mỗi bông hoa là một câu hỏi về  ý kiến, lí lẽ, dẫn chứng khi làm văn nghị luận .
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu nhiệm vụ và giao nhiệm vụ cho HS:

*GV tổ chức cho HS chơi trò chơi giải đoán ô chữ mang tên “Bông hoa tri thức”.
*Luật chơi: Trên màn hình máy tính là bông hoa năm cánh và phần trung tâm, mỗi cánh hoa là một câu hỏi. Người chơi chọn cánh hoa nào thì trả lời câu hỏi tương ứng. Giáo viên chiếu bông hoa,: ở giữa là ô chữ "Bông hoa tri thức" 5 cánh hoa là một câu hỏi. Học sinh chọn cánh hoa nào thì trả lời câu hỏi ứng với số ghi trên cánh hoa.
Phần trung tâm: Muốn trình bày ý kiến của bản thân về vấn đề nào đó em tạo lập kiểu văn bản nào? (Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết mình)
Câu 1: Muốn trình bày ý kiến về một vấn đề cần tạo lập kiểu văn bản nào?

Câu 2: Trong bài văn nghị luận ý kiến của người viết được gọi là gì?

Câu 3: Yếu tố nào được sử dụng để làm sáng tỏ cho ý kiến đã nêu?

 Câu 4: Mục đích của việc trình bày ý kiến là gì?

Câu  5: Việc sắp xếp ý trong một đoạn văn, bài văn là gì?

Câu 6: Trong bài nghị luận lí lẽ và dẫn chứng có quan hệ như nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tham gia trả lời câu hỏi.
- GV quan sát phát hiện các khó khăn học sinh gặp phải và giúp đỡ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV.
- Học sinh khác bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- Học sinh đánh giá phần trả lời của bản thân và các bạn.
- Giáo viên đánh giá chuẩn kiến thức: Trong cuộc sống chúng ta luôn phải biết trình bày ý kiến của mình. Vậy làm sao để cho mọi người chú ý lời ta nói khi trình bày, làm sao ý kiến của chúng ta đưa ra có khả năng thuyết phục mọi người. Bài học hôm nay chúng ta sẽ thấy rõ điều đó.

- Giáo viên ghi nội dung bài học lên bảng, học sinh ghi vào vở.
	- Muốn trình bày ý kiến về một vấn đề: tạo lập văn bản nghị luận.
- Trong bài văn nghị luận ý kiến của người viết được gọi là luận điểm.
- Yếu tố nào được sử dụng để làm sáng tỏ cho ý kiến đã nêu: lí lẽ, dẫn chứng.
- Mục đích của việc trình bày ý kiến: sáng tỏ vấn đề, thuyết phục người đọc, người nghe.

- Việc sắp xếp ý trong một đoạn văn, bài văn là gì: lập luận.
- Dẫn chứng để làm căn cứ cho lí lẽ có cơ sở, có sức thuyết phục.



	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
 Hoạt động 2.1: Định hướng
a. Mục tiêu: 
- HS hiểu được thế nào là trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống, những nhiệm vụ cần thực hiện khi trình bày ý kiến về một vấn đề.

- Chuẩn bị nội dung nói và luyện nói.
b. Nội dung:

- GV hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.

- HS trả lời câu hỏi của GV; nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm về trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi: 

? Thế nào là trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống?
? Cho ví dụ về những vấn đề chúng ta có thể nêu lên để trao đồi hàng ngày?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ câu hỏi của GV.

- Dự kiến khó khăn: HS không trả lời được câu hỏi.

- Tháo gỡ khó khăn: GV đặt câu hỏi phụ.

?Em sẽ nói về nội dung gì?

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS trả lời câu hỏi của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV: Nhận xét câu trả lời của HS và chốt mục đích nói, chuyển dẫn sang mục sau.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu các nhiệm vụ cần chú ý

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi: 

- Muốn trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống các em cần chú ý những gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ câu hỏi của GV.

- GV quan sát, đôn đốc khích lệ học sinh trả lời.

Bước 3: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu HS trả lời cá nhân câu hỏi.
- HS trả lời câu hỏi của GV và bổ sung cho câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV: Nhận xét câu trả lời của HS và chốt mục đích nói, chuyển dẫn sang mục sau.
	1. Định hướng

a. Khái niệm
- Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống  là nêu lên những suy nghĩ của người nói trước một vấn đề trong đời sống: Đưa  ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến của mình nhằm thuyết phục người nghe.
- Ví dụ:
*Vấn đề của cuộc sống:

+ Thế nào là lòng nhân hậu, vị tha?

+ Thế  nào là lòng dũng cảm?
*Vấn đề đặt ra từ tác phẩm văn học: Lòng yêu nước sau khi đọc tác phẩm "Dọc đường xứ Nghệ" của Sơn Tùng.
b. Nhiệm vụ cần chú ý

- Xác định được vấn đề cần có ý kiến.

- Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói

- Chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ như tranh ảnh, máy chiếu.. chú ý kĩ năng thuyết trình trước tập thể.



	2. Hoạt động 2.2. Thực hành
 a. Mục tiêu: Giúp HS
- Luyện kĩ năng nói cho HS. 

- Giúp HS nói có đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.

b.Nội dung: GV yêu cầu: HS nói theo dàn ý có sẵn được chuẩn bị & nhận xét HĐ nói của bạn.
c. Sản phẩm: Sản phẩm nói của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

- Giáo viên chiếu đề bài dùng kĩ thuật hỏi đáp yêu cầu học sinh nêu những việc mình đã thực hiện để giải quyết yêu cầu bài tập:

?Để thực hiện yêu cầu của bài tập em thực hiện những việc gì?
?Nêu kết quả những việc làm đó của em.
- Yêu cầu HS nói theo dàn ý đã được gợi ý trong SGK.
- Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí và yêu cầu HS đọc.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xem lại dàn ý. 

- GV hướng dẫn HS nói theo phiếu tiêu chí.
Bước 3: Báo cáo thực hiện
- HS nói (4 – 5 phút).

- GV hướng dẫn HS nói. 

Bước 4: Đánh giá, kết luận

- Nhận xét HĐ của HS và chuyển dẫn sang mục sau.

- Giáo viên chốt kiến thức và lưu ý học sinh.
Sau bước tìm ý lập dàn ý để bài nói đạt kết quả các em cần chú ý:

+ Dựa vào dàn ý viết bài hoàn chỉnh.
+ Định hướng lời chào, cử chỉ điệu bộ, phương tiện hỗ trợ nội dung nói.
+ Tự đứng trước gương luyện nói chú ý dáng điệu, cử chỉ, giọng  nói, ngữ điệu.
+ Kiểm tra, chỉnh sửa nội dung đã chuẩn bị.
	Bài tập: Các văn bản đã học "Người đàn ông cô độc giữa rừng" (Đoàn Giỏi), "Dọc đường xứ Nghệ" (Sơn Tùng), và "Buổi học cuối cùng" (Đô-đê) đều có những nội dung thể hiện lòng yêu nước. Ý kiến của em như thế nào?

a. Chuẩn bị

- Xem lại nội dung của ba văn bản đã học

- Xác định nội dung thể hiện lòng yêu nước trong ba văn bản:

- Chuẩn bị thiết bị tranh ảnh, vi deo.. thiết kế bài trình bày

b. Tìm ý và lập dàn ý

- Tìm ý: Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi

 + Nội dung các văn bản nêu trong bài tập liên quan tới lòng yêu nước

+ Lòng yêu nước biểu hiện cụ thể trong mỗi văn bản

+ Lí do tại sao đó là biểu hiện của lòng yêu nước: 

- Lập dàn ý cho bài nói bằng cách lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục ba phần.

+ Mở đầu: Nêu vấn đề cần trình bày

+ Phần chính:  Nêu cách hiểu về lòng yêu nước thể hiện ở mỗi văn bản

Lí giải lí do đó là biểu hiện của lòng yêu nước:

+ Hành dộng chế Vũ khí của chú Võ Tòng.
+ Cảnh vật dọc đường, những thắc mắc của bé  Côn, câu trả lời của cụ Phó bảng - những suy nghĩ, cảm xúc- không phải là hành động cụ thể

+ Yêu tiếng mẹ đẻ.
- Kết thúc vấn đề:  Tóm tắt khẳng định lại ý kiến đã nêu của mình và liên hệ cuộc sống hiện nay.



	Hoạt động 2.3. Nói và nghe

 a. Mục tiêu: Giúp HS:
- Trình bày ý kiến về vấn đề đời sống.
- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thấy được ưu điểm và tồn tại của bài nói.

- Chỉnh sửa bài nói cho mình và cho bạn.

 b. Nội dung: 

- Học sinh nói và lắng nghe bạn nói

- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói dựa trên các tiêu chí.

- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.

c. Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu học sinh làm việc nhóm và cá nhân theo nhóm học tập và trước lớp:

+ Vòng 1: Giáo viên yêu cầu học sinh nói và nghe trong nhóm học tập.
+ Vòng 2: Đại diện các nhóm sẽ thống nhất ý kiến và cử đại diện trình bày trước lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh  tiếp nhận nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo nội dung nói và nghe và tự tin trình bày trong tổ nhóm và trước lớp theo tiêu chí.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh trình bày nội dung nói và nghe trong tổ nhóm học tập.
- Học sinh nghe và góp ý cho bạn, có thể hỏi thêm các vấn đề bạn trình bày mà mình còn băn khoăn.
- Tổ thống nhất nội dung và cách trình bày trong khi nói, nghe.
- Giáo viên quan sát hỗ trợ các nhóm trong quá trình thảo luận.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- Học sinh đánh giá bài nói, nghe của bản thân theo tiêu chí.
- Giáo viên và học sinh đánh giá bài nói nghe của học sinh theo thang đo.
Mức độ

I. Chuẩn bị

4

3

2

1

A. Tìm hiểu kĩ vấn đề cần trình bày và đối tượng người nghe.
4

3
2
1
B. Lập dàn ý chi tiết cho phần trình bày.
4

3
2
1
C. Tập trình bày thử để làm chủ nội dung trình bày
 

II. Trình bày
4

3

2

1

A. Chào khán giả và tự giới thiệu về nội dung trình bày, giới thiệu ngắn gọn về bản thân (nếu cần thiết).
4

3

2

1

B. Bám sát dàn ý chuẩn bị để lần lượt trình bày các nội dung của vấn,đề nhưng không đọc lại văn bản đã chuẩn bị
4

3

2

1

C. Giọng nói đủ to, rõ ràng để tất cả người nghe đều có thể tiếp nhậnđược thông tin. 

4

3

2

1

D. Diễn đạt trôi chảy, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt để chuyển tiếp từ nội dung này sang nội dung khác.
4

3

2

1

E. Sử dụng ngôn ngữ nói kết hợp điệu bộ, cử chỉ và sự biểu cảm quanét mặt, ánh mắt phù hợp với nội dung trình bày.
4

3

2

1

G. Tương tác với người nghe thông qua ánh mắt hoặc các câu hỏi gợidẫn.
4

3

2

1

H. Kết thúc vấn đề và cảm ơn người nghe. 

Giáo viên chốt yêu cầu người nói, người nghe khi tham gia trình bày ý kiến về vấn đề của đời sống.

              Người nói

              Người nghe

- Nêu lên ý kiến của mình trước nhóm(lớp.

- Trình bày bằng lời, tránh viết thành văn để đọc: Sử dụng điệu bộ, cử chỉ và các phương tiện hỗ trợ phù hợp, thực hiện đúng thời gian dự kiến.

- Chú ý điều chỉnh giọng điệu, cách trình bày, quan sát thái độ, lắng nghe ý kiến phản hồi của người nghe.

- Có thể trả lời câu hỏi của người nghe sau khi trình bày xong hoặc kết hợp trả lời từng phần trong khi trình bày bài.
- Tập trung theo dõi và nắm thông tin từ người nói: ghi chép các ý chính và các điểm chưa rõ cần hỏi lại.
- Sử dụng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt để khích lệ người nói.

-  Nêu câu hỏi về những vấn đề chưa rõ hoặc muốn mở rộng hiểu biết, trao đổi lại về các chi tiết, nội dung chưa thuyết phục.

Hoạt động 2.4. Kiểm tra và chỉnh sửa

 a. Mục tiêu: Giúp HS chỉnh sửa bài nói cho mình và cho bạn.
 b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.
c. Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên: Yêu cầu học sinh thảo luận góp ý theo nhóm phần đại diện các nhóm trả lời theo tiêu chí; trình chiếu phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.
PHIẾU CHỈNH SỬA NỘI DUNG NÓI:
 Tiêu chí sửa chữa

Yêu cầu chỉnh sửa

Nội dung 

…..
Cách dẫn dắt

…..
Lí lẽ và dẫn chứng

…..
Cách diễn đạt

…..

Ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ

…..

Cách trả lời nội dung ý kiến trao đổi với các bạn

…..

PHIẾU CHỈNH SỬA NỘI DUNG  NGHE:
 Tiêu chí sửa chữa

Yêu cầu chỉnh sửa

Hiểu đúng và tóm tắt được ý kiến, lí lẽ, dẫn chứng của bài nói. 

…..

Tập trung chú ý, theo dõi người nói.

…..

Thể hiện sự mạnh dạn cầu thị.

…..

Thái độ lịch sự, hòa nhã khi trao đổi với người nói.

….

- Yêu cầu HS đánh giá theo các tiêu chí đã nêu ra trong phiếu đánh giá:
- GV đặt thêm câu hỏi:

+ Với người nghe: Em thích nhất điều gì trong phần trình bày của bạn? Nếu muốn thay đổi, em muốn thay đổi điều gì trong phần trình bày của bạn?

+ Với người nói: Em tâm đắc nhất điều gì trong phần trình bày của mình? Em muốn trao đổi, bảo lưu hay tiếp thu những góp ý của các bạn và thầy cô? Nếu được trình bày lại, em muốn thay đổi điều gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV: Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.

- HS: Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ về những vấn đề cần chỉnh sửa trong quá trình nói, nghe. Ghi nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn ra giấy.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.

- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.

Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét HĐ nói của HS, ý kiến phản hồi của HS và kết nối sang hoạt động sau.

Người nói

Người nghe

 - Đối chiếu với dàn ý để xem xét nội dung ý kiến đã trình bày, cách dẫn dắt, các lí lẽ và bằng chứng.

- Rút kinh nghiệm về cách phát biểu: Cách diễn đạt, ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ.
- Xem xét lại nội dung, cách thức trả lời câu hỏi và ý kiến trao đổi với các bạn.
- Hiểu đúng và tóm tắt được các thông tin từ người nói bằng văn bản (ý kiến, lí lẽ, về vấn đề lòng yêu nước có thể biểu hiện ở những dạng thức khác nhau).

- Tập trung chú ý theo dõi người nói: Thể hiện sự  mạnh dạn, cầu thị và thái độ hòa nhã, lịch sự khi trao đổi với người nói.

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Giúp các em vận dụng các kĩ năng nói và nghe vào giải quyết một tình huống, hiện tượng trong đời sống.
b. Nội dung: HS suy nghĩ trình bày quan điểm.
c. Sản phẩm: Ý kiến, quan điểm, lí lẽ, dẫn chứng của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu đề bài: Đại dịch COVID 19 đã làm con người thay đổi một số thói quen trong đời sống. Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đó?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm yêu cầu của bài tập, thực hiện nhiệm vụ nói và nghe trong nhóm học tập của mình:

+ Xác định yêu cầu của đề;
+ Định hướng nội dung cần triển khai.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc đề xác định yêu cầu đề

- HS nói và nghe trong tổ nhóm học tập nội dung bài tập sau đó trình bày trước lớp.

- GV quan sát, góp ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác theo dõi đánh giá và bổ sung cho bài của bạn, có thể nêu các thắc mắc.

- GV hỗ trợ góp ý nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- HS tự đánh giá và đánh giá nhóm bạn việc thực hiện nhiệm vụ học tập theo rubrics.
- Giáo viên đánh giá thái độ học tập của các nhóm - kĩ năng nói và nghe của các nhóm học tập.


	Câu 1: Đại dịch COVID 19 đã làm con người thay đổi một số thói quen trong đời sống. Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đó?

Bước 1: Xác định đề

- Kiểu loại: Nghị luận - trình bày ý kiến về một vấn đề của đời sống.
-Nội dung: Đại dịch COVID-19 đã buộc con người thay đổi một số thói quen trong cuộc sống. 

Bước 2: Định hướng nội dung bài nói

*Dẫn dắt, nêu vấn đề nghị luận: Đại dịch COVID-19 đã buộc con người thay đổi một số thói quen trong cuộc sống.
* Triển khai vấn vấn

- Giải thích:

+ Thói quen là những hành động có tích lặp đi lặp lại trong đời sống, trở thành một phần tích cách của con người. 
+ Đại dịch COVID-19 là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-CoV-2, đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019 với tâm dịch đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán thuộc miền Trung Trung Quốc.
+ Thói quen được hình thành do tác động của hoàn cảnh sống. Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi một số thói quen trong cuộc sống.

- Bàn luận: Nhiều thói quen đã được điều chỉnh theo hướng tích cực cực:
+ Dạy và học chủ động hơn: Chuyển từ cách dạy và cách học truyền thống sang dạy và học trực tuyến, yêu cầu giáo viên và học sinh phải làm việc nhiều hơn, phải chủ động và tích cực hơn. 

+ Chọn lối sống đơn giản, hướng đến giá trị thực sự cần thiết: không tụ tập sau giờ làm tiết kiệm thời gian và tài chính. Người dân hạn chế tụ tập ở những tụ điểm giải trí đông người: quán bar, quán hát…

+ Có nhiều thời gian để quan tâm và hiểu nhau hơn, tăng sự tương tác và biết quý trọng thời gian dành cho nhau, tạo ra sự gắn kết gia đình nhiều hơn, đồng thời hình thành nên các thói quen tốt như chơi với con cái, chăm đọc sách, tập thể dục, tự giải trí ở nhà…

+ Nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. 

- Nhiều thói quen tiêu cực cũng xuất hiện:
+ Trì trệ trong đời sống cá nhân, lười lao động, vận động.

+ Tiêu tốn thời gian vào những việc vô bổ. 

- Bài học nhận thức và hành động: Cần tỉnh táo để nhận biết đúng – sai và duy trì các thói quen tích cực. 
3. Định hướng thái độ: Tôn trọng, lắng nghe, phản hồi tích cực

4. Sử dụng cử chỉ, ngôn ngữ, điệu bộ:

Bước 3: Nói và nghe trước lớp
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	Rubrics
kiểm tra bài nói
Nội dung kiểm tra

Đạt/chưa đạt

- Bài nói có đủ các phần  mở bài, nội dung chính, kết thúc. 

· Nêu đầy đủ cách hiểu về lòng yêu nước trong từng văn bản.
- Đủ lí lẽ lí giải vì sao biểu hiện đã nêu là biểu hiện của lòng yêu nước chưa.
- Phần kết thúc có  khẳng định được ý kiến đã nêu của mình chưa.
-Phần kết thúc có liên hệ với cuộc sống hiện nay không.
- Bài nói có lời chào trước khi nói và khi kết thúc không.
- Bài viết sử dụng từ xưng hô, cử chỉ, điệu bộ hỗ trợ khi nói hợp lí chưa..
4. HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b. Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).

d.Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
(GV giao bài tập)

Bài tập 1: Trình bày ý kiến của em về vấn đề "Mỗi người chúng ta cần  sống có trách nhiệm"

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 1 & 2.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.

Bước 4: Đánh giá , kết luận

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
	- Mỗi chúng ta cần sống có trách nhiệm. 
- Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận. 

- Giải thích được vấn đề cần nghị luận: Sống có trách nhiệm là gì? Sống có trách nhiệm chính là lối sống làm tròn bổn phẩn, nghĩa vụ, chức trách đối với bản thân mình, với gia đình và xã hội. Hơn hết còn phải có trách nhiệm với những suy nghĩ, hành động và việc làm của bản thân mình.
- Khẳng định đây là cách sống tốt, đúng đắn:

+ Ýnghĩa, tầm quan trọng của sống có trách nhiệm. 

+ Trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội ( dẫn chứng thực tế để thấy những biểu hiện đó luôn là điều cần thiết trong cuộc sống) 

- Phê phán những người thiếu trách nhiệm…-> hậu quả. 

- Nêu phương hướng hành động của bản thân. 




Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 1
1. Mục tiêu: Vận dụng năng lực đọc, viết đã được hình thành trong bài học 1 để tự đánh giá qua việc thực hành đọc hiểu văn bản “Bố của Xi-mông” Guy-đơ Mô-pat-xăng.
2. Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời, sản phẩm học tập.
4. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Đọc- tự đánh giá    

	Sản phẩm dự kiến

	  Đọc văn bản và thực hiện trả lời các câu hỏi:
Văn bản: BỐ CỦA XI MÔNG
Guy-đơ  Mô-pat-xăng

Phần trắc nghiệm:
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐA

D

D

C

A

B

B

C

C

Phần tự luận:
Câu 9:

Công nhân: “Nhân” là người, “công” là chung -> người làm công việc chung.
Nhân hậu:  Nhân- người, hậu- sau -> trước sau vì người khác.
Đây là các yếu tố  Hán Việt cùng nghĩa.
Câu 10: Viết đoạn văn 9 (6- 8 dòng) trình bày suy nghĩ của em về việc Xi-mông đề nghị bác Phi-líp làm bố của mình.

 Gợi ý:
 Câu chuyện "Bố của Xi-mông" làm cho ta suy nghĩ mãi việc Xi-mông đề nghị Bác Phi-líp làm bố của mình. Trong hoàn cảnh sinh ra thiệt thòi vì sự lầm lỡ của người mẹ trẻ. Xi-mông lớn lên thiếu tình yêu thương của cha, ngày đầu đến trường lại bị bạn trêu trọc làm em đau đớn thất vọng muốn chết. Tình cờ gặp bác Phi-líp ở bờ sông được bác hỏi han động viên, em đã nảy ra ý định ngây thơ đề nghị bác làm bố của mình "Bác có muốn làm bố cháu không?", "Nếu bác không muốn cháu sẽ quay trở ra nhảy xuống sông cho chết đuối”. Lời đề nghị rất đỗi ngây thơ của em bé bất hạnh, đáng thương cho ta thấy khát khao có bố của em lớn đến nhường nào. Lời đề nghị có phần đường đột, thể hiện sự ngây thơ nhưng cho thấy em khát khao có bố, ước muốn có bố phải thành hiện thực.


G. PHỤ LỤC
BUỔI HỌC CUỐI CÙNG


(Chuyện kể của một em bé người An-dát)


                                          An-phông-xơ  Đô-đê 











     


                                             








(2) Thái độ với học sinh





(1) Trang phục





Thầy Ha-men








        (4) Hành động, cử chỉ lúc kết thúc buổi học








    (3) Suy nghĩ nhìn nhận về tiếng Pháp
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1. Tác giả 

Là nhà văn hiện thực lỗi lạc của nước Pháp nửa cuối thế kỉ XIX.

PCST: Nhẹ nhàng, trong sáng, diễn tả cảm động những nỗi đau và tình thương, đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước.

Chuyên viết truyện ngắn.

An-phông-xơ Đô-đê

 (1840 – 1897)
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Buổi học cuối cùng

An dát

Lo ren

"Buổi học cuối cùng” –lấy bối cảnh từ một biến cố lịch sử: sau cuộc chiến tranh Pháp-Phổ (Đức) năm 1870-1871, nước Pháp thua trận hai vùng An- dát và Lo-ren giáp biên giới với Phổ bị nhập vào nước Phổ. Cho nên các trường ở hai vùng này bị buộc học bằng tiếng Đức. Truyện viết về buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp ở một trường làng  vùng An  dát 

.

b. Bối cảnh câu chuyện
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Thông mọc như nêm
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Suối chảy rì rầm
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Đá rêu phơi












